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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:      /QĐ-LTT, ngày     tháng     năm 2021 của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố HCM)

Tên ngành, nghề: TIẾNG NHẬT
Mã ngành, nghề: 6220212
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo Cử nhân ngành tiếng Nhật có đủ kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Nhật, đáp ứng được yêu cầu xã hội và của nền kinh tế hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức

- Kiến thức chung: 

Có kiến thức về các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Kiến thức chuyên ngành: 

Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Nhật như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá, khả năng nhận biết bày được việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Nhật và sự nhận biết được những giá trị văn hóa tương ứng; có kiến thức chuyên sâu và kĩ thuật biên dịch, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Nhật làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy; có kiến thức về lĩnh vực thương mại như: quản trị nhân lực, marketing, du lịch nhà hàng & khách sạn giúp cho SV thích nghi được trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.

- Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ trình độ A Quốc gia hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha hoặc  NhậtQuốc; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

1.2.2. Kỹ năng
· Phiên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng nói một cách thông thạo, rèn luyện đầu óc nhạy bén để xử lý câu nói ngay lập tức để truyền đạt cho khách hàng nước ngoài dễ hiểu trong mức thời gian ngắn cho phép. Ngoài ra sinh viên cần trao đổi học hỏi thêm về văn hóa, thời tiết, thời trang, gu ăn uống của khách hàng để bổ sung kiến thức, kỹ năng mềm thuận lợi trong công việc. 

· Biên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng văn bản, nhưng phải hướng đến và trung thực với nội dung trong bản gốc được đề xuất. Sinh viên cần trau dồi  tiếng trong lĩnh vực ngữ pháp, đọc hiểu và viết câu tốt., cách sắp xếp câu, chuyển đổi ngữ pháp, câu từ sao cho hợp lý và trang trọng theo văn phong, phong cách văn bản khác nhau. Ngoài ra sinh viên cần rèn giũa thêm về văn hóa, lịch sử, chính trị giáo dục của người nước ngoài, từ đó bổ sung thêm lượng từ, tri thức trong ngành đó.

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỉ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, thái độ làm việc theo nhóm và làm việc độc lập tốt, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Đào tạo sinh viên ngành Tiếng Nhật có đủ kiến thức và kĩ năng để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

- Lĩnh vực kinh tế thương mại: Quản trị nhân lực, logistics, marketing, công ty đa quốc gia, công ty nhà nước có đối tác sử dụng tiếng Nhật;

- Lĩnh vực du lịch: Nhân viên văn phòng du lịch, khách sạn, nhà hàng có khách hàng sử dụng tiếng Nhật làm ngôn ngữ giao tiếp;

- Các lĩnh vực, vị trí công tác khác: Biên dịch tự do, nhân viên tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế cần nhân lực sử dụng được tiếng Nhật như ngôn ngữ văn phòng.

· Ngoài ra, sinh viên còn có thể làm việc tại các trung tâm biên dịch - phiên dịch chuyên nghiệp như nhân viên dịch thuật cho chính phủ, đại sứ quán các quốc gia, nhân viên bộ ngoại giao, tòa soạn, đài truyền hình...

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 41

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 98 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 495 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1920  giờ

- Khối lượng lý thuyết: 558 giờ; Thực hành, thực hành, thí nghiệm: 1857 giờ

- Thời gian khóa học: 02 năm

3. Nội dung chương trình: 

	Mã     môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	28
	495
	212
	255
	28

	01
	Giáo dục Chính trị
	4 (3/1)
	75
	41
	29
	5

	02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	03
	Giáo dục thể chất 
	2
	60
	5
	51
	4

	04
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 
	4 (3/1)
	75
	36
	35
	4

	05
	Tin học
	4(1/3)
	75
	15
	58
	2

	06
	Tiếng Anh 1
	3(1/2)
	40
	14
	24
	2

	07
	Tiếng Anh 2
	3(1/2)
	40
	14
	24
	2

	08
	Tiếng Anh 3
	2(1/1)
	40
	14
	24
	2

	09
	Kỹ năng mềm 
	4
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	70
	1920
	346
	1530
	44

	II.1
	Môn học cơ sở
	10
	165
	125
	30
	10

	10
	Lịch sử Nhật Bản
	2
	30
	28
	
	2

	11
	Nhật ngữ học
	2
	30
	28
	
	2

	12
	Văn hóa Nhật Bản
	2
	30
	28
	
	2

	13
	Cở sở Văn hóa Việt Nam
	2 
	30
	28
	
	2

	14
	Tiếng Việt thực hành
	2 (1/1)
	45
	13
	30
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	52
	1560
	182
	1350
	28

	15
	Tiếng Nhật nghe 1
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	16
	Tiếng Nhật nói 1
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	17
	Tiếng Nhật đọc 1 
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	18
	Tiếng Nhật Viết 1
	3 (1/2)
	75
	13
	60
	2

	19
	Tiếng Nhật nghe 2
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	20
	Tiếng Nhật nói 2
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	21
	Tiếng Nhật đọc 2 
	2 (1/1)
	45
	13
	30
	2

	22
	Tiếng Nhật viết 2
	2 (1/1)
	45
	13
	30
	2

	23
	Tiếng Nhật nghe 3
	2
	60
	
	60
	

	24
	Tiếng Nhật nói 3
	2
	60
	
	60
	

	25
	Tiếng Nhật đọc 3 
	2
	60
	
	60
	

	26
	Tiếng Nhật viết 3
	2
	60
	
	60
	

	27
	Tiếng Nhật dịch nói 1
	2 (1/1)
	45
	13
	30
	2

	28
	Tiếng Nhật dịch viết 1
	2 (1/1)
	45
	13
	30
	2

	29
	Tiếng Nhật dịch nói 2
	2 (1/1)
	45
	13
	30
	2

	30
	Tiếng Nhật dịch viết 2
	2 (1/1)
	45
	13
	30
	2

	31
	Ngữ pháp Tiếng Nhật 1
	3 (1/2)
	75
	13
	60
	2

	32
	Ngữ pháp Tiếng Nhật 2
	2 (1/1)
	45
	13
	30
	2

	33
	Đồ án môn 1
	1
	45
	
	45
	

	34
	Đồ án môn 2
	1
	45
	
	45
	

	35
	Thực tập Doanh nghiệp 
	6
	270
	
	270
	

	36
	Thực tập tốt nghiệp 
	6
	270
	
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn 
	8
	195
	39
	150
	6

	37
	Tiếng Nhật thương mại
	3 (1/2)
	75
	13
	60
	2

	38
	Tiếng Nhật nâng cao
	3 (1/2)
	75
	13
	60
	2

	39
	Kỹ thuật thuyết trình tiếng Nhật
	3 (1/2)
	75
	13
	60
	2

	40
	Tiếng Nhật du lịch
	2 (1/1)
	45
	13
	30
	2

	41
	Tiếng Nhật chăm sóc khách hàng
	2 (1/1)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	98
	2415
	558
	1785
	72


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố HCM ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp.
4.4. Các chú ý khác 


Thành phố HCM, ngày    tháng   năm 2021


HIỆU TRƯỞNG


TS. Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Tiếng Nhật
Mã ngành, nghề:  6220212

















  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Lịch sử Nhật Bản
Mã môn học: 10

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

+ Môn học Lịch sử Nhật Bản là môn học cơ sở thuộc nhóm các môn học chuyên môn ngành. 

+ Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các thời đại lịch sử Nhật Bản. Cung cấp cho sinh viên các bối cảnh, đặc điểm lịch sử gây ảnh hưởng đến sự hình thành và biến đổi trong tiếng Nhật, văn hoá Nhật. Trang bị cho sinh viên một khối lượng từ vựng cũng như cách diễn đạt liên quan đến nội dung trên. 
· Tính chất: 

+ Lịch sử Nhật Bản là môn học lý thuyết.

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi kết thúc môn.

II. Mục tiêu môn học:

a) Kiến thức: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ: 

+ Biết một cách khái quát về các thời đại lịch sử Nhật Bản 

+ Hiểu được các nguyên nhân lịch sử có ảnh hưởng đến sự hình thành những đặc trưng văn hóa, xã hội, và kinh tế Nhật Bản 

+ Phân tích một số nhân tố quan trọng trong lịch sử trung, cận đại của Nhật Bản, từ đó so sánh với Việt Nam và một số nước trong khu vực. 

b)  Kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng: 

+ Trình bày khái quát các thời kỳ lịch sử Nhật Bản 

+  Phân tích mối liên hệ giữa các sự kiện lịch sử 

+  Tổng hợp và so sánh lịch sử Nhật Bản và Việt Nam trong một giai đoạn nào đó. 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

  + Yêu thích và quan tâm đến môn học lịch sử 

     + Tích cực tìm hiểu về các vấn đề lịch sử của Việt Nam và Nhật Bản 

	III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1:NHẬT BẢN THỜI CỔ ĐẠI 
	5
	5
	
	

	2
	Bài 2: NHẬT BẢN THỜI TRUNG THẾ 
	7
	6
	
	1

	3
	Bài 3 THỜI CẬN THẾ 
	5
	5
	
	

	4
	Bài 4: NHẬT BẢN THỜI CẬN ĐẠI 
	6
	6
	
	

	5
	Bài 5: NHẬT BẢN THỜI HIỆN ĐẠI 
	7
	6
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:NHẬT BẢN THỜI CỔ ĐẠI                                 (Thời gian:  5 giờ)

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên nắm được lịch sử thời Cổ đại của Nhật Bản và văn hóa Jomon.
2.  Nội dung:
- Buổi bình minh của lịch sử: Văn hóa Jomon 

- Vương quốc Yamatai và Yamato 

- Thái tử Shotoku-Cải cách Taika (645) 

- Thời đại Nara (710-794) 

- Thời đại Heian (794-1185) 

Bài tập: . 

1.  Vấn đề quốc gia Yamato: Các quan điểm về thời gian và phạm vi tồn tại của quốc gia này? 

2.  Những thành tựu chủ yếu? 

3. Thái tử Shotoku và sự tiếp nhận văn minh Trung Hoa. Những đặc điểm của việc tiếp nhận văn minh Trung Hoa của Nhật Bản? 

4.  Cải cách Taika: Nội dung và ý nghĩa của nó đối với lịch sử Nhật Bản? 

Bài 2: NHẬT BẢN THỜI TRUNG THẾ                       (Thời gian: 7 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên nắm được lịch sử thời Trung thế của Nhật Bản và Thời đại chiến quốc.
2.  Nội dung:
- Kamakura Bakufu (1185-1333) 

- Muromachi Bakufu và Thời đại chiến quốc (1333-1603) 

Bài tập: 

1.  Tình hình chính trị, kinh tế và văn hóa của thời đại Heian? Thời đại Heian đóng vai trò như thế nào đối với lịch sử Nhật Bản? 

2.  Sự xác lập Kamakura Bakufu. Sự xác lập chế độ “lưỡng đầu chế” có ảnh hướng như thế nào đối với lịch sử Nhật Bản? 

3.  Vấn đề Nam Bắc triều và Chiến quốc ở Nhật? 

Bài 3.  THỜI CẬN THẾ                                                   (Thời gian: 5 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên nắm được lịch sử thời Cận thế của Nhật Bản.
2.  Nội dung:
Thời đại Edo (1603-1868) 

Bài tập: 

1.  Những chính sách và biện pháp về chính trị, xã hội, kinh tế của Tokugawa Bakufu để củng cố sự thống trị của mình và phát triển đất nước? 

2.  Vấn đề “đóng cửa”, “mở cửa” của Nhật Bản. 

Chương 4: NHẬT BẢN THỜI CẬN ĐẠI                             (Thời gian: 6 giờ)
1.    Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên nắm được lịch sử thời Cận đại của Nhật Bản.
2.  Nội dung:
 -  Meiji Duy Tân- Nhật Bản trở thành “phú quốc cường binh” (1968-1894) 

-  Nhật Bản tiến lên đế quốc chủ nghĩa (1894-chiến tranh thế giới thứ I) 

-  Con đường quân phiệt hóa Nhật Bản và chiến tranh thế giới lần thứ II 

Bài tập: 

1. Những cải cách quan trọng thời Meiji Duy Tân. Ý nghĩa của nó đối với lịch sử Nhật Bản. 

2. Những hoạt động ngoại giao của Nhật Bản thời Meiji? 

3. Lưu học sinh Nhật Bản và sự nghiệp cận đại hóa đất nước 

4. Con đường đi tới chiến tranh thế giới lần thứ II của Nhật và hậu quả của nó 

 Bài 5: NHẬT BẢN THỜI HIỆN ĐẠI                        (Thời gian: 7 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên nắm được lịch sử thời Hiện đại của Nhật Bản.
2.  Nội dung:
- Những cải cách sau chiến tranh (1945-1952) 

- Nhật Bản thời phát triển cao độ (1952-1973) 

- Nhật Bản trong những năm 1970-1980 

- Nhật Bản sau chiến tranh lạnh (từ năm 1989 đến nay) 

Bài tập: 

1.  Những cải cách sau chiến tranh: Thành quả và hạn chế? 

2.  Nhật Bản thời kỳ phát triển cao độ: Thành tựu và nguyên nhân? 

3.  Những vấn đề của Nhật Bản đương đại? 

4.  Những đặc điểm chủ yếu của lịch sử Nhật Bản? 

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng đúng chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Biết một cách khái quát về các thời đại lịch sử Nhật Bản 

+ Hiểu được các nguyên nhân lịch sử có ảnh hưởng đến sự hình thành những đặc trưng văn hóa, xã hội, và kinh tế Nhật Bản 

+ Phân tích một số nhân tố quan trọng trong lịch sử trung, cận đại của Nhật Bản, từ đó so sánh với Việt Nam và một số nước trong khu vực. 

- Kỹ năng:

+ Trình bày khái quát các thời kỳ lịch sử Nhật Bản 

+  Phân tích mối liên hệ giữa các sự kiện lịch sử 

+  Tổng hợp và so sánh lịch sử Nhật Bản và Việt Nam trong một giai đoạn nào đó. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Sinh viên có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ đúng ngữ pháp.

2. Phương pháp: 

Giảng viên sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy và đánh giá phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học. 

Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng năm học
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

+ Giảng viên nên hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. Việc nghiên cứu được tiến hành qua hình thức nhóm, thảo luận ở nhà và thuyết trình tại lớp, với sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của giảng viên. Nên đặt ra những câu hỏi giúp sinh viên thảo luận, làm nổi bật trọng tâm của vấn đề
- Đối với người học:


+ Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên. 

+ Tích cực xây dựng bài học trên lớp và thực hiện đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

+ Đọc và tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đến nội dung môn học  hàng tuần. 

+ Chọn đề tài để viết tiểu luận, bài thu hoạch. 3. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3, chương  4,5
4. Tài liệu tham khảo:

 - Lê Văn Quang, 1996, Lịch sử Nhật Bản, Trường ĐH KHXH và Nhân văn TP.HCM 

- 日本語教育学会編、日本の歴史（Lịch sử Nhật Bản）,　凡人社 

( Nihongo kyouiku gakkai hen , Lịch sử Nhật Bản) 

- 留学生のための日本史、2000, 山川出版社 

( Lịch sử Nhật bản dành cho sinh viên quốc tế, 2000, Yamakawa Shuppansha )

- Nguyễn Quốc Hùng, 2007, Lịch sử Nhật Bản, NXB Thế giới, Hà Nội 

- J.G. Caiger. R.H.P Mason, Lịch sử Nhật Bản, NXB Lao Động 

- Nguyễn Tiến Lực(2010), Minh Trị Duy Tân và Việt nam, NXB Giáo dục, Hà Nội

5. Ghi chú và giải thích: Không

  TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021







            TRƯỞNG KHOA
  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Nhật ngữ học
Mã môn học: 11

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

+ Môn học Nhật ngữ học là môn học cơ sở thuộc nhóm các môn học chuyên môn ngành. 

· Ngữ âm: khái quát về ngữ âm, ngữ âm học, bộ máy phát âm, hệ thống nguyên âm, phụ âm, âm ngắt, âm dài, cấu tạo âm, ngữ điệu…Từ pháp: các loại từ chính trong tiếng Nhật, các loại từ như danh từ, động từ, hình dung từ, hình dung động từ, trợ từ, trợ động từ và cách sử dụng những loại từ đó. Cú pháp: các thành phần chính của câu như: chủ ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ, đề ngữ…; các dạng phân loại câu trong tiếng Nhật như phân loại theo mục đích phát ngôn, phân loại theo cấu trúc…Từ vựng: khái niệm về từ vựng, từ vựng học, ý nghĩa của từ, từ loại, các lớp từ… với các ví dụ minh họa cụ thể. 
· Tính chất: 

+ Nhật ngữ học là môn học lý thuyết.

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi kết thúc môn.

II. Mục tiêu môn học:

a. Kiến thức: 

-      Học kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ pháp, cú pháp và từ vựng trong tiếng Nhật 

-      Hệ thống lại những cấu trúc ngữ pháp căn bản sơ cấp một cách khoa học 

  Phân biệt được các loại từ trong tiếng Nhật 

-      Tăng cường vốn từ vựng 

b. Kỹ năng: 

-      Chỉnh âm có ý thức trên cơ sở lý thuyết đã học 

-      Vận dụng đúng các mẫu ngữ pháp căn bản trong công việc biên phiên dịch 

-      Phát âm đúng 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

· Yêu thích và quan tâm đến môn học lịch sử 

-      Có tính cẩn thận 

-      Có thái độ nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc dịch thuật

	III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1. Ngữ âm 
	4 
	4 
	
	

	2
	Bài 2. Từ pháp 
	9
	8 
	
	1

	3
	Bài 3: Cú pháp 
	8
	8
	
	

	4
	Bài 4: Từ vựng 
	9 
	8 
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1. Ngữ âm                                            (Thời gian : 4 giờ)
1. Mục tiêu:
Sinh viên hiểu về sự ra đời, nguyên tắc đọc và viết các nguyên âm đơn và nguyên âm đôi và biết được ngữ điệu tiếng Nhật

2. Nội dung:
-  Khái quát chung 

-  Âm và âm tố tiếng Nhật 

-  Âm tiết tiếng Nhật 

-  Âm tiếng Nhật 

-  Ngữ điệu tiếng Nhật 

Bài 2. Từ pháp                                           (Thời gian : 9 giờ)
1. Mục tiêu:
Sinh viên biết được danh từ, đại từ, số từ, động từ, hình dung từ, hình dung động từ, phó từ, cảm thán từ  tiếng Nhật.

2. Nội dung:
- Những vấn đề chung 

- Danh từ, đại từ, số từ 

- Động từ 

- Hình dung từ và hình dung động từ 

- Phó từ và liên thể từ 

- Từ tiếp nối và cảm thán từ 

- Trợ từ và trợ động từ 

Bài 3: Cú pháp                                             (Thời gian : 8 giờ)
1. Mục tiêu:
Sinh viên nắm vững được các thành phần chính của câu, chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ, đề ngữ và phân loại theo mục đích phát ngôn của tiếng Nhật.

2. Nội dung:
-  Các thành phần chính của câu 

-  Chủ ngữ 

-  Vị ngữ 

-   Bổ ngữ 

-  Trạng ngữ 

-   Đề ngữ 

-   Phân loại câu 

-   Phân loại theo mục đích phát ngôn 

-   Phân loại theo cấu trúc 

-   Các loại câu cần lưu ý 

-   Kính ngữ (định nghĩa và các loại) 

Bài 4: Từ vựng                                               (Thời gian : 9 giờ)
1. Mục tiêu:
Sinh viên biết được ý nghĩa của từ, các lớp từ, phạm vi sử dụng của từ, cấu tạo từ tiếng Nhật.

2. Nội dung:
1.      Dẫn luận 

2.      Ý nghĩa của từ 

3.      Từ loại 2 

4.      Các lớp từ 

5.      Phạm vi sử dụng của từ 

6.      Cấu tạo từ 

7.      Quán ngữ 

8.      Từ bản địa, từ ngoại lai, từ Hán 

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng đúng chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

a. Kiến thức: 

-      Học kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ pháp, cú pháp và từ vựng trong tiếng Nhật 

-      Hệ thống lại những cấu trúc ngữ pháp căn bản sơ cấp một cách khoa học 

  Phân biệt được các loại từ trong tiếng Nhật 

-      Tăng cường vốn từ vựng 

b. Kỹ năng: 

-      Chỉnh âm có ý thức trên cơ sở lý thuyết đã học 

-      Vận dụng đúng các mẫu ngữ pháp căn bản trong công việc biên phiên dịch 

-      Phát âm đúng 

d. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

· Yêu thích và quan tâm đến môn học lịch sử 

-      Có tính cẩn thận 

-      Có thái độ nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc dịch thuật

2. Phương pháp: 

     - Giảng viên sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy và đánh giá phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học. 

     - Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng năm học
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

+ Giảng viên nên hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. Việc nghiên cứu được tiến hành qua hình thức nhóm, thảo luận ở nhà và thuyết trình tại lớp, với sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của giảng viên. Nên đặt ra những câu hỏi giúp sinh viên thảo luận, làm nổi bật trọng tâm của vấn đề
- Đối với người học:


+ Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên. 

+ Tích cực xây dựng bài học trên lớp và thực hiện đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

+ Đọc và tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đến nội dung môn học  hàng tuần. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3, chương  4
4. Tài liệu tham khảo:

 - 発音、NXB　BONJINSHA，2002 

( Cách phát âm, NXB BONJINSHA, 2002 )

- 語彙、NXB　BONJINSHA、1993 

( Từ vựng, NXB BONJINSHA, 1993)

- 日本語文法、Sendagaya Japanese Institute Inc, 2003 

( Ngữ pháp tiếng Nhật, Sendagaya Japanese Institute Inc, 2003 )

 -  Nguyễn Tài Cẩn, 1997, Giáo trình ngữ âm tiếng Việt, NXB Giáo Dục 

- Nguyễn Tài Cẩn, 1996, Ngữ pháp tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Nguyễn Thị Việt Thanh, 2000, Ngữ pháp tiếng Nhật, NXB Quốc gia 

 - Nguyễn Thiện Giáp, 1998, Từ vựng học tiếng Việt, NXB Giáo Dục 5. Ghi chú và giải thích: Không

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021






TRƯỞNG KHOA
  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Văn hóa Nhật Bản
Mã môn học: 12

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

+ Môn học Văn hóa Nhật Bản  là môn học cơ sở thuộc nhóm các môn học chuyên môn ngành.

   + Cung cấp cho sinh viên tri thức cơ bản về những mặt chính trong các mặt sinh hoạt của người Nhật (ví dụ như ăn, mặc, ở, đi lại, chi tiêu, mua sắm, lễ hội, vui chơi giải trí, học tập v.v...). Cho sinh viên làm quen với đặc điểm và hoạt động của các hệ thống trong xã hội Nhật Bản như hệ thống y tế, giáo dục, bưu điện, ngân hàng v.v... Trang bị cho sinh viên một khối lượng từ vựng cũng như cách diễn đạt phong phú liên quan đến các nội dung trên

· Tính chất:

+ Văn hóa Nhật Bản là môn học lý thuyết.

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi kết thúc môn.

II. Mục tiêu môn học:

a. Kiến thức: Sau khi học xong môn học  này, sinh viên sẽ: 

-      Biết kiến thức tổng quát và cơ bản về xã hội Nhật Bản 

-      Hiểu các đặc điểm văn hóa thể hiện trong sinh hoạt của người Nhật Bản 

-      Hiểu nguồn gốc và các đặc trưng của các loại hình văn hóa truyền thống của Nhật Bản 

b. Kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng: 

-      Trình bày khái quát các đặc trưng văn hóa của người Nhật và các loại hình văn hóa truyền thống của Nhật 

-      Tổng hợp và viết bài về đề tài liên quan đến văn hóa, trong đó có liên hệ với văn hóa Việt Nam 

-      Phân tích, giải thích các tình huống ứng xử xã hội của người Nhật 

-      Tham gia tranh luận các cuộc tọa đàm về văn hóa truyền thống và văn hóa ứng xử đời sống xã hội của người Nhật . 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sau khi học xong môn học  này, sinh viên có thái độ 

-      Có tinh thần học hỏi, vượt qua khó khăn 

-      Có ý thức làm việc tập thể, tuân thủ nguyên tắc luật lệ của tổ chức 

-      Có tính tỉ mỉ, cẩn thận trong xử lý công việc và cuộc sống 

-      Trân trọng, giữ gìn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc 

-      Tính lễ phép và khiêm tốn trong giao tiếp với người lớn, cấp trên

	III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Khái quát chung 
	2 
	2 
	
	

	2
	Văn hóa tổ chức 
	4 
	4 
	
	

	3
	Văn hóa Ăn – Mặc - Ở, đi lại và các vấn đề mua sắm 
	6 
	6 
	
	

	4
	Lễ hội và Phong tục, tập quán của Nhật 
	4 
	4 
	
	

	5
	Văn hóa truyền thống, Thể thao và các hình thức giải trí của người Nhật Bản 
	6
	5
	
	1

	6
	Giáo dục Nhật Bản 
	3 
	3 
	
	

	7
	Tôn giáo Nhật Bản và những vấn đề khác 
	5
	4 
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
 Bài 1.  Khái quát chung                                                   (Thời gian: 2 giờ)
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được Khái niệm văn hóa, các đặc điểm cơ bản, chức năng, cấu trúc và các loại hình văn hóa phổ biến.
 2. Nội dung:
2. 1. Về đất nước và địa lý tự nhiên 

2. 2. Về xã hội Nhật Bản 

Bài 2. Văn hóa tổ chức                                         (Thời gian: 4 giờ)
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được hiểu nguồn gốc và các đặc trưng của các loại hình văn hóa truyền thống của Nhật Bản.
 2. Nội dung:
2.1. Tổ chức đời sống gia đình 

-      Gia đình Nhật Bản 

-      Mức sống và ngân quỹ. 

-      Những vấn đề liên quan đến gia đình 

2.1  Cách tổ chức, quản lý trong công ty Nhật và văn hóa nơi công sở 

Bài 3  Văn hóa Ăn – Mặc - Ở, đi lại và các vấn đề mua sắm   (Thời gian: 6 giờ)
   1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được các loại hình văn hóa Nhật Bản, không gian văn hóa tiếng Nhật và sự giao thoa giữa văn hóa Nhật với một số nền văn hóa trên thể giới.
     2. Nội dung:
2.1.  Nhà cửa và đồ dùng truyền thống, trang phục hiện đại 

2.2.  Văn hóa ẩm thực Nhật Bản 

2.3.  Hệ thống cửa hàng, siêu thị và các vấn đề mua sắm của người Nhật 

Bài 4. Lễ hội và Phong tục, tập quán của Nhật                      (Thời gian: 4 giờ)

   1. Mục tiêu: Sinh viên biết được phong tục tập quán của Nhật Bản.
   2. Nội dung:
 -   Lễ hội và các ngày lễ trong năm Nhật Bản 

 -   Cưới xin và tang lễ ở Nhật Bản 

Bài 5. Văn hóa truyền thống, Thể thao và các hình thức giải trí của người Nhật Bản                            

                                                                                                        (Thời gian: 6 giờ)
 1. Mục tiêu: Sinh viên biết được văn hóa truyền thống, thể thao  và các hình thức giải trí của người Nhật Bản.
 2. Nội dung:  
  2.1.  Văn hóa truyền thống 

-  Trà đạo 

-  Ikebana (nghệ thuật cắm hoa) 

-  Thư đạo 

-  Sân khấu: 

-  Kịch Kabuk 

-  Hài kịch Kyougen 

-   Bunraku 

  2.2. Các hình thức giải trí của người Nhật       

  2.3. Thể thao truyền thống của Nhật Bản 

Bài 6. Giáo dục Nhật Bản                                                       (Thời gian: 3 giờ)
1. Mục tiêu: Sinh viên hiểu biết được nền Giáo dục của Nhật Bản.
 2. Nội dung:  
Giáo dục Nhật Bản trải qua các thời kỳ 

Bài 7. Tôn giáo Nhật Bản và những vấn đề khác                     (Thời gian: 5 giờ)
1. Mục tiêu: Sinh viên biết được tín ngưỡng của Nhật Bản.
 2. Nội dung:  
-  Các tín ngưỡng dân gian 

- Thần đạo 

-  Phật giáo 

-  Thiên chúa giáo 

-  Các tôn giáo khác 

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng đúng chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

a. Kiến thức: Sau khi học xong môn học  này, sinh viên sẽ: 

-      Biết kiến thức tổng quát và cơ bản về xã hội Nhật Bản 

-      Hiểu các đặc điểm văn hóa thể hiện trong sinh hoạt của người Nhật Bản 

-      Hiểu nguồn gốc và các đặc trưng của các loại hình văn hóa truyền thống của Nhật Bản 

b. Kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng: 

-      Trình bày khái quát các đặc trưng văn hóa của người Nhật và các loại hình văn hóa truyền thống của Nhật 

-      Tổng hợp và viết bài về đề tài liên quan đến văn hóa, trong đó có liên hệ với văn hóa Việt Nam 

-      Phân tích, giải thích các tình huống ứng xử xã hội của người Nhật 

-      Tham gia tranh luận các cuộc tọa đàm về văn hóa truyền thống và văn hóa ứng xử đời sống xã hội của người Nhật . 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sau khi học xong môn học  này, sinh viên có thái độ 

-      Có tinh thần học hỏi, vượt qua khó khăn 

-      Có ý thức làm việc tập thể, tuân thủ nguyên tắc luật lệ của tổ chức 

-      Có tính tỉ mỉ, cẩn thận trong xử lý công việc và cuộc sống 

-      Trân trọng, giữ gìn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc 

-      Tính lễ phép và khiêm tốn trong giao tiếp với người lớn, cấp trên

2. Phương pháp: 

-  Giảng viên sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy và đánh giá phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học. 

-  Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng năm học
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

  + Giảng viên nên hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. Việc nghiên cứu được tiến hành qua hình thức nhóm, thảo luận ở nhà và thuyết trình tại lớp, với sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của giảng viên. Nên đặt ra những câu hỏi giúp sinh viên thảo luận, làm nổi bật trọng tâm của vấn đề
- Đối với người học:


+ Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên. 

+ Tích cực xây dựng bài học trên lớp và thực hiện đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

+ Đọc và tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đến nội dung môn học  hàng tuần. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Văn hóa Nhật Bản
4. Tài liệu tham khảo:

 - 佐々木瑞枝、1995、日本事情入門、アルク 

(Nihon jijou nyuumon của tác giả Sasaki mizue, 1995)

- 日本総論、英語版, 2002 

( Nihon souron, bản tiếng anh, 2002)

- 関　正昭、1999、日本を知る－その暮らし365日－、スリーエーネットワー 

(Nihon o shiru - sono kurashi 365 nichi của tác giả Seki Masaaki, 1999, mạng 3A)

 - 日本事情ハンドブック、2001、大修館書店 

( Sổ tay hoàn cảnh Nhật Bản, 2001, Taishukan Shoten )

- V.Pronikov;I.Ladanov,2004,Người Nhật, NXB Tổng hợp 

- Chienakane,1990, Xã Hội Nhật Bản, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 

Paul Varley, 2000, japanese Culture 

5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021


TRƯỞNG KHOA

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam
Mã môn học: 13
Thời gian môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở, được bố trí trước các môn học chuyên ngành, chuyên môn.
- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình dạy trình độ Cao đẳng.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: Nắm được những khái niệm chung về văn hoá Việt Nam, về hệ thống các thành tố văn hoá Việt Nam và những đặc trưng của chúng.
- Kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên có kỹ năng nhận biết, phân tích, đánh giá và nghiên cứu về một số vấn đề văn hóa, từ đó rút ra những đặc trưng truyền thông, văn hóa dân tộc.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hình thành cho sinh viên niềm tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
III. Nội dung môn học:
l. Nội dung tống quát và phân bổThời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu chung về môn học 
Chương I: Các Khái niệm cơ bản
1. Văn hóa
2. Đặc điểm của văn hóa
3. Chức năng cơ bản của văn hóa
4. Cấu trúc của văn hóa
5. Loại hình văn hóa
	7
	7
	
	

	2
	Chương II: Định vị văn hóa Việt Nam
1. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và loại hình văn hóa Việt Nam
2. Tọa độ văn hóa Việt Nam
3. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa

	6
	6
	
	

	3
	Chương III: Một số thành tố văn hóa Việt Nam
1. Hệ thống chính trị - Xã hội

2. Pháp luật


	6
	6
	
	

	4
	Chương IV: Diễn trình lịch sừ của văn hóa Việt Nam
1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử
2. Văn hóa Việt Nam thiên niên kỷ đầu Công nguyên
3. Văn hóa Việt Nam thời tự chủ
4. Văn hóa Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945
5. Văn hóa Việt Nam từ năm 1945 đến nay

	6
	6
	
	

	5
	Chương V: Vùng văn hóa Việt Nam
1. Vùng văn hóa Tây Bắc
2. Vùng văn hóa Việt Bắc
3. Vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ
4. Vùng văn hóa Trung Bộ
5. Vùng văn hóa Tây Nguyên
6. Vùng văn hóa Nam Bộ

	6
	6
	
	

	6
	Kết luận: Vấn đề Văn hóa và phát triển
	4
	4
	
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Giới thiệu chung về môn học



Thời gian : 1 giờ
Chương I: Các Khái niệm cơ bản




Thời gian : 5 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được Khái niệm văn hóa, các đặc điểm cơ bản, chức năng, cấu trúc và các loại hình văn hóa phổ biến.
2. Nội dung:
2.1. Văn hóa
2.2. Đặc điểm của văn hóa
2.3. Chức năng cơ bản của văn hóa
2.4. Cấu trúc của văn hóa
2.5. Loại hình văn hóa
Chương II: Định vị văn hóa Việt Nam




Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được các loại hình văn hóa Việt Nam, không gian văn hóa Việt Nam và sự giao thoa giữa văn hóa Việt Nam với một số nền văn hóa trên thế giới.
2. Nội dung:
2.1. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và loại hình văn hóa Việt Nam
2.2. Tọa độ văn hóa Việt Nam
2.3. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa
Chương III: Một số thành tố văn hóa Việt Nam


Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được kiến thức về hệ thống chính trị, pháp luật Việt Nam trong lịch sử, về giáo dục, chế độ thi cử, một số phong tục tập quán như nghệ thuật ẩm thực, trang phục truyền thông, hôn nhân, lễ hội,....
2. Nội dung:
2.1. Hệ thống chính trị - xã hội
2.1.1. Tổ chức  gia
2.1.2. Tổ chức làng xã
2.1.3. Tổ chức đô thị
2.2. Pháp luật
2.2.1. Hệ thống pháp luật
2.2.2. Chế độ xét xử, tố tụng thời xưa
2.3. Chế độ giáo dục, khoa cử
2.4. Phong tục, tập quán
2.5. Ngôn ngữ, chữ viết, văn học nghệ thuật
2.6. Tín ngưỡng, tôn giáo, tư tưởng
Chương IV: Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam 

Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được những nét nổi bật của văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ thời tiền sử cho đến ngày nay.
2. Nội dung:
2.1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử
2.2. Văn hóa Việt Nam thiên niên kỷ đầu Công nguyên
2.2.1. Văn hóa ở châu thổ Bắc Bộ thời Bắc thuộc
2.2.2. Văn hóa Chămpa
2.2.3 Văn hóa Óc Eo
2.2.4. Kết luận
2.3. Văn hóa Việt Nam thời tự chủ
2.4. Văn hóa Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945
2.5. Văn hóa Việt Nam từ năm 1945 đến nay
Chương V: Vùng văn hóa Việt Nam 




Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được đặc điểm tự nhiên xã hội và văn hóa của các vùng trong cả nước.
2. Nội dung:
2.1. Vùng văn hóa Tây Bắc
2.2. Vùng văn hóa Việt Bắc
2.3. Vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ
2.4. Vùng văn hóa Trung Bộ
2.5. Vùng văn hóa Tây Nguyên
2.6. Vùng văn hóa Nam Bộ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Giáo trình, bài giảng, bài tập,
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
4. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy lý thuyết – thực hành môn học:
· Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Lý luận căn bản về văn hóa và văn hóa học, bao gồm khái niệm, định nghĩa, đặc trưng, chức năng của văn hóa, cấu trúc và loại hình văn hóa.
+ Tri thức cơ bản về văn hóa Việt Nam: diễn trình văn hóa Việt Nam, thành tố cơ bản của văn hóa, các vùng văn hóa Việt Nam, văn hóa và phát triển Việt Nam hiện nay.
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng nhận biết, phân tích, đánh giá
+ Kỹ năng khai thác thông tin trên Internet để phục vụ các giờ thảo luận, trao đổi.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hình thành cho sinh viên niềm tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
2. Phương pháp:
· Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng  Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
+ Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
+ Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
+ Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
- Đối với người học: Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục
- Đặng Đức Siêu (2004), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục
- Bùi Ngọc Sơn (2002), Việt Nam tinh hoa đạo đức, NXB Hà Nội
- Trần  Vượng (chủ biên) (2004), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.

5. Ghi chủ và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021






TRƯỞNG KHOA

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Việt thực hành
Mã môn học: 14
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành/ thảo luận/bài tập: 30 giờ,  Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học nằm trong chưomg trình các môn học cơ sở trong chương trình học ngành tiếng  NhậtQuốc, hệ Cao đẳng
- Tính chất: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về tiếng Việt trong văn nói và viết nâng cao khả năng nắm bắt và sử dụng chuẩn xác tiếng Việt.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: Môn học cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt, những vấn đề chung về văn bản tiếng Việt và thực hành văn bản tiếng Việt.
- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng đúng chuẩn ngôn ngữ và phong cách tiếng Việt cũng như các kỹ năng, thao tác thiết yếu về văn bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, thái độ trân trọng và ý thức sử dụng đúng tiếng Việt, nâng cao những hiểu biết có cơ sở khoa học về tiếng Việt.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Những vấn đềcơ bản về Tiếng Việt và sử dụng Tiếng Việt
	8
	3
	5
	

	2.
	Chương 2: Rèn luyện kỹ năng đặt câu - dùng từ - chính tả
	8
	3
	5
	

	3.
	Chương 3: Những vấn đềchung về văn bản Tiếng Việt và thực hành văn bản Tiếng Việt
	11
	2
	8
	1

	4.
	Chương 4: Soạn thảo văn bản khoa học
	8
	3
	5
	

	5.
	Chương 5: Soạn thảo văn ban hành chính
	10
	2
	7
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:Những vấn đề cơ bản về Tiếng Việt và sử dụng Tiếng Việt 
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về tiếng việt và sử dụng tiếng việt
2. Nội dung chương:
2.1. Khái quát về tiếng Việt
2.2. Các kỹ năng trong thực hành Tiếng Việt
2.2.1. Kỹ năng viết đúng chính tả, dấu câu:
2.2.2. Kỹ năng dùng từ
2.2.3. Kỹ năng về câu
Chương 2: Rèn luyện kỹ năng đặt câu - dùng từ - chính tả


Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được những lỗi sai thường gặp về câu và cách khắc phục
2. Nội dung chương:
2.1. Các lỗi thông thường về câu:
2.1.1. Cấu tạo câu đúng theo quy tắc ngữ pháp Tiếng Việt:
2.1.2. Cấu tạo câu đúng về nội dung ý nghĩa
2.1.3. Sử dụng dấu câu hợp lý
2.1.4. Sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong văn bản
2.2. Các thao tác rèn luyện về câu:
2.2.1. Mỡ rộng và rút gọn câu
2.2.2. Thay đổi trật tự và lựa chọn trật tự các từ, các thành phần câu
2.2.3. Chuyển đổi các kiểu câu và cách diễn đạt
2.3. Kỹ năng dùng từ trong văn bản
2.3.1. Khái niệm về từ
2.3.2. Những yêu cầu chung khi sử dụng từ trong văn bản
2.3.2.1. Đúng âm thanh và hình thức cấu tạo
2.3.2.2. Đúng về nghĩa
2.3.2.3. Đúng về đặc điểm ngữ pháp
2.3.2.4. Thích hợp với phong cách ngôn ngữ văn bản
2.3.2.5. Đảm bảo tính hệ thống của văn bản
2.3.2.6. Trảnh lặp từ, thừa từ không cần thiết
Chương 3: Những vấn đề chung về văn bản Tiếng Việt và thực hành văn bản Tiếng Việt









Thời gian: 11 giờ


1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được những khái niệm và những đặc trưng cơ bản về văn bản tiếng Việt.
2. Nội dung chương:
2.1. Giao tiếp và văn bản
2.2. Văn bản - khái niệm và những đặc trưng cơ bản
2.3. Phân loại văn bản
2.4. Thực hành phân tích văn bản
2.4.1. Một số nhân tố liên quan đến nội dung văn bản
2.4.2. Khái quát nội dung văn bản
2.4.3. Phân tích văn bản
2.5. Thực hành tạo lập văn bản
2.5.1. Cấu tạo chung của văn bản
2.5.2.Các bước tạo lập văn bản
2.6. Lập đề cương cho văn bản
2.7. Viết đoạn văn, văn bản - sừa chữa, hoàn thiện văn bản
Chương  4: Soạn thảo văn bản khoa học 




Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên biết cách viết một luận văn hay một tiểu luận.
2. Nội dung chương:

2.1. Tóm tắt một tài liệu khoa học
2.2. Tổng thuật các tài liệu khoa học
2.3. Viết luận văn, tiểu luận khoa học
Chương  5: Soạn thảo văn bản hành chính 



      Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên biết cách soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng.
2. Nội dung chương: 
2.1. Khái quát về văn ban hành chính tiếng Việt
2.2. Kỹ thuật soạn thảo văn ban hành chính
2.3. Biến tập văn ban hành chính
2.4. Cách viết một số văn ban hành chính thông dụng
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
· Giáo trình, bài giảng, bài tập,.
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TII môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: Môn học cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt, những vấn đề chung về văn bản tiếng Việt và thực hành văn bản tiếng Việt.
- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng đúng chuẩn ngôn ngữ và phong cách tiếng Việt cũng như các kỹ năng, thao tác thiết yếu về văn bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, thái độ trân trọng và ý thức sử dụng đúng tiếng Việt, nâng cao những hiểu biết có cơ sở khoa học về tiếng Việt.
2. Phương pháp:
- Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
· Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1; điểm kiểm tra định kỹ hệ số 2; các điểm thi hết môn học theo phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế & các mức độ khó/dề để phân loại được năng lực người học phù hợp. định kỹ hệ số 2;
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng đế giảng dạy cho ngành Tiếng  NhậtQuốc, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghi, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Hoàng Anh - Phạm Văn Thấu (2005), Tiếng Việt thực hành, Nxb lý luận chính trị
- Hừu Đạt (1997), Tiếng Việt thực hành, Giáo dục, Hà Nội.
- Nguyễn Công Đức - Nguyễn Kiến Trường, Thực hành tiếng Việt, ĐH Quốc gia Tp.HCM
- Hà Thúc Hoan (1998), Tiếng Việt thực hành, Nxb TP. HCM.
- Đặng Ngọc Lệ - Nguyễn Kiến Trương (1998), Tiếng Việt thực hành, Giáo dục.
- Nguyễn Quang Ninh (1997),150 bài tập rèn luyện kỹ năng dựng đoạn văn, Giáo dục.
- Nguyễn Khảnh Nồng (2006), Để viết tiếng Việt thật hay, Nxb Trẻ
- Nguyễn Thị Việt Thanh (2000), Hệ thông hên kết lời nói tiếng Việt, Giáo dục, TP.HCM
- Trần Ngọc Thêm (2006), Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt, Giáo dục, TP.HCM
- Phan Thiều (1998), Rèn luyện ngôn ngữ (2 tập), Giáo dục, Hà Nội.
- Nguyễn Minh Thuyết (chủ biến) - Nguyễn Văn Hiệp (1998), Tiếng Việt thực hành, Đại học quốc gia Hà Nội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









     TRƯỞNG KHOA

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Nhật nghe 1
Mã môn học: 15

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

+ Môn học Tiếng Nhật nghe 1 là nhóm các môn học chuyên môn ngành. 

+ Hoạt động của sinh viên qua mỗi bài bao gồm các bước: Luyện tập phần Rensyu C, bài đàm thoại trong giáo trình Minna no Nihongo I và thực tập nghe trong giáo trình Minna no Nihongo I – Choukai Tasuku 25, trình độ sơ cấp 1

· Tính chất

+ Tiếng Nhật nghe 1 là môn học tích hợp.

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi kết thúc môn.

II. Mục tiêu môn học:

a. Kiến thức 

-      Sinh viên có khả năng ứng dụng những cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học vào kỹ năng nghe. 

-      Nội dung cơ bản nhất như: giới thiệu tên, tuổi, quốc tịch, hỏi giờ, mua sắm, thăm viếng, tặng quà, du lịch, hỏi đường… 

-      Làm quen với cấu trúc đề thi, nội dung bài thi, và tất cả các dạng câu hỏi của bài thi. 

b. Kỹ năng 

-      Luyện tập những đoạn hội thoại ngắn. 

-      Tiến đến đàm thoại ở mức độ cao hơn. 

-      Đối đáp linh hoạt, xử lý tình huống nhanh. 

-      Nghe và nắm bắt những từ khóa. 

-      Thực tập nghe từ dễ đến mức độ khó. 

-      Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện và trong khi làm bài 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-      Yêu thích môn học. 

-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ nghe tăng ý tưởng và vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi gặp người Nhật.

	III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	HIRAGANA + KATAKANA 
	4
	1
	3
	

	2
	Bài 1 
	3
	1
	2
	

	3
	Bài 2 
	3
	1
	2
	

	4
	Bài 3 
	3
	1
	2
	

	5
	Bài 4 
	3
	1
	2
	

	6
	Bài 5 
	3
	1
	2
	

	7
	Bài 6 
	3
	1
	2
	

	8
	Bài 7 
	3
	1
	1
	1

	9
	Bài 8 
	3
	1
	2
	

	10
	Bài 9 
	3
	1
	2
	

	11
	Bài 10 
	3
	
	3
	

	12
	Bài 11 
	3
	1
	2
	

	13
	Bài 12 
	4
	1
	3
	

	14
	Bài 13 
	4
	1
	2
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
  Bài mở đầu. HIRAGANA + KATAKANA                           Thời gian : 4 giờ

1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên biết được thanh âm, trọc âm, bán trọc âm, ảo âm, trường âm, xúc âm.
2. Nội dung:
2.1.1. Hiragana＋Katakana 

2.1.2. Thanh âm, trọc âm, bán trọc âm, ảo âm, trường âm, xúc âm 

Bài 1                                                                 Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách chào hỏi, tự giới thiệu bản thân; Những từ vựng về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào, những từ thường dùng; hiểu rõ văn hóa về cách chào hỏi của người Nhật Bản.
2. Nội dung:
2. 1.      名前は～です 

(Tên tôi là….)

2. 2      ～から来ました 

(Đến từ….)

2. 3.      ～さんは～です 

(Bạn… là…..)

2. 4.      ～歳です

(…. Tuổi)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　初めまして 

(Hội thoại: Xin chào – dành cho lần gặp đầu tiên )

Bài 2                                                  Thời gian : 3 giờ

1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách nghe và trả lời về địa điểm; Những từ vựng về địa điểm, những giới từ; động từ thường dùng để nói về địa điểm; nêu rõ văn hóa về cách hỏi và trả lời về địa điểm của người Nhật Bản.
2. Nội dung chương:
2. 1.      これ/それ/あれは～です 

(Đây là…/ Đó là…/ Kia là…)

2. 2      Aですか、Bですか 

(A hay B)

2. 3.      何の～ですか 

(… về cái gì )

2. 4.      だれのですか 

(Của ai?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　ほんの気持ちです 

(Hội thoại: Đây là chút lòng thành của tôi)

Bài 3                                       Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu về các thành viên trong gia đình; giới thiệu về bạn bè; những từ vựng về các thành viên trong gia đình; Hiểu rõ văn hóa về cách giới thiệu về người khác của người Nhật.
2. Nội dung chương:
2. 1.      ここ/そこ/あそこは～です 

(Đây là…/ Đó là…/ Kia là…)

2. 2.      どこですか 

(Ở đâu vậy? )

2. 3.      お国/会社はどちらですか・何の会社ですか 

(Đất nước/ Công ty bạn ở đâu? / Công ty về cái gì?)

2. 4.　 いくらですか・どこのですか 

(Bao nhiêu tiền/ Ở đâu?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 これをください 

(Hội thoại: Cho tôi cái này.)

 Bài 4                                                         Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được giờ, ngày, hỏi giờ, ngày làm việc, hỏi số điện thoại của người Nhật.
2. Nội dung chương:
2.1.      何時ですか 

2. 2.  何時から何時までですか・休みは何曜日ですか 

(Từ mấy giờ đến mấy giờ? / Ngày nghỉ là thứ mấy?)

2.3.      ～ました/～ませんでした 

(Đã…/ Đã không…)

2.3.      何曜日に～ましたか 

(Đã làm gì vào ngày nào?)

2.4.　 電話番号は何番ですか 

(Số điện thoại của bạn là bao nhiêu?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 そちらは何時から何時までですか 

(Hội thoại: Ở đó mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?)

Bài 5                                         Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách hỏi về phương tiện, thời gian, sinh nhật .v.v… của người Nhật.
2. Nội dung chương:
-      どこへ行きましたか 

(Đã đi đâu?)

-     何で行きますか 

(Đi bằng phương tiện gì?)

-      いつ行きますか 

(Khi nào đi?)

-      だれと行きますか 

(Đi với ai?)

-      誕生日はいつですか 

(Sinh nhật khi nào?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 そちらは何時から何時までですか 

(Hội thoại: Ở đó mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?)

Bài 6                                                   Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách nghe về phương tiện, thời gian, sinh nhật .v.v… của người Nhật.
2. Nội dung chương:
-      何を～ますか 

(Làm gì?)

-      どこで～ますか 

(Làm gì ở đâu?)

-      どこで何をしましたか 

(Đã làm gì ở đâu?)

-      ～ませんか/～ましょう 

(…làm gì cùng với tôi không?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 一緒に行きませんか 

(Hội thoại: Cùng nhau đi không?)

Bài 7                                                   Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp nói chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2. Nội dung chương:
-      ～で～ました 

(Đã làm … ở ….)

-     日本語でなんですか 

(… ở trong tiếng Nhật gọi là gì?)

-      あげます/もらいます・教えます/習います… 

(tặng/nhận ・dạy/học...)

-      もう～ましたか/まだです 
(Đã.../Chưa...)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 ごめんください 
(Hội thoại: Có ai ở nhà không?)

Bài 8                                                        Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách giao tiếp khi tham gia giao thông, các phương tiện giao thông, các từ vựng liên quan đến biển báo và văn hóa giao thông tại Nhật. Mẫu câu mệnh lệnh, đề nghị ai đó làm gì
   2. Nội dung chương:
-      ～はどうですか 
(... như thế nào?)

-      ～はどんな～ですか 
( Cái này/ Nơi này là ... như thế nào?)

-      どれですか 
(Cái nào vậy?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 そろそろ失礼します 
(Hội thoại: Đã đến lúc tôi phải về)

Bài 9                                                       Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi điện thoại trong các tình huống cụ thể; cách đọc mẫu câu xin lỗi, nh& vả…
   2. Nội dung chương:
-      ～が好きです 
 ( Thích …)

-      ～が上手です/分かります 

(Giỏi/Biết …)

-      ～から(理由) 

(Vì …)

-      どうして/～から 

(Tại sao….?/ Vì …)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 残念です 

(Hội thoại: Tiếc quá nhỉ)

Bài 10                                                       Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về thời tiết, tính từ chi cam giá, màu sắc. Các tình huống hỏi về thời tiết và mùa trong năm. Thời tiết 04 mùa của  NhậtQuốc. Mẫu câu giá định; câu cầu khiến.
2. Nội dung chương:
-    ～に～がありますか 

(Ở … có … phải không?)

-     何がありますか/いますか 

(Có …(cái gì).. không?)

-     ～はどこにいますか 

(...(cái gì)... ở đâu thế?) 

-      ～はどこにありますか 

(…(cái gì).. ở đâu thế?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 チリソースはありませんか 

(Hội thoại: Có tương ớt không ạ?)

Bài 11                                                      Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được từ vựng các ngày nghi trong năm, mẫu câu xin phép, mẫu câu miêu tả, mẫu câu dự định. Học các tình huống giao tiếp liên quan đến kỹ nghi.
2. Nội dung chương 

-      いくつですか 

(Bao nhiêu cái?)

-      何枚/何台/何人… 

(Bao nhiêu tờ/ Bao nhiêu cái/ Bao nhiêu người …)

-      どのくらい～ましたか 

(Đã làm …(cái gì)…được bao lâu rồi?)

-      どのくらいかかりますか 

(Mất bao lâu?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 これ、お願いします 

(Hội thoại: Xin hãy bán cho tôi món này/ Tôi lấy món này)

Bài 12                                                           Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được từ vựng, biết nghe các mẫu câu cái gì, làm gì, như thế nào
2. Nội dung chương 

2.1      ～が欲しいです 

(Muốn…(cái gì)…)

2.2      ～たいです 

(Muốn …(làm gì)…)

2. 3.      何をしに行きますか 

(Muốn đi làm cái gì?)

2. 4.      何をしに来ましたか 

(Muốn đến làm cái gì?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 お祭りはどうでしたか 

(Hội thoại: Lễ hội như thế nào?)

Bài 13                                               Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi món ăn; đặt món ăn; Những từ vựng về các món ăn; gia vị của món ăn; Hiểu rõ văn hóa về gọi món; đặt ăn của người Nhật.
2. Nội dung chương:
    2.1      ～てください 

(Xin hãy …) 

    2. 2.      ～ましょうか 

(… nhé!)

    2.3.      ～ています 

(Đang …)

     2.4.      総合問題 

(Câu hỏi tổng hợp)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 別々にお願いします 

(Hội thoại: Xin hãy tính riêng)

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng đúng chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

a. Kiến thức 

-      Sinh viên có khả năng ứng dụng những cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học vào kỹ năng nghe. 

-      Nội dung cơ bản nhất như: giới thiệu tên, tuổi, quốc tịch, hỏi giờ, mua sắm, thăm viếng, tặng quà, du lịch, hỏi đường… 

-      Làm quen với cấu trúc đề thi, nội dung bài thi, và tất cả các dạng câu hỏi của bài thi. 

b. Kỹ năng 

-      Luyện tập những đoạn hội thoại ngắn. 

-      Tiến đến đàm thoại ở mức độ cao hơn. 

-      Đối đáp linh hoạt, xử lý tình huống nhanh. 

-      Nghe và nắm bắt những từ khóa. 

-      Thực tập nghe từ dễ đến mức độ khó. 

-      Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện và trong khi làm bài 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-      Yêu thích môn học. 

-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ nghe tăng ý tưởng và vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi gặp người Nhật.

2. Phương pháp: 

-  Giảng viên sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy và đánh giá phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học. 

- Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng năm học
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

+ Giảng viên nên hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. Việc nghiên cứu được tiến hành qua hình thức nhóm, thảo luận ở nhà và thuyết trình tại lớp, với sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của giảng viên. Nên đặt ra những câu hỏi giúp sinh viên thảo luận, làm nổi bật trọng tâm của vấn đề
- Đối với người học:


+ Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên. 

+ Tích cực xây dựng bài học trên lớp và thực hiện đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

+ Đọc và tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đến nội dung môn học  hàng tuần. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo:

 -  かな入門　（凡人社、2004） 

(Nhập môn Kana)  (Công ty Bonjinsha, 2004)

·  みんなの日本語初級Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 2002) 

(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 2002)

·  みんなの日本語初級Ⅰ– 聴解タスク25, 2002 NXB 3A Corporation, 

(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ– Choukai Tasuku 25, 2002 NXB 3A Corporation) 

· 毎日聞き取り（上）凡人社、2007 

(Mainichi Kikitori (quyển Thượng), Công ty Bonjinsha, 2007)

·  新日本語の基礎Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 1992) 

(Shin Nihongo no Kiso Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 1992) 

5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021


TRƯỞNG KHOA

  

    CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Nhật nói 1
Mã môn học: 16

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

+ Môn học Tiếng Nhật nói 1 là nhóm các môn học chuyên môn ngành. 

+ Hoạt động của sinh viên qua mỗi bài bao gồm các bước: Luyện tập phần Rensyu C, bài đàm thoại trong giáo trình Minna no Nihongo I và thực tập nói trong giáo trình Minna no Nihongo I – Choukai Tasuku 25, trình độ sơ cấp 1

· Tính chất

+ Tiếng Nhật nói 1 là môn học tích hợp.

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi kết thúc môn.

II. Mục tiêu môn học:

a. Kiến thức 

-      Sinh viên có khả năng ứng dụng những cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học vào kỹ năng nói. 

-      Nội dung cơ bản nhất như: giới thiệu tên, tuổi, quốc tịch, hỏi giờ, mua sắm, thăm viếng, tặng quà, du lịch, hỏi đường… 

-      Làm quen với cấu trúc đề thi, nội dung bài thi, và tất cả các dạng câu hỏi của bài thi. 

b. Kỹ năng 

-      Luyện tập những đoạn hội thoại ngắn. 

-      Tiến đến đàm thoại ở mức độ cao hơn. 

-      Đối đáp linh hoạt, xử lý tình huống nhanh. 

-      Nói và nắm bắt những từ khóa. 

-      Thực tập nói từ dễ đến mức độ khó. 

-      Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện và trong khi làm bài 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-      Yêu thích môn học. 

-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ nói tăng ý tưởng và vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi gặp người Nhật.

	III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	HIRAGANA + KATAKANA 
	4
	1
	3
	

	2
	Bài 1 
	3
	1
	2
	

	3
	Bài 2 
	3
	1
	2
	

	4
	Bài 3 
	3
	1
	2
	

	5
	Bài 4 
	3
	1
	2
	

	6
	Bài 5 
	3
	1
	2
	

	7
	Bài 6 
	3
	1
	2
	

	8
	Bài 7 
	3
	1
	1
	1

	9
	Bài 8 
	3
	1
	2
	

	10
	Bài 9 
	3
	1
	2
	

	11
	Bài 10 
	3
	
	3
	

	12
	Bài 11 
	3
	1
	2
	

	13
	Bài 12 
	4
	1
	3
	

	14
	Bài 13 
	4
	1
	2
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
  Bài mở đầu. HIRAGANA + KATAKANA                           Thời gian : 4 giờ

3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên biết được thanh âm, trọc âm, bán trọc âm, ảo âm, trường âm, xúc âm.
4. Nội dung:
2.1.1. Hiragana＋Katakana 

2.1.2. Thanh âm, trọc âm, bán trọc âm, ảo âm, trường âm, xúc âm 

Bài 1                                                                 Thời gian : 3 giờ
2. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách chào hỏi, tự giới thiệu bản thân; Những từ vựng về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào, những từ thường dùng; hiểu rõ văn hóa về cách chào hỏi của người Nhật Bản.
2. Nội dung:
2. 1.      名前は～です 

(Tên tôi là….)

2. 2      ～から来ました 

(Đến từ….)

2. 3.      ～さんは～です 

(Bạn… là…..)

2. 4.      ～歳です

(…. Tuổi)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　初めまして 

(Hội thoại: Xin chào – dành cho lần gặp đầu tiên )

Bài 2                                                  Thời gian : 3 giờ

3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách nghe và trả lời về địa điểm; Những từ vựng về địa điểm, những giới từ; động từ thường dùng để nói về địa điểm; nêu rõ văn hóa về cách hỏi và trả lời về địa điểm của người Nhật Bản.
4. Nội dung chương:
2. 1.      これ/それ/あれは～です 

(Đây là…/ Đó là…/ Kia là…)

2. 2      Aですか、Bですか 

(A hay B)

2. 3.      何の～ですか 

(… về cái gì )

2. 4.      だれのですか 

(Của ai?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　ほんの気持ちです 

(Hội thoại: Đây là chút lòng thành của tôi)

Bài 3                                       Thời gian : 3 giờ
2. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu về các thành viên trong gia đình; giới thiệu về bạn bè; những từ vựng về các thành viên trong gia đình; Hiểu rõ văn hóa về cách giới thiệu về người khác của người Nhật.
2. Nội dung chương:
2. 1.      ここ/そこ/あそこは～です 

(Đây là…/ Đó là…/ Kia là…)

2. 2.      どこですか 

(Ở đâu vậy? )

2. 3.      お国/会社はどちらですか・何の会社ですか 

(Đất nước/ Công ty bạn ở đâu? / Công ty về cái gì?)

2. 4.　 いくらですか・どこのですか 

(Bao nhiêu tiền/ Ở đâu?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 これをください 

(Hội thoại: Cho tôi cái này.)

 Bài 4                                                         Thời gian : 3 giờ
2. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được giờ, ngày, hỏi giờ, ngày làm việc, hỏi số điện thoại của người Nhật.
2. Nội dung chương:
2.1.      何時ですか 

2. 2.  何時から何時までですか・休みは何曜日ですか 

(Từ mấy giờ đến mấy giờ? / Ngày nghỉ là thứ mấy?)

2.3.      ～ました/～ませんでした 

(Đã…/ Đã không…)

2.3.      何曜日に～ましたか 

(Đã làm gì vào ngày nào?)

2.4.　 電話番号は何番ですか 

(Số điện thoại của bạn là bao nhiêu?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 そちらは何時から何時までですか 

(Hội thoại: Ở đó mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?)

Bài 5                                         Thời gian : 3 giờ
2. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách hỏi về phương tiện, thời gian, sinh nhật .v.v… của người Nhật.
2. Nội dung chương:
-      どこへ行きましたか 

(Đã đi đâu?)

-     何で行きますか 

(Đi bằng phương tiện gì?)

-      いつ行きますか 

(Khi nào đi?)

-      だれと行きますか 

(Đi với ai?)

-      誕生日はいつですか 

(Sinh nhật khi nào?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 そちらは何時から何時までですか 

(Hội thoại: Ở đó mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?)

Bài 6                                                   Thời gian : 3 giờ
2. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách nghe về phương tiện, thời gian, sinh nhật .v.v… của người Nhật.
2. Nội dung chương:
-      何を～ますか 

(Làm gì?)

-      どこで～ますか 

(Làm gì ở đâu?)

-      どこで何をしましたか 

(Đã làm gì ở đâu?)

-      ～ませんか/～ましょう 

(…làm gì cùng với tôi không?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 一緒に行きませんか 

(Hội thoại: Cùng nhau đi không?)

Bài 7                                                   Thời gian : 3 giờ
2. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp nói chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2. Nội dung chương:
-      ～で～ました 

(Đã làm … ở ….)

-     日本語でなんですか 

(… ở trong tiếng Nhật gọi là gì?)

-      あげます/もらいます・教えます/習います… 

(tặng/nhận ・dạy/học...)

-      もう～ましたか/まだです 
(Đã.../Chưa...)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 ごめんください 
(Hội thoại: Có ai ở nhà không?)

Bài 8                                                        Thời gian : 3 giờ
2. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách giao tiếp khi tham gia giao thông, các phương tiện giao thông, các từ vựng liên quan đến biển báo và văn hóa giao thông tại Nhật. Mẫu câu mệnh lệnh, đề nghị ai đó làm gì
   2. Nội dung chương:
-      ～はどうですか 
(... như thế nào?)

-      ～はどんな～ですか 
( Cái này/ Nơi này là ... như thế nào?)

-      どれですか 
(Cái nào vậy?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 そろそろ失礼します 
(Hội thoại: Đã đến lúc tôi phải về)

Bài 9                                                       Thời gian : 3 giờ
2. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi điện thoại trong các tình huống cụ thể; cách đọc mẫu câu xin lỗi, …
   2. Nội dung chương:
-      ～が好きです 
 ( Thích …)

-      ～が上手です/分かります 

(Giỏi/Biết …)

-      ～から(理由) 

(Vì …)

-      どうして/～から 

(Tại sao….?/ Vì …)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 残念です 

(Hội thoại: Tiếc quá nhỉ)

Bài 10                                                       Thời gian : 3 giờ
2. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về thời tiết, tính từ chi cam giá, màu sắc. Các tình huống hỏi về thời tiết và mùa trong năm. Mẫu câu giá định; câu cầu khiến.
2. Nội dung chương:
-    ～に～がありますか 

(Ở … có … phải không?)

-     何がありますか/いますか 

(Có …(cái gì).. không?)

-     ～はどこにいますか 

(...(cái gì)... ở đâu thế?) 

-      ～はどこにありますか 

(…(cái gì).. ở đâu thế?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 チリソースはありませんか 

(Hội thoại: Có tương ớt không ạ?)

Bài 11                                                      Thời gian : 3 giờ
2. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được từ vựng các ngày nghi trong năm, mẫu câu xin phép, mẫu câu miêu tả, mẫu câu dự định. Học các tình huống giao tiếp liên quan đến kỳ nghỉ.
2. Nội dung chương 

-      いくつですか 

(Bao nhiêu cái?)

-      何枚/何台/何人… 

(Bao nhiêu tờ/ Bao nhiêu cái/ Bao nhiêu người …)

-      どのくらい～ましたか 

(Đã làm …(cái gì)…được bao lâu rồi?)

-      どのくらいかかりますか 

(Mất bao lâu?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 これ、お願いします 

(Hội thoại: Xin hãy bán cho tôi món này/ Tôi lấy món này)

Bài 12                                                           Thời gian : 4 giờ
2. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được từ vựng, biết nghe các mẫu câu cái gì, làm gì, như thế nào
2. Nội dung chương 

2.1      ～が欲しいです 

(Muốn…(cái gì)…)

2.2      ～たいです 

(Muốn …(làm gì)…)

2. 3.      何をしに行きますか 

(Muốn đi làm cái gì?)

2. 4.      何をしに来ましたか 

(Muốn đến làm cái gì?)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 お祭りはどうでしたか 

(Hội thoại: Lễ hội như thế nào?)

Bài 13                                               Thời gian : 4 giờ
3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi món ăn; đặt món ăn; Những từ vựng về các món ăn; gia vị của món ăn; Hiểu rõ văn hóa về gọi món; đặt ăn của người Nhật.
4. Nội dung chương:
    2.1      ～てください 

(Xin hãy …) 

    2. 2.      ～ましょうか 

(… nhé!)

    2.3.      ～ています 

(Đang …)

     2.4.      総合問題 

(Câu hỏi tổng hợp)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 別々にお願いします 

(Hội thoại: Xin hãy tính riêng)

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng đúng chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

a. Kiến thức 

-      Sinh viên có khả năng ứng dụng những cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học vào kỹ năng nghe. 

-      Nội dung cơ bản nhất như: giới thiệu tên, tuổi, quốc tịch, hỏi giờ, mua sắm, thăm viếng, tặng quà, du lịch, hỏi đường… 

-      Làm quen với cấu trúc đề thi, nội dung bài thi, và tất cả các dạng câu hỏi của bài thi. 

b. Kỹ năng 

-      Luyện tập những đoạn hội thoại ngắn. 

-      Tiến đến đàm thoại ở mức độ cao hơn. 

-      Đối đáp linh hoạt, xử lý tình huống nhanh. 

-      Nói và nắm bắt những từ khóa. 

-      Thực tập nói từ dễ đến mức độ khó. 

-      Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện và trong khi làm bài 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-      Yêu thích môn học. 

-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ nghe tăng ý tưởng và vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi gặp người Nhật.

2. Phương pháp: 

-  Giảng viên sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy và đánh giá phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học. 

- Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng năm học
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

+ Giảng viên nên hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. Việc nghiên cứu được tiến hành qua hình thức nhóm, thảo luận ở nhà và thuyết trình tại lớp, với sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của giảng viên. Nên đặt ra những câu hỏi giúp sinh viên thảo luận, làm nổi bật trọng tâm của vấn đề
- Đối với người học:


+ Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên. 

+ Tích cực xây dựng bài học trên lớp và thực hiện đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

+ Đọc và tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đến nội dung môn học  hàng tuần. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo:

 -  かな入門　（凡人社、2004） 

(Nhập môn Kana)  (Công ty Bonjinsha, 2004)

·  みんなの日本語初級Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 2002) 

(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 2002)

·  みんなの日本語初級Ⅰ– 聴解タスク25, 2002 NXB 3A Corporation, 

(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ– Choukai Tasuku 25, 2002 NXB 3A Corporation) 

· 毎日聞き取り（上）凡人社、2007 

(Mainichi Kikitori (quyển Thượng), Công ty Bonjinsha, 2007)

·  新日本語の基礎Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 1992) 

(Shin Nihongo no Kiso Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 1992) 

5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021


TRƯỞNG KHOA

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Nhật đọc 1
Mã môn học: 17
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, hài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Tiếng Nhật hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp những kỹ năng cơ bản đế đọc hiểu văn bản Tiếng Nhật.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng đọc hiểu và từ vựng Tiếng Nhật và nhiều chủ đề khác nhau.
- Về kỹ năng: Đọc hiểu được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và có thể sử dụng được trong công việc và đời sống hàng ngày.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tự giác đọc và hiểu các đoạn văn bản ngắn.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương1: Tiếng Nhật và giới thiệu tiếng Nhật
	3
	1
	2
	 

	2.
	Chương 2: Giới thiệu bản thân
	4
	1
	3
	 

	3.
	Chương 3: Lớp học
	2
	 
	2
	 

	4.
	Chương 4: Bạn bè
	4
	1
	3
	 

	5.
	Chương 5: Thời tiết
	5
	2
	2
	1

	6.
	Chương 6: Một ngày của tôi
	4
	 
	4
	 

	7.
	Chương 7: Nhà hàng
	5
	2
	3
	 

	8.
	Chương 8: Chợ 
	6
	2
	4
	 

	9.
	Chương 9:
Món ăn Nhật
	6
	2
	4
	 

	10.
	Chương 10: Phòng của tôi
	6
	2
	3
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tiếng Nhật và Giới thiệu Tiếng Nhật


Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nắm chắc các kiến thức về lịch sử tiếng Nhật, sự ra đời của bộ chữ Tiếng Nhật
- Đọc được bộ chữ Tiếng Nhật
2. Nội dung:
2.1.  Lịch sử tiếng Nhật, sự ra đời của bộ chữ Tiếng Nhật
2.2.  Bộ chữ Tiếng Nhật:
+ Nguyên âm
+ Phụ âm
+ Phụ âm cuối
+ Quy tắc viết
Chương 2: Giới thiệu bản thân 





Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu:
- Giới thiệu về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào
- Nắm vững hệ thống từ vựng trong bài, sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 3: Lớp học 






Thời gian: 2giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được về nơi chốn, đồ dùng trong trường học, phòng học.
- Nắm vững hệ thống từ vựng, sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp trong bài:
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu nơi chốn, đồ dùng trong trường học, phòng học.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 4: Bạn bè 







Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vững và sử dụng thành thạo các động từ, tính từ, từ vựng liên quan đến cuộc sống hàng ngày, đại từ nhân xưng để hỏi.
- Sử dụng cấu trúc ngữ pháp để tạo câu
2. Nội dung:
2.1. Động từ, tính từ, từ vựng liên quan đến bạn bè, đại từ nhân xưng để hỏi.
2.2. cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 5: Thời tiết 






Thời gian: 5giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng hệ thống từ vựng trong bài,
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng liên quan đến ngày tháng.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 6：Một ngày của tôi 





Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vững hệ thống từ vựng,
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp trong bài
2. Nội dung:
2.1 Từ vựng liên quan đến Thời gian, động từ chỉ hoạt động hàng ngày.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 7: Nhà hàng Thời gian: 3giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vững vốn Từ vựng liên quan đến quán ăn, nhà hàng Nhật Bản.
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp trong bài
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng liên quan đến quán ăn, nhà hàng.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp:
Chương 8: Chợ 





Thời gian: 5giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vững danh từ chỉ đơn vị, từ vựng liên quan đến mua sắm.
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng liên quan danh từ chỉ đơn vị, từ vựng liên quan đến mua sắm.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 9: Món ăn người Nhật 





Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vững vốn từ về món ăn.
- Trình bày được nội dung về món ăn Nhật bằng khấu ngữ và bút ngữ..
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng liên quan món ăn người Nhật.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 10: Phòng của tôi 





Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học có thể:
- Nắm vững các từ chỉ phương hướng, nhà cửa, đồ gia dụng, nơi chốn.
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng chỉ phương hướng, nhà cửa, đồ gia dụng, nơi chốn.
2.2. Cấu trúc ngữ pháp:
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng đọc hiểu và từ vựng Tiếng Nhật và nhiều chủ đề khác nhau.
- Về kỹ năng: Đọc hiểu được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và có thể sử dụng được trong công việc và đời sống hàng ngày.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tự giác đọc và hiểu các đoạn văn bản ngắn
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu tham khảo:

 - かな入門　（凡人社、2004） 

(Nhập môn Kana)  (Công ty Bonjinsha, 2004)

 - みんなの日本語初級Ⅰ–初級で読めるトピック 25 (NXB 3A Corporation, 2002) 

(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ- 25 Bài đọc hiểu sơ cấp (NXB 3A Corporation, 2002) 

-  みんなの日本語初級Ⅰ– 漢字 (NXB 3A Corporation, 2002) 
(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ- Hán tự (NXB 3A Corporation, 2002)  Ⅰ
- Bảng tra Hán tự thường dụng 

 - 楽しく読もうI , NXB BONJINSHA, 1996
(Tanoshiku Yomou I, NXB BONJINSHA, 1996) 

5. Ghi chú và giải thích: Không

                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021







     TRƯỞNG KHOA

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Nhật Viết 1
Mã môn học: 18

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

+ Môn học Tiếng Nhật Viết 1  là môn học chuyên ngành 

Dạy cách viết chữ Kana, giúp sinh viên nắm chắc 4 loại ký tự dùng trong tiếng Nhật: chữ Hán, chữ Hiragana, chữ Katakana, Chữ Romaji.

Dạy cấu trúc ngữ pháp cơ sở, vốn từ vựng cơ sở.Rèn luyện kỹ năng viết câu ở trình độ sơ cấp 1

· Tính chất

+ Tiếng Nhật Viết 1 là môn học tích hợp.

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi kết thúc môn.

II. Mục tiêu môn học:

a. Kiến thức 

-      Cung cấp cho sinh viên kiến thức ngữ pháp sơ cấp tiếng Nhật nhằm giúp sinh viên biết cách sử dụng thành thạo các dạng câu danh từ, động từ, tính từ và các trợ từ có liên quan. 

-      Đặc biệt qua môn học này sinh viên cũng biết sử dụng cấu trúc so sánh và các cấu trúc ngữ pháp liên quan. 

b. Kỹ năng 

-      Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học. 

-       Vận dụng đặt câu và dịch. 

-       Đọc nhanh được bản chữ cái Hiragana và Katakana. 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-       Luyện tập thường xuyên để nắm vững ngữ pháp, vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi giao tiếp. 

-      Yêu ngôn ngữ Nhật.

	III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Hiragana/ katakana 
	9
	2 
	6
	1

	2
	Bài 1 
	5
	1
	4
	

	3
	Bài 2 
	5
	1
	4
	

	4
	Bài 3 
	5
	1
	4
	

	5
	Bài 4 
	5
	1
	4
	

	6
	Bài 5 
	5
	1
	4
	

	7
	Bài 6 
	5
	1
	4
	

	8
	Bài 7 
	5
	1
	4
	

	9
	Bài 8 
	5
	1
	4
	

	10
	Bài 9 
	5
	1
	4
	

	11
	Bài 10 
	5
	
	5
	

	12
	Bài 11 
	5
	1
	4
	

	13
	Bài 12 
	7
	1
	5
	1

	14
	Bài 13 
	4
	
	4
	

	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
1. Hiragana/ katakana                                Thời gian: 09 giờ
5. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên biết được thanh âm, trọc âm, bán trọc âm, ảo âm, trường âm, xúc âm.
2. Nội dung
-      Thanh âm 

-      Trọc âm 

-       Bán trọc âm 

-       Ảo âm 

-      Trường âm 

-       Xúc âm 

  Bài 1  :                                                                               Thời gian: 05 giờ
3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách chào hỏi, tự giới thiệu bản thân; nghề nghiệp. Những từ vựng về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào, những từ thường dùng; hiểu rõ văn hóa về cách chào hỏi của người Nhật Bản.
2. Nội dung:
2.1.      ～は～です　(名前・国籍・身分・職業) 
(Là ...) (Tên ・Quốc tịch・ Địa vị ・Nghề nghiệp)

2.2.      ～は～じゃ（では）ありません 
(Không phải là ...)

2.3.      ～は～ですか 
(Phải không....?)

2.4.      ～も～です 
(Đã ... rồi)

2.5.      ～は～の～です　(所属) 
(... của ...) (Thành viên)

2.6.      ～は～歳です
(... tuổi) 

Bài 2                                                                                  Thời gian: 05 giờ
5. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách nghe và trả lời về địa điểm; Những từ vựng về địa điểm, những giới từ; động từ thường dùng để nói về địa điểm; nêu rõ văn hóa về cách hỏi và trả lời về địa điểm của người Nhật Bản.
2.Nội dung chương:
2.1.      これは～です 
(Cái này thì...)

2.2.      これは～の～です 
(Cái này là .... về ...)

2.3.      これは(人)の～です　(所有) 
(Cái này thì thuộc về ... (ai đó)..) (Sở hữu)

2.4.      この～は(人)のです。 
(Cái này là ... của  ..(người nào))

Bài 3                                                                               Thời gian: 05 giờ
3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu về các thành viên trong gia đình; giới thiệu về bạn bè; những từ vựng về các thành viên trong gia đình; Hiểu rõ văn hóa về cách giới thiệu về người khác của người Nhật.
2. Nội dung chương:
2.1.      ここは(場所)です 
(Ở đây là ..(địa điểm)... )

2.2.      (場所・物・人)はあそこです 
((Địa điểm ・Vật ・Người) ở kia)

2.3.      国・会社は～です 
(Đất nước ・Công ty là ...)

2.4.      ～は～の～です 
(... là... của...)

2.5.      ～は～円です 
(... có giá ... yên)

Bài 4                                                                       Thời gian: 05 giờ
3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được giờ, ngày, hỏi giờ, ngày làm việc, hỏi số điện thoại của người Nhật.
2. Nội dung chương:
2.1.      今～時～分です 
(Bây giờ... giờ...phút)

2.2.      ～は～時から～時までです 
(....mở cửa từ ... giờ đến ... giờ)

2.3.      ～は～曜日と～曜日です 
(... thì.. gồm thứ ... và thứ...)

2.4.      ～から～まで～ます 
(Từ ... đến ...)

2.5.      ～時に～ます 
(... (làm gì) ở ... giờ)

2.6.      ～ます/ません/ました/ませんでした 
(Làm.../ Không làm..../ Đã làm .../ Đã không làm ...)

2.7.      電話番号は～です 
(Số điện thoại của tôi là ....)

Bài 5                                                                                Thời gian: 05 giờ
3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách hỏi về phương tiện, thời gian, sinh nhật .v.v… của người Nhật.
2. Nội dung chương:
2.1.      (場所)へ行きます 
(Đi đến ...(địa chỉ)...)

2.2.      (乗り物)で行きます 
(Đi đến (bãi đậu xe))

2.3.      (人)と行きます 
(Đi với (ai đó))

2.4.      (日時)に行きます 
(Đi vào lúc (ngày giờ)

2.5.      誕生日は～月～日です 
(Sinh nhật của tôi vào tháng... năm...)
Bài 6                                                                                        Thời gian: 05 giờ
3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách nghe về phương tiện, thời gian, sinh nhật .v.v… của người Nhật.
2. Nội dung chương:
2.1.      ～を～ます 
(Làm cái gì)

2.2.      (場所)で～ます 
(Làm ..(việc gì).. ở ...(địa điểm)...)

2.3.      一緒に～ませんか 
(Cùng nhau... làm gì không?)

2.4.      ～ましょう 
(Hãy... nhé)

Bài 7                                                                                  Thời gian: 05 giờ
3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp nói chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2. Nội dung chương:
2.1.      ～で～ます(道具・言葉・手段) 
(Làm ...  bằng ...) (Dụng cụ・Ngôn ngữ ・ Phương pháp) 

2.2.      ～は（言語)で～です 

(... được nói trong tiếng... là ....

2.3.      私は(人)に(物)をあげます 
(Tôi cho ...(ai) ... (vật gì) ...)

2.4.      私は(人)に/から(物)をもらいます 
(Tôi được ...(ai)..  cho ... (vật gì) ...)

2.5.      もう～ました/まだです 
(Đã ... rồi/ Chưa ...)

Bài 8                                                                                   Thời gian: 05 giờ
3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách giao tiếp khi tham gia giao thông, các phương tiện giao thông, các từ vựng liên quan đến biển báo và văn hóa giao thông tại Nhật. Mẫu câu mệnh lệnh, đề nghị ai đó làm gì
2. Nội dung chương:
2.1. ～は(な形容詞)です/じゃありません 
(... thì .... (tính từ đuôi na)... / không phải .. (tính từ đuôi na).. )

2.      ～は(イ形容詞)です/くないです 
(... thì .... (tính từ đuôi i)... / không phải .. (tính từ đuôi i).. )

3.      ～は(な形容詞)な(名詞)です 

(...là N có tính chất ..(tính từ đuôi na)...)

4.      ～は(イ形容詞)　（名詞）です 
(...là N có tính chất ..(tính từ đuôi i)...)

Bài 9                                                                                    Thời gian: 05 giờ
3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi điện thoại trong các tình huống cụ thể; cách đọc mẫu câu xin lỗi, …
   2. Nội dung chương:
1.      ～は～が好きです 
(Về ... thì tôi thích ...)

2.      ～は～が上手です 
(Về ... thì tôi giỏi về...)

3.      ～は～が分かります 
(Về... thì tôi biết về ...)

4.      ～は～があります 
(Về... thì có ....)

5.      ～から、～　(理由 )

(Vì..., cho nên...) (Lý do)

Bài 10                                                                           Thời gian: 05 giờ
3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về thời tiết, tính từ chi cam giá, màu sắc. Các tình huống hỏi về thời tiết và mùa trong năm. Mẫu câu giá định; câu cầu khiến.
2. Nội dung chương:
2.1.      ～に～がいます 
(Ở ... có ...)

2.2.      ～に～があります 
(Ở ... có ...)

2.3.      ～は～にいます 
(Ở ..... có...)

2.4.      ～は～にあります 

(Ở ..... có...)

Bài 11                                                                              Thời gian: 05 giờ
3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được từ vựng các ngày nghi trong năm, mẫu câu xin phép, mẫu câu miêu tả, mẫu câu dự định. Học các tình huống giao tiếp liên quan đến kỳ nghỉ.
2. Nội dung chương 

2.1.      助数詞（～つ） 
(Lượng từ) (~ cái)

2.2.      助数詞(～枚/～台) 
(Lượng từ) (~ tờ /cái)

2.3.      助数詞（～人） 
(Lượng từ) (~ người)

2.4.      (期間)～ます 
((Thời hạn) ... (làm gì)...)

2.5.      (期間)に～回～ます 
(Trong thời hạn....(làm)...(bao nhiêu)...cái)

Bài 12                                                                      Thời gian: 07 giờ
3. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được từ vựng, biết nghe các mẫu câu cái gì, làm gì, như thế nào
2. Nội dung chương 

2.1.      (な形容詞/名詞)でした 
(Tính từ đuôi na/ Danh từ) ở thể Quá khứ

2.2.      (イ形容詞)かったです 
(Tính từ đuôi i) ở thể Quá khứ

2.3.      ～は～より（形容詞)です 
(... thì .... hơn)

2.4.      ～と～とどちらが(形容詞)ですか 
(... với... thì cái nào ...(tính từ) ? )

      …のほうが(形容詞)です 
(.... ..(tính từ)... hơn)

2.5.      ～(のなか)で、～が一番(形容詞)です 
(Trong... thì cái nào ...(tính từ)... nhất)

Bài 13                                                                     Thời gian: 04 giờ
5. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi món ăn; đặt món ăn; Những từ vựng về các món ăn; gia vị của món ăn; Hiểu rõ văn hóa về gọi món; đặt ăn của người Nhật.
6. Nội dung chương:
2.1.      わたしは～が欲しいです 
(Tôi muốn ...)

2.2.      わたしは～を/が　(ます形)＋たいです 
(Tôi muốn làm ....)

2.3.      (場所)へ(ます形)/(名詞)に行きます 
(Tôi đi đến ... để làm ...)
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

4. Phòng học lý thuyết thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
5. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
6. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

a. Kiến thức 

-      Cung cấp cho sinh viên kiến thức ngữ pháp sơ cấp tiếng Nhật nhằm giúp sinh viên biết cách sử dụng thành thạo các dạng câu danh từ, động từ, tính từ và các trợ từ có liên quan. 

-      Đặc biệt qua môn học này sinh viên cũng biết sử dụng cấu trúc so sánh và các cấu trúc ngữ pháp liên quan. 

b. Kỹ năng 

-      Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học. 

-       Vận dụng đặt câu và dịch. 

-       Viết nhanh được bản chữ cái Hiragana và Katakana. 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-       Luyện tập thường xuyên để nắm vững ngữ pháp, vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi giao tiếp. 

-      Yêu ngôn ngữ Nhật.

2. Phương pháp: 

Giảng viên sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy và đánh giá phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học. 

Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng năm học
VII. Hướng dẫn chương trình
4. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
5. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Văn hóa Nhật Bản
4. Tài liệu tham khảo:

 - かな入門　（凡人社、2004） 
(Nhập môn Kana)  (Công ty Bonjinsha, 2004)

- みんなの日本語初級Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 2002) 

(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 2002)

- みんなの日本語初級Ⅰ－基準問題集(NXB 3A Corporation, 2002) 

(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ- Tuyển tập các câu hỏi cơ bản) (NXB 3A Corporation, 2002)
- みんなの日本語初級Ⅰ－翻訳ー文法解説ベトナム語版　(NXB 3A Corporation, 2009)

  (Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ – Bản dịch - Giải thích ngữ pháp bản Tiếng          Việt) (NXB 3A Corporation, 2009)

- みんなの日本語初級１－書いて覚える文型練習帳　(NXB 3A Corporation, 2002) 

(Minna no Nihongo Shokyuu 1 – Bài tập Mẫu câu ghi nhớ) (NXB 3A Corporation, 2002) 

- 新日本語の基礎I, （NXB 3A Corporation、1989） 

(Shin Nihongo no Kiso I) （NXB 3A Corporation、1989）
 - 新日本語の基礎Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 2002)

(Shin Nihongo no Kiso Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 2002) 

5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021


TRƯỞNG KHOA

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Nhật Nghe 2
Mã môn học: 19

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí:

+ Môn học Tiếng Nhật Nghe 2  là môn học chuyên ngành 

Hoạt động của sinh viên qua mỗi bài bao gồm các bước: luyện tập phần Rensyu C, bài đàm thoại trong giáo trình Minna no Nihongo I và thực tập nghe trong giáo trình Minna no Nihongo I – Choukai Tasuku 25 trình độ sơ cấp 2, tương đương cấp độ N5

· Tính chất

+ Tiếng Nhật Nghe 2 là môn học tích hợp.

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi kết thúc môn.

II. Mục tiêu môn học:

a. Kiến thức 

-      Sinh viên có khả năng ứng dụng những cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học vào kỹ năng nghe. 

-      nội dung cơ bản nhất như: hướng dẫn đường đi, cách sử dụng, miêu tả gia đình, sở thích bản thân, khám bệnh,suy nghĩ của bản thân…. 

-      Làm quen với cấu trúc đề thi, nội dung bài thi, và tất cả các dạng câu hỏi của bài thi. 

b. Kỹ năng 

-      Luyện tập những đoạn hội thoại ngắn. 

-      Tiến đến đàm thoại ở mức độ cao hơn. 

-      Đối đáp linh hoạt, xử lý tình huống nhanh. 

-      Nghe và nắm bắt những từ khóa. 

-      Thực tập nghe từ dễ đến mức độ khó. 

-      Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện & trong khi làm bài 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-      Yêu thích môn học. 

-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ nghe, nói, tăng ý tưởng và vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi gặp người Nhật.
	III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 14 
	5
	2
	3 
	

	2
	Bài 15 
	3
	1
	2 
	

	3
	Bài 16 
	3
	1
	2 
	

	4
	Bài 17 
	3
	1
	2 
	

	5
	Bài 18 
	3
	1
	2 
	

	6
	Bài 19 
	3
	1
	2 
	

	7
	Bài 20 
	3
	1
	2 
	

	8
	Bài 21 
	5
	1
	3 
	1

	9
	Bài 22 
	4
	1
	3 
	

	10
	Bài 23 
	4
	1
	3 
	

	11
	Bài 24 
	4
	1
	3 
	

	12
	Bài 25 
	5
	1
	3 
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 14                                                                       Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về du lịch; làm quen với các tình huống giao tiếp khi đi du lịch.
2. Nội dung:
2.1.      ～てください 
(Xin hãy ...)

2.2.      ～ましょうか 
(Hãy ... nhé!)

2.3.      ～ています 
(Đang ...)

2.4.      総合問題 
(Câu hỏi tổng hợp)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 梅田まで行ってください 
(Hội thoại: Xin hãy đến Umeda)

Bài 15                                                                    Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng đồ vật trong nhà, các động từ hên quan làm việc trong nhà. Làm quen với các mẫu câu chỉ sự giống nhau; nhờ vào; vừa làm gì, biết về gia đình.
2. Nội dung:
   2.1.      ～てもいいですか 
(Được phép ... không?)

   2.2.      ～てはいけません 
(Không được phép làm ...)

   2.3.      持っています/知っています… 
(Cảm thấy.../ Biết....)

    2.4.      結婚しています/住んでいます/働いています… 
(Đang trong tình trạng kết hôn/ Đang ở... / Đang làm ...

＊練習C  

Luyện tập C

＊会話:　ご家族は? 

Hội thoại: Gia đình bạn là?

Bài 16                                                                      Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ vật, hàng hóa, các tình huống mua sắm và chợ. Mẫu câu bằng cách nào, làm gì.
2. Nội dung:
   2.1.      ～て、～て、～ 

(Làm..., sau đó đến làm ..., và làm ...)

   2.2.      どうやって行きますか 
(Đi bằng cách nào?)

   2.3.      どうやって買いますか 
(Mua bằng cách nào?)

  2.4.      ～てから、～ 

(Sau khi làm..., thì làm...)

  2.5.      ～くて/～で 

 (Vừa … vừa …)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　使い方を教えてください 

(Hội thoại: Xin hãy dạy tôi cách làm)

Bài 17                                                                                Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu Vui lòng, xảy ra chuyện gì vậy
2. Nội dung:
1.      ～ないでください 

(Vui lòng không làm….)

2.      なければなりません 

(Phải làm …)

3.      なくてもいいです 

(Vui lòng không làm …)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：どうしましたか 

(Hội thoại: Đã xảy ra chuyện gì vậy?)

Bài 18                                                                             Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu có khả năng làm … bằng …; sở thích, trước khi ... thì ....
2. Nội dung:
  2.1.      ～ことができます 

(Có khả năng làm …)

  2.2.      ～で～ことができます 

(Có khả năng làm … bằng …)

2.3.      趣味は何ですか 

(Sở thích của bạn là gì?)

2.4.      ～前に、～ 

(Trước khi ... thì ....)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：趣味は何ですか 

(Hội thoại: Sở thích của bạn là gì?)

Bài 19                                                               Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu có khả năng làm … bằng …; sở thích, trước khi ... thì ....
2. Nội dung:
   2.1.      ～たことがあります 
(Đã từng ...)

  2.2.      ～たり、～たりします 
(Lần lượt làm ..., làm ...)

 2.3.      ～く/～になります 
(Trở nên ...)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：ダイエットは明日からします 
(Hội thoại: Tôi sẽ ăn kiêng kể từ ngày mai)

Bài 20                                                                                   Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu với bạn bè, gia đình; Hội thoại thể thông thường và thể lịch sự (với cấp trên).
2. Nội dung:
  2.1.      普通体会話（友達と） 
(Hội thoại thể thông thường (với bạn bè)

  2.2.      普通体会話（家族と） 
(Hội thoại thể thông thường (với gia đình)

   2.3.      普通体会話（小学生と） 
(Hội thoại thể thông thường (với học sinh tiểu học)

   2.4.      普通体と丁寧体の会話(上司と) 
(Hội thoại thể thông thường và thể lịch sự (với cấp trên)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：夏休みはどうするの? 
(Hội thoại: Bạn định làm gì vào kỳ nghỉ hè)

Bài 21                                                                                  Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu nghĩ như thế nào, có phải không, câu hỏi tổng hợp, ai đó.
2. Nội dung:
  2.1.      何と言いましたか 
(Ai đó) đã nói cái gì?)

  2.2.      どう思いますか 
(Nghĩ như thế nào?)

  2.3.      ～でしょう? 
(...phải không?)

  2.4.      総合問題  Câu hỏi tổng hợp

＊練習C (Luyện tập C)

＊会話：私もそう思います 
(Hội thoại: Tôi cũng nghĩ như vậy)

Bài 22                                                                          Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu cái này, Người đó là ai vậy, có hẹn, có việc, câu hỏi tổng hợp .
2. Nội dung:
    2.1.      これは[文]～です 
(Cái này là ...(đoạn văn)...)

    2.2.      [文]人はだれですか
 (Đoạn văn) Người đó là ai vậy?)

    2.3.      ～約束/用事/時間があります 
(Có hẹn/ Có việc/ Có thời gian ....)
    2.4.      総合問題 Câu hỏi tổng hợp

＊練習C (Luyện tập C)

＊会話：どんなアパートがいいですか 
(Hội thoại: Căn hộ như thế nào thì tốt?)

  Bài 23                                                                               Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu khi nào, làm gì, vào lúc, đã làm, khi …, có; đi bằng cách nào .
2. Nội dung:
   2.1.      どんなとき、～ますか 

(Khi nào, làm …. ?)

   2.2.      ～とき、～ました 

(Vào lúc..., đã làm...)

   2.3.      ～と、～ 
(Khi ..., ....)

   2.4.      ～と、～があります 
(Khi ..., có ...)

＊練習C (Luyện tập C)

＊会話：どうやって行きますか 
(Hội thoại: Đi bằng cách nào?)

Bài 24                                                                                Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu Đã đưa cho tôi ..(cái gì)..., Đã nhận..../ Đã được cho ..., Được cho .../ Cho ...), Câu hỏi tổng hợp
   2. Nội dung:
    2.1.      ～をくれました 
(Đã đưa cho tôi ..(cái gì)...)

    2.2.      ～てもらました/くれました 
(Đã nhận..../ Đã được cho ...)

    2.3.      ～てくれます/あげます 
(Được cho .../ Cho ...)

   2.4.      総合問題 
 (Câu hỏi tổng hợp)

＊練習C (Luyện tập C)

＊会話：手伝ってくれますか 
(Hội thoại: Giúp tôi một tay được không?)

Bài 25                                                                                 Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu Nếu ..., ...; Nếu ..., xin hãy ...; Cho dù ..., ....
   2. Nội dung:
2.1.      [もし]～たら、～ 
(Nếu ..., ...)

2.2.      ～たら、～てください 
(Nếu ..., xin hãy ...)

2.3.      ～ても、～ 
(Cho dù ..., ...)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：いろいろお世話になりました 
(Hội thoại: Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ)
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

7. Phòng học lý thuyết thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
8. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
9. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

a. Kiến thức 

-      Sinh viên có khả năng ứng dụng những cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học vào kỹ năng nghe nói. 

-      nội dung cơ bản nhất như: hướng dẫn đường đi, cách sử dụng, miêu tả gia đình, sở thích bản thân, khám bệnh,suy nghĩ của bản thân…. 

-      Làm quen với cấu trúc đề thi, nội dung bài thi, và tất cả các dạng câu hỏi của bài thi. 

b. Kỹ năng 

-      Luyện tập những đoạn hội thoại ngắn. 

-      Tiến đến đàm thoại ở mức độ cao hơn. 

-      Đối đáp linh hoạt, xử lý tình huống nhanh. 

-      Nghe và nắm bắt những từ khóa. 

-      Thực tập nghe từ dễ đến mức độ khó. 

-      Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện & trong khi làm bài 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-      Yêu thích môn học. 

-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ nghe, nói, tăng ý tưởng và vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi gặp người Nhật.

2. Phương pháp: 

Giảng viên sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy và đánh giá phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học. 

Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng năm học
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

6. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
7. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Văn hóa Nhật Bản
4. Tài liệu tham khảo:

 [1] かな入門　（凡人社、2004） 
(Nhập môn Kana)  (Công ty Bonjinsha, 2004)

[2] みんなの日本語初級Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 2002) 

(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 2002)

[3] みんなの日本語初級Ⅰ– 聴解タスク25, 2002 NXB 3A Corporation 

(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ– Choukai Tasuku 25, 2002 NXB 3A Corporation)

 [4] 毎日聞き取り（上）凡人社、2007 )

(Mainichi Kikitori (quyển Thượng), Công ty Bonjinsha, 2007)

[5] 新日本語の基礎Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 1992) 
(Shin Nihongo no Kiso Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 1992) 

5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng 4  năm 2021


TRƯỞNG KHOA

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Nhật Nói 2
Mã môn học: 20

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

+ Môn học Tiếng Nhật Nói 2  là môn học chuyên ngành 

Hoạt động của sinh viên qua mỗi bài bao gồm các bước: luyện tập phần Rensyu C, bài đàm thoại trong giáo trình Minna no Nihongo I và thực tập nói trong giáo trình Minna no Nihongo I – Choukai Tasuku 25 trình độ sơ cấp 2, tương đương cấp độ N5

· Tính chất

+ Tiếng Nhật Nói 2 là môn học tích hợp.

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi kết thúc môn.

II. Mục tiêu môn học:

a. Kiến thức 

-      Sinh viên có khả năng ứng dụng những cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học vào kỹ năng nói. 

-      nội dung cơ bản nhất như: hướng dẫn đường đi, cách sử dụng, miêu tả gia đình, sở thích bản thân, khám bệnh,suy nghĩ của bản thân…. 

-      Làm quen với cấu trúc đề thi, nội dung bài thi, và tất cả các dạng câu hỏi của bài thi. 

b. Kỹ năng 

-      Luyện tập những đoạn hội thoại ngắn. 

-      Tiến đến đàm thoại ở mức độ cao hơn. 

-      Đối đáp linh hoạt, xử lý tình huống nhanh. 

-      Nói và nắm bắt những từ khóa. 

-      Thực tập nói từ dễ đến mức độ khó. 

-      Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện & trong khi làm bài 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-      Yêu thích môn học. 

-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ nói, nói, tăng ý tưởng và vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi gặp người Nhật.
	III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 14 
	5
	2
	3 
	

	2
	Bài 15 
	3
	1
	2 
	

	3
	Bài 16 
	3
	1
	2 
	

	4
	Bài 17 
	3
	1
	2 
	

	5
	Bài 18 
	3
	1
	2 
	

	6
	Bài 19 
	3
	1
	2 
	

	7
	Bài 20 
	3
	1
	2 
	

	8
	Bài 21 
	5
	1
	3 
	1

	9
	Bài 22 
	4
	1
	3 
	

	10
	Bài 23 
	4
	1
	3 
	

	11
	Bài 24 
	4
	1
	3 
	

	12
	Bài 25 
	5
	1
	3 
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 14                                                                       Thời gian: 05 giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về du lịch; làm quen với các tình huống giao tiếp khi đi du lịch.
4. Nội dung:
2.1.      ～てください 
(Xin hãy ...)

2.2.      ～ましょうか 
(Hãy ... nhé!)

2.3.      ～ています 
(Đang ...)

2.4.      総合問題 
(Câu hỏi tổng hợp)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 梅田まで行ってください 
(Hội thoại: Xin hãy đến Umeda)

Bài 15                                                                    Thời gian: 03 giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng đồ vật trong nhà, các động từ hên quan làm việc trong nhà. Làm quen với các mẫu câu chỉ sự giống nhau; nhờ vào; vừa làm gì, biết về gia đình.
2. Nội dung:
   2.1.      ～てもいいですか 
(Được phép ... không?)

   2.2.      ～てはいけません 
(Không được phép làm ...)

   2.3.      持っています/知っています… 
(Cảm thấy.../ Biết....)

    2.4.      結婚しています/住んでいます/働いています… 
(Đang trong tình trạng kết hôn/ Đang ở... / Đang làm ...

＊練習C  

Luyện tập C

＊会話:　ご家族は? 

Hội thoại: Gia đình bạn là?

Bài 16                                                                      Thời gian: 03 giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ vật, hàng hóa, các tình huống mua sắm và chợ. Mẫu câu bằng cách nào, làm gì.
4. Nội dung:
   2.1.      ～て、～て、～ 

(Làm..., sau đó đến làm ..., và làm ...)

   2.2.      どうやって行きますか 
(Đi bằng cách nào?)

   2.3.      どうやって買いますか 
(Mua bằng cách nào?)

  2.4.      ～てから、～ 

(Sau khi làm..., thì làm...)

  2.5.      ～くて/～で 

 (Vừa … vừa …)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　使い方を教えてください 

(Hội thoại: Xin hãy dạy tôi cách làm)

Bài 17                                                                                Thời gian: 03 giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu Vui lòng, xảy ra chuyện gì vậy
4. Nội dung:
1.      ～ないでください 

(Vui lòng không làm….)

2.      なければなりません 

(Phải làm …)

3.      なくてもいいです 

(Vui lòng không làm …)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：どうしましたか 

(Hội thoại: Đã xảy ra chuyện gì vậy?)

Bài 18                                                                             Thời gian: 03 giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu có khả năng làm … bằng …; sở thích, trước khi ... thì ....
4. Nội dung:
  2.1.      ～ことができます 

(Có khả năng làm …)

  2.2.      ～で～ことができます 

(Có khả năng làm … bằng …)

2.3.      趣味は何ですか 

(Sở thích của bạn là gì?)

2.4.      ～前に、～ 

(Trước khi ... thì ....)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：趣味は何ですか 

(Hội thoại: Sở thích của bạn là gì?)

Bài 19                                                               Thời gian: 03 giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu có khả năng làm … bằng …; sở thích, trước khi ... thì ....
4. Nội dung:
   2.1.      ～たことがあります 
(Đã từng ...)

  2.2.      ～たり、～たりします 
(Lần lượt làm ..., làm ...)

 2.3.      ～く/～になります 
(Trở nên ...)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：ダイエットは明日からします 
(Hội thoại: Tôi sẽ ăn kiêng kể từ ngày mai)

Bài 20                                                                                   Thời gian: 03 giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu với bạn bè, gia đình; Hội thoại thể thông thường và thể lịch sự (với cấp trên).
4. Nội dung:
  2.1.      普通体会話（友達と） 
(Hội thoại thể thông thường (với bạn bè)

  2.2.      普通体会話（家族と） 
(Hội thoại thể thông thường (với gia đình)

   2.3.      普通体会話（小学生と） 
(Hội thoại thể thông thường (với học sinh tiểu học)

   2.4.      普通体と丁寧体の会話(上司と) 
(Hội thoại thể thông thường và thể lịch sự (với cấp trên)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：夏休みはどうするの? 
(Hội thoại: Bạn định làm gì vào kỳ nghỉ hè)

Bài 21                                                                                  Thời gian: 05 giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu nghĩ như thế nào, có phải không, câu hỏi tổng hợp, ai đó.
4. Nội dung:
  2.1.      何と言いましたか 
(Ai đó) đã nói cái gì?)

  2.2.      どう思いますか 
(Nghĩ như thế nào?)

  2.3.      ～でしょう? 
(...phải không?)

  2.4.      総合問題  Câu hỏi tổng hợp

＊練習C (Luyện tập C)

＊会話：私もそう思います 
(Hội thoại: Tôi cũng nghĩ như vậy)

Bài 22                                                                          Thời gian: 04 giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu cái này, Người đó là ai vậy, có hẹn, có việc, câu hỏi tổng hợp .
4. Nội dung:
    2.1.      これは[文]～です 
(Cái này là ...(đoạn văn)...)

    2.2.      [文]人はだれですか
 (Đoạn văn) Người đó là ai vậy?)

    2.3.      ～約束/用事/時間があります 
(Có hẹn/ Có việc/ Có thời gian ....)
    2.4.      総合問題 Câu hỏi tổng hợp

＊練習C (Luyện tập C)

＊会話：どんなアパートがいいですか 
(Hội thoại: Căn hộ như thế nào thì tốt?)

  Bài 23                                                                               Thời gian: 04 giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu khi nào, làm gì, vào lúc, đã làm, khi …, có; đi bằng cách nào .
4. Nội dung:
   2.1.      どんなとき、～ますか 

(Khi nào, làm …. ?)

   2.2.      ～とき、～ました 

(Vào lúc..., đã làm...)

   2.3.      ～と、～ 
(Khi ..., ....)

   2.4.      ～と、～があります 
(Khi ..., có ...)

＊練習C (Luyện tập C)

＊会話：どうやって行きますか 
(Hội thoại: Đi bằng cách nào?)

Bài 24                                                                                Thời gian: 04 giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu Đã đưa cho tôi ..(cái gì)..., Đã nhận..../ Đã được cho ..., Được cho .../ Cho ...), Câu hỏi tổng hợp
   2. Nội dung:
    2.1.      ～をくれました 
(Đã đưa cho tôi ..(cái gì)...)

    2.2.      ～てもらました/くれました 
(Đã nhận..../ Đã được cho ...)

    2.3.      ～てくれます/あげます 
(Được cho .../ Cho ...)

   2.4.      総合問題 
 (Câu hỏi tổng hợp)

＊練習C (Luyện tập C)

＊会話：手伝ってくれますか 
(Hội thoại: Giúp tôi một tay được không?)

Bài 25                                                                                 Thời gian: 05 giờ
2. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu Nếu ..., ...; Nếu ..., xin hãy ...; Cho dù ..., ....
   2. Nội dung:
2.1.      [もし]～たら、～ 
(Nếu ..., ...)

2.2.      ～たら、～てください 
(Nếu ..., xin hãy ...)

2.3.      ～ても、～ 
(Cho dù ..., ...)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：いろいろお世話になりました 
(Hội thoại: Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ)
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

10. Phòng học lý thuyết thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
11. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
12. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

a. Kiến thức 

-      Sinh viên có khả năng ứng dụng những cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học vào kỹ năng nói nói. 

-      nội dung cơ bản nhất như: hướng dẫn đường đi, cách sử dụng, miêu tả gia đình, sở thích bản thân, khám bệnh,suy nghĩ của bản thân…. 

-      Làm quen với cấu trúc đề thi, nội dung bài thi, và tất cả các dạng câu hỏi của bài thi. 

b. Kỹ năng 

-      Luyện tập những đoạn hội thoại ngắn. 

-      Tiến đến đàm thoại ở mức độ cao hơn. 

-      Đối đáp linh hoạt, xử lý tình huống nhanh. 

-      Nói và nắm bắt những từ khóa. 

-      Thực tập nói từ dễ đến mức độ khó. 

-      Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện & trong khi làm bài 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-      Yêu thích môn học. 

-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ nói, nói, tăng ý tưởng và vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi gặp người Nhật.

2. Phương pháp: 

Giảng viên sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy và đánh giá phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học. 

Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng năm học
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

8. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
9. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nói và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Văn hóa Nhật Bản
4. Tài liệu tham khảo:

 [1] かな入門　（凡人社、2004） 
(Nhập môn Kana)  (Công ty Bonjinsha, 2004)

[2] みんなの日本語初級Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 2002) 

(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 2002)

[3] みんなの日本語初級Ⅰ– 聴解タスク25, 2002 NXB 3A Corporation 

(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ– Choukai Tasuku 25, 2002 NXB 3A Corporation)

 [4] 毎日聞き取り（上）凡人社、2007 )

(Mainichi Kikitori (quyển Thượng), Công ty Bonjinsha, 2007)

[5] 新日本語の基礎Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 1992) 
(Shin Nihongo no Kiso Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 1992) 

5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng 4 năm 2021


TRƯỞNG KHOA

 
 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Nhật đọc 2
Mã môn học: 21

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực tập, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

+ Môn học Tiếng Nhật đọc 2 là môn học thuộc nhóm các môn học chuyên môn ngành. 

    + Sinh viên đọc những bài đọc đơn giản có độ dài khoảng 80 ~ 120 từ ở trình độ sơ cấp có nội dung về đời sống, xã hội Nhật Bản, tiếp tục trang bị kỹ năng đọc hiểu tiếng Nhật. Môn học còn trang bị thêm vốn từ vựng và  Kanji/Chữ Hán ở trình độ sơ cấp 2

· Tính chất

+ Tiếng Nhật đọc 2 là môn học tích hợp.

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi kết thúc môn.

II. Mục tiêu môn học:

a. Kiến thức 

-      Hiểu thêm các đặc trưng đời sống văn hóa, xã hội Nhật Bản thông qua các bài đọc ngắn trình độ sơ cấp N5. 

-      Hiểu được ý nghĩa khoảng 300 chữ  Kanji/Chữ Hán cơ bản. 

-      Trang bị thêm khoảng 2000 từ vựng. 

b. Kỹ năng 

-      Đọc hiểu những nội dung chính và trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm đúng sai 

-      Đọc và viết khoảng 300 chữ  Kanji/Chữ Hán cơ bản 

-       Ứng dụng và phát triển tăng thêm vốn từ vựng từ những chữ  Kanji/Chữ Hán được học trong môn học. 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-      Yêu thích môn học. 

-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ đọc, tăng ý tưởng và vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực Nhật bài tập trên lớp cũng như khi đọc các đoạn văn. 

-      Yêu văn hóa Nhật

II. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực Nhậth / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Gia đình
	3
	1
	2
	 

	2.
	Chương 2: Dự báo thời tiết
	4
	1
	3
	 

	3.
	Chương 3: Cách gọi điện bằng tiếng Nhật
	2
	 
	2
	 

	4.
	Chương 4: Quà sinh nhật
	4
	1
	3
	 

	5.
	Chương 5: Giao thông
	5
	2
	2
	1

	6.
	Chương 6: Gặp gỡ
	4
	 
	4
	 

	7.
	Chương 7: Cuộc hẹn
	5
	2
	3
	 

	8.
	Chương 8: Chợ và trung tâm thương mại
	6
	2
	4
	 

	9.
	Chương 9: Bệnh viện
	6
	2
	4
	 

	10.
	Chương 10: Thư tín
	6
	2
	3
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


 2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:Gia đình 





Thời gian: 3giờ
1. Mục tiêu:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng về chủ để giới thiệu gia đình, nghề nghiệp.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng về chủ để gia đình, nghề nghiệp.
2.2.  Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 2: Dự báo thời tiết 




Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng với chủ để mùa, thời tiết, nhiệt độ, không khí
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc ngữ pháp trong bài
2. Nội dung:
2.1.  Từ vựng và giới thiệu về chủ để mùa, thời tiết, nhiệt độ, không khí
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 3: Cách gọi điện bằng tiếng Nhật 


Thời gian: 2giờ
1. Mục tiêu:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng về chủ để liên quan đến điện thoại.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và giới thiệu chủ để liên quan đến điện thoại.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 4: Quà sinh nhật 




Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề điện thoại.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến điện thoại.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 5: Giao thông 





Thời gian: 5giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng với chủ để phương tiện giao thông
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ để về phương tiện giao thông.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 6: Gặp gỡ 






Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng chủ để về thăm hỏi, các mối quan hệ
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1.  Từ vựng và chủ đề về thăm hỏi, các mối quan hệ.
2.2.  Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 7: Cuộc hẹn 





Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến hứa hẹn, địa điểm
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ để liên quan đến hứa hẹn, địa điểm.
2.2. Cấu trúc ngữ pháp :
Chương 8: Chợ và Trung tâm thương mại 


Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến mua đồ.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến mua
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
Chương 9: Bệnh viện 





Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến triệu chứng ốm đau, khám chữa bệnh, thuốc, bệnh viện.
- Trình bày ngữ pháp với các từ và cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đề liên quan
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 10: Thư tín                                                                Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến thư tín.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến thư tín.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
III. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực Nhật: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác:
Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
IV. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
     - Về kiến thức: Hiểu và biết cách sử dụng ngữ pháp tiếng Nhật, nhận diện mạch lập luận của văn bản.
- Về kỹ năng: Nâng cao kỹ năng đọc và hiểu ngữ pháp tiếng Nhật
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động, tự giác đọc, hiểu và nhận diện mạch lập luận của văn bản.
+ Rèn luyện ý thức tự giác trong học tập và yêu thích môn tiếng Nhật
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
V. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực Nhật...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
    4. Tài liệu tham khảo:

 [1] かな入門　（凡人社、2004） 

(Nhập môn Kana)  (Công ty Bonjinsha, 2004)

[2] みんなの日本語初級Ⅰ–初級で読めるトピック 25 (NXB 3A Corporation, 2002) 

(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ- 25 Bài đọc hiểu sơ cấp (NXB 3A Corporation, 2002) 

[3] みんなの日本語初級Ⅰ– 漢字 (NXB 3A Corporation, 2002) 
(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ- Hán tự (NXB 3A Corporation, 2002)  Ⅰ
[4] Bảng tra Hán tự thường dụng 

 [5] 楽しく読もうI , NXB BONJINSHA, 1996
(Tanoshiku Yomou I, NXB BONJINSHA, 1996) 

5. Ghi chú và giải thích: Không

TP. HCM, ngày        tháng        năm 2021


TRƯỞNG KHOA

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Nhật Viết 2
Mã môn học: 22

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

+ Môn học Tiếng Nhật Viết 2  là môn học chuyên ngành 

+ Hoạt động của sinh viên qua mỗi bài bao gồm các bước: luyện tập phần Rensyu C, bài đàm thoại trong giáo trình Minna no Nihongo I và thực tập Viết trong giáo trình Minna no Nihongo I – Choukai Tasuku 25 trình độ sơ cấp 2, tương đương cấp độ N5

· Tính chất

+ Tiếng Nhật Viết 2 là môn học tích hợp.

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi kết thúc môn.

II. Mục tiêu môn học:

a. Kiến thức 

-      Hiểu thêm ngữ pháp sơ cấp, cách chia động từ thể NAI, thể từ điển, thể TA.. 

-      Kết hợp các thể động từ với những cấu trúc ngữ pháp nói về khả năng, sở thích hay kinh nghiệm của bản thân. 

-      Biết thể rút gọn, thể khả năng, thể ý chí, cách nói giả định, liệt kê… 

-      Trang bị thêm khoảng 2000 từ vựng 

b. Kỹ năng 

-      Ứng dụng được các thể động từ trong viết câu, và đàm thoại 

-       Viết được các dạng mẫu câu khả năng, ý chí, cách nói giả định, liệt kê... 

-      Ứng dụng những kiến thức đã học để viết bài sakubun ngắn có độ dài khoảng 50 ~ 80 từ 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-       Luyện tập thường xuyên để nắm vững ngữ pháp, vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi giao tiếp. 

-      Yêu ngôn ngữ Nhật.

	III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 14 
	5
	2
	3 
	

	2
	Bài 15 
	3
	1
	2 
	

	3
	Bài 16 
	3
	1
	2 
	

	4
	Bài 17 
	3
	1
	2 
	

	5
	Bài 18 
	3
	1
	2 
	

	6
	Bài 19 
	3
	1
	2 
	

	7
	Bài 20 
	3
	1
	2 
	

	8
	Bài 21 
	5
	1
	3 
	1

	9
	Bài 22 
	4
	1
	3 
	

	10
	Bài 23 
	4
	1
	3 
	

	11
	Bài 24 
	4
	1
	3 
	

	12
	Bài 25 
	5
	1
	3 
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 14                                                                       Thời gian: 05 giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về du lịch; làm quen với các tình huống giao tiếp khi đi du lịch.
6. Nội dung:
2.1.      ～てください 
(Xin hãy ...)

2.2.      ～ましょうか 
(Hãy ... nhé!)

2.3.      ～ています 
(Đang ...)

2.4.      総合問題 
(Câu hỏi tổng hợp)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　 梅田まで行ってください 
(Hội thoại: Xin hãy đến Umeda)

Bài 15                                                                    Thời gian: 03 giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng đồ vật trong nhà, các động từ hên quan làm việc trong nhà. Làm quen với các mẫu câu chỉ sự giống nhau; nhờ vào; vừa làm gì, biết về gia đình.
2. Nội dung:
   2.1.      ～てもいいですか 
(Được phép ... không?)

   2.2.      ～てはいけません 
(Không được phép làm ...)

   2.3.      持っています/知っています… 
(Cảm thấy.../ Biết....)

    2.4.      結婚しています/住んでいます/働いています… 
(Đang trong tình trạng kết hôn/ Đang ở... / Đang làm ...

＊練習C  

Luyện tập C

＊会話:　ご家族は? 

Hội thoại: Gia đình bạn là?

Bài 16                                                                      Thời gian: 03 giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ vật, hàng hóa, các tình huống mua sắm và chợ. Mẫu câu bằng cách nào, làm gì.
6. Nội dung:
   2.1.      ～て、～て、～ 

(Làm..., sau đó đến làm ..., và làm ...)

   2.2.      どうやって行きますか 
(Đi bằng cách nào?)

   2.3.      どうやって買いますか 
(Mua bằng cách nào?)

  2.4.      ～てから、～ 

(Sau khi làm..., thì làm...)

  2.5.      ～くて/～で 

 (Vừa … vừa …)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話:　使い方を教えてください 

(Hội thoại: Xin hãy dạy tôi cách làm)

Bài 17                                                                                Thời gian: 03 giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu Vui lòng, xảy ra chuyện gì vậy
6. Nội dung:
1.      ～ないでください 

(Vui lòng không làm….)

2.      なければなりません 

(Phải làm …)

3.      なくてもいいです 

(Vui lòng không làm …)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：どうしましたか 

(Hội thoại: Đã xảy ra chuyện gì vậy?)

Bài 18                                                                             Thời gian: 03 giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu có khả năng làm … bằng …; sở thích, trước khi ... thì ....
6. Nội dung:
  2.1.      ～ことができます 

(Có khả năng làm …)

  2.2.      ～で～ことができます 

(Có khả năng làm … bằng …)

2.3.      趣味は何ですか 

(Sở thích của bạn là gì?)

2.4.      ～前に、～ 

(Trước khi ... thì ....)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：趣味は何ですか 

(Hội thoại: Sở thích của bạn là gì?)

Bài 19                                                               Thời gian: 03 giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu có khả năng làm … bằng …; sở thích, trước khi ... thì ....
6. Nội dung:
   2.1.      ～たことがあります 
(Đã từng ...)

  2.2.      ～たり、～たりします 
(Lần lượt làm ..., làm ...)

 2.3.      ～く/～になります 
(Trở nên ...)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：ダイエットは明日からします 
(Hội thoại: Tôi sẽ ăn kiêng kể từ ngày mai)

Bài 20                                                                                   Thời gian: 03 giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu với bạn bè, gia đình; Hội thoại thể thông thường và thể lịch sự (với cấp trên).
6. Nội dung:
  2.1.      普通体会話（友達と） 
(Hội thoại thể thông thường (với bạn bè)

  2.2.      普通体会話（家族と） 
(Hội thoại thể thông thường (với gia đình)

   2.3.      普通体会話（小学生と） 
(Hội thoại thể thông thường (với học sinh tiểu học)

   2.4.      普通体と丁寧体の会話(上司と) 
(Hội thoại thể thông thường và thể lịch sự (với cấp trên)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：夏休みはどうするの? 
(Hội thoại: Bạn định làm gì vào kỳ nghỉ hè)

Bài 21                                                                                  Thời gian: 05 giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu nghĩ như thế nào, có phải không, câu hỏi tổng hợp, ai đó.
6. Nội dung:
  2.1.      何と言いましたか 
(Ai đó) đã nói cái gì?)

  2.2.      どう思いますか 
(Nghĩ như thế nào?)

  2.3.      ～でしょう? 
(...phải không?)

  2.4.      総合問題  Câu hỏi tổng hợp

＊練習C (Luyện tập C)

＊会話：私もそう思います 
(Hội thoại: Tôi cũng nghĩ như vậy)

Bài 22                                                                          Thời gian: 04 giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu cái này, Người đó là ai vậy, có hẹn, có việc, câu hỏi tổng hợp .
6. Nội dung:
    2.1.      これは[文]～です 
(Cái này là ...(đoạn văn)...)

    2.2.      [文]人はだれですか
 (Đoạn văn) Người đó là ai vậy?)

    2.3.      ～約束/用事/時間があります 
(Có hẹn/ Có việc/ Có thời gian ....)
    2.4.      総合問題 Câu hỏi tổng hợp

＊練習C (Luyện tập C)

＊会話：どんなアパートがいいですか 
(Hội thoại: Căn hộ như thế nào thì tốt?)

  Bài 23                                                                               Thời gian: 04 giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu khi nào, làm gì, vào lúc, đã làm, khi …, có; đi bằng cách nào .
6. Nội dung:
   2.1.      どんなとき、～ますか 

(Khi nào, làm …. ?)

   2.2.      ～とき、～ました 

(Vào lúc..., đã làm...)

   2.3.      ～と、～ 
(Khi ..., ....)

   2.4.      ～と、～があります 
(Khi ..., có ...)

＊練習C (Luyện tập C)

＊会話：どうやって行きますか 
(Hội thoại: Đi bằng cách nào?)

Bài 24                                                                                Thời gian: 04 giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu Đã đưa cho tôi ..(cái gì)..., Đã nhận..../ Đã được cho ..., Được cho .../ Cho ...), Câu hỏi tổng hợp
   2. Nội dung:
    2.1.      ～をくれました 
(Đã đưa cho tôi ..(cái gì)...)

    2.2.      ～てもらました/くれました 
(Đã nhận..../ Đã được cho ...)

    2.3.      ～てくれます/あげます 
(Được cho .../ Cho ...)

   2.4.      総合問題 
 (Câu hỏi tổng hợp)

＊練習C (Luyện tập C)

＊会話：手伝ってくれますか 
(Hội thoại: Giúp tôi một tay được không?)

Bài 25                                                                                 Thời gian: 05 giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng. Mẫu câu Nếu ..., ...; Nếu ..., xin hãy ...; Cho dù ..., ....
   2. Nội dung:
2.1.      [もし]～たら、～ 
(Nếu ..., ...)

2.2.      ～たら、～てください 
(Nếu ..., xin hãy ...)

2.3.      ～ても、～ 
(Cho dù ..., ...)

＊練習C 

(Luyện tập C)

＊会話：いろいろお世話になりました 
(Hội thoại: Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ)
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

13. Phòng học lý thuyết thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
14. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
15. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

a. Kiến thức 

-      Sinh viên có khả năng ứng dụng những cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học vào kỹ năng Viết nói. 

-      nội dung cơ bản nhất như: hướng dẫn đường đi, cách sử dụng, miêu tả gia đình, sở thích bản thân, khám bệnh,suy nghĩ của bản thân…. 

-      Làm quen với cấu trúc đề thi, nội dung bài thi, và tất cả các dạng câu hỏi của bài thi. 

b. Kỹ năng 

-      Luyện tập những đoạn hội thoại ngắn. 

-      Tiến đến đàm thoại ở mức độ cao hơn. 

-      Đối đáp linh hoạt, xử lý tình huống nhanh. 

-      Viết và nắm bắt những từ khóa. 

-      Thực tập Viết từ dễ đến mức độ khó. 

-      Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện & trong khi làm bài 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-      Yêu thích môn học. 

-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ Viết, nói, tăng ý tưởng và vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi gặp người Nhật.

2. Phương pháp: 

Giảng viên sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy và đánh giá phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học. 

Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng năm học
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

10. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
11. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng Viết và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Văn hóa Nhật Bản
4. Tài liệu tham khảo:

 [1] みんなの日本語初級Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 2002) 
(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 2002)

[2] みんなの日本語初級Ⅰ－基準問題集(NXB 3A Corporation, 2002) 
(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ- Tuyển tập các câu hỏi cơ bản) (NXB 3A Corporation, 2002)

[3] みんなの日本語初級Ⅰ－翻訳ー文法解説ベトナム語版　(NXB 3A Corporation, 2009)

(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ – Bản dịch - Giải thích ngữ pháp bản Tiếng          Việt) (NXB 3A Corporation, 2009) 

[4] みんなの日本語初級１－書いて覚える文型練習帳　(NXB 3A Corporation, 2002) 

(Minna no Nihongo Shokyuu 1 – Bài tập Mẫu câu ghi nhớ) (NXB 3A Corporation, 2002)

[5] 新日本語の基礎I, （NXB 3A Corporation、1989） 

(Shin Nihongo no Kiso I) （NXB 3A Corporation、1989）

 [6] 新日本語の基礎Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 2002)

(Shin Nihongo no Kiso Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 2002) 

5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng 4  năm 2021


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Nhật nghe 3 
Mã môn học: 23
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực tập, thảo lưận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình học ngành Tiếng Nhật, hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Môn học tiếp tục nâng cao thêm kỹ năng nghe - hiểu tiếng Nhật cho sinh viên theo các chủ để khác nhau với lượng thông tin và mức độ phức tạp của cấu trúc ngữ pháp, từ vựng tăng dần; cung cấp thêm cho sinh viên những kiến thức về ngữ pháp tiếng và mức độ phức tạp hơn, giúp sinh viên luyện nghe để hiểu ngữ nghĩa dễ dàng và chính xác, vốn kiến thức phù hợp với sinh viên cao đẳng.
II. Mục tiêu môn học:
a. Kiến thức 

-      Sinh viên có khả năng ứng dụng những cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học vào kỹ năng nghe nói. 

-      Làm quen với cấu trúc đề thi, nội dung bài thi, và tất cả các dạng câu hỏi của bài thi. 

-      Hoàn thiện kỹ năng nghe nói bậc sơ cấp 1. Sinh viên có khả năng giao tiếp tương đối lưu loát trong hầu hết các tình huống xảy ra trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Nhật. 

b. Kỹ năng 

-      Đàm thoại ở mức độ cao hơn. 

-      Đối đáp linh hoạt, xử lý tình huống nhanh. 

-      Nghe và nắm bắt những từ khóa. 

-      Sinh viên được luyện tập kỹ năng nghe bằng cách nghe băng đĩa cũng như các đoạn phim ngắn với trình độ phù hợp bám sát chương trình học. 

-      Luyện tập đàm thoại theo cặp với những tình huống tương tự như bài nghe nhằm nâng cao khả năng đàm thoại và ứng dụng cấu trúc câu vào thực tế. 

-      Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện & trong khi làm bài 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-      Yêu thích môn học. 

-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ nghe, nói, tăng ý tưởng và vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi gặp người Nhật.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực Nhậth / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Sinh hoạt sở thích
	5
	
	5
	

	2.
	Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày
	7
	
	7
	

	3.
	Chương 3: Sức khỏe
	5
	
	5
	

	4.
	Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật
	6
	
	6
	

	5.
	Chương 5: Con người
	6
	
	6
	

	6.
	Chương 6: Sinh hoạt câu lạc bộ
	6
	
	6
	

	7.
	Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi
	7
	
	7
	

	8.
	Chương 8: Sinh hoạt trường học
	6
	
	6
	

	9.
	Chương 9: Đề nghị và từ chối
	7
	
	7
	

	10.
	Chương 10: Quá khứ và hiện tại
	5
	
	5
	

	
	Cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Sinh hoạt sở thích  



Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về sở thích; cách biểu đạt sở thích; cách hỏi và tra lời liên quan tới sở thích.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về sở thích
2.3. Các tình huống hỏi và trả lời về sở thích
Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày 



Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ dùng, tình huống sinh hoạt hằng ngày, các động từ sinh hoạt cơ bản. Mẫu câu giao tiếp thông dụng trong cuộc sống. Mẫu câu đề nghị, xin phép, xin lỗi.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp 
2.2. Từ vựng về đồ dùng, tình huống giao tiếp hằng ngày, các động từ thường dùng trong đời sống sinh hoạt của con người.
Chương 3: Sức khỏe 





Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến bệnh tật. Làm quen với các tình huống đi khám tại bệnh viện. Các mẫu câu giao tiếp hỏi thăm sức khỏe, cách chăm sóc sức khỏe
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật tình huống giao tiếp và bệnh viện
2.3. Tình huống gợi ý chăm sóc sức khỏe
Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật 

Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến buối công diễn, các tính từ chi cám xúc, tâm trạng, các tình huống giao tiếp hên quan tới buối công diễn...
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng hên quan đến buổi công diễn, các tính từ chỉ càm xúc, tâm trạng
Chương 5: Con người 






Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu bản thân, quốc tịch, nghề nghiệp, sở thích, tính cách; có thể tự tin giới thiệu những người xung quanh, sử dụng các tính từ chỉ tính cách, miêu tả ngoại hình của bản thân và người Khác.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Các tính từ chỉ tích cách, ngoại hình của bản thân và người khác.
Chương 6: Sinh hoạt Câu lạc bộ 




Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến hội họp, sinh hoạt và các câu lạc bộ; các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ. Làm quen với mẫu câu rủ rê, đề nghị, gợi ý. Giới thiệu văn hóa hội họp, sinh hoạt tập thể của người Nhật Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến hội họp, các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ
Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi 





Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách xin lỗi, các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể. Giới thiệu văn hóa xin lỗi của người Nhật Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1 Các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể
2.2 Ngữ pháp
Chương 8: Sinh hoạt trưòng học 




Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp nói chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2. Nội dung chương:
2.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
2.2. Các hoạt động ngoại khóa
2.3. Ngữ pháp
2.4. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu ví dụ
2.5. Giới thiệu văn hóa trường học và Nhật Quốc.
Chương 9:Nhờ vả và từ chối 





Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về biểu hiện từ chối và nhở vả. Làm quen với các mẫu câu đề nghị giúp đở, cho phép.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp 
2.2. Từ vựng về biểu hiện từ chối và nhờ vã
Chương 10: Quá khứ và hiện tại 




Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các trạng từ chỉ thời gian; cách chia động từ và thì quá khứ cùng các trạng từ đi kèm, cách diễn đạt công việc mình đang và đã làm và các tình huống cụ thể.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Trạng từ chỉ thời gian
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
   - Về kiến thức: Môn học cung cấp thêm vốn kiến thức về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp tiếng Nhật cho sinh viên để có thể nghe hiểu những câu dài và những đoạn hội thoại dài.
- Về kỹ năng:
+ Tiếp tục luyện và cũng cố kỹ năng nghe - hiểu cho sinh viên: sinh viên nghe được, hiểu được ngữ nghĩa và trả lời các câu nói, hoàn thiện các câu được đặt ra liên quan đến chủ đề của bài nghe.
+ Sinh viên có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc Nhậtg ngày. Sinh viên có thể tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc, trao đổi thông tin và thể hiện quan điểm, sở thích... của cá nhân.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Giúp sinh viên thấy được vai trò quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng nghe - hiểu trong quá trình học tập đối với một ngôn ngữ;
+ Sinh viên có thể ứng dụng hiện tượng ngữ pháp đã học vào các kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết.
2. Phương pháp:

- Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/dễ để phân loại được năng lực người học phù hợp
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực Nhậth...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thào luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
5. -Sách, giáo trình chính: 

6. [1] みんなの日本語初級II– 本冊 (NXB 3A Corporation, 2002) 
7. (Minna no Nihongo Shokyuu II – Bản chính (NXB 3A Corporation, 2002))

8. [2] みんなの日本語初級II– 聴解タスク25, 2002 NXB 3A Corporation, 
9. (Minna no Nihongo Shokyuu II – Choukai Tasuku 25, 2002 NXB 3A Corporation)

10. -Tài liệu tham khảo: 

11. [3] 毎日聞き取り（下）凡人社、2007 

12. (Mainichi Kikitori (quyển Hạ), Công ty Bonjinsha, 2007)

13. [4] 新日本語の基礎II– 本冊 (NXB 3A Corporation, 1992) 
14. (Shin Nihongo no Kiso II – Bản chính (NXB 3A Corporation, 1992)

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021

                                                                                  TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Nhật Nói 3 
Mã môn học: 24
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực tập, thảo lưận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình học ngành Tiếng Nhật, hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Môn học tiếp tục nâng cao thêm kỹ năng Nói - hiểu tiếng Nhật cho sinh viên theo các chủ để khác nhau với lượng thông tin và mức độ phức tạp của cấu trúc ngữ pháp, từ vựng tăng dần; cung cấp thêm cho sinh viên những kiến thức về ngữ pháp tiếng và mức độ phức tạp hơn, giúp sinh viên luyện Nói để hiểu ngữ nghĩa dễ dàng và chính xác, vốn kiến thức phù hợp với sinh viên cao đẳng.
II. Mục tiêu môn học:
a. Kiến thức 

-      Sinh viên có khả năng ứng dụng những cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học vào kỹ năng nói. 

-      Làm quen với cấu trúc đề thi, nội dung bài thi, và tất cả các dạng câu hỏi của bài thi. 

-      Hoàn thiện kỹ năng nói bậc sơ cấp 1. Sinh viên có khả năng giao tiếp tương đối lưu loát trong hầu hết các tình huống xảy ra trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Nhật. 

b. Kỹ năng 

-      Đàm thoại ở mức độ cao hơn. 

-      Đối đáp linh hoạt, xử lý tình huống nhanh. 

-      Nói và nắm bắt những từ khóa. 

-      Sinh viên được luyện tập kỹ năng nói bằng cách nghe băng đĩa cũng như các đoạn phim ngắn với trình độ phù hợp bám sát chương trình học. 

-      Luyện tập đàm thoại theo cặp với những tình huống tương tự như bài nói nhằm nâng cao khả năng đàm thoại và ứng dụng cấu trúc câu vào thực tế. 

-      Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện và trong khi làm bài 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

-      Yêu thích môn học. 

-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ nghe, nói, tăng ý tưởng và vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi gặp người Nhật.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực Nhậth / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Sinh hoạt sở thích
	5
	
	5
	

	2.
	Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày
	7
	
	7
	

	3.
	Chương 3: Sức khỏe
	5
	
	5
	

	4.
	Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật
	6
	
	6
	

	5.
	Chương 5: Con người
	6
	
	6
	

	6.
	Chương 6: Sinh hoạt câu lạc bộ
	6
	
	6
	

	7.
	Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi
	7
	
	7
	

	8.
	Chương 8: Sinh hoạt trường học
	6
	
	6
	

	9.
	Chương 9: Đề nghị và từ chối
	7
	
	7
	

	10.
	Chương 10: Quá khứ và hiện tại
	5
	
	5
	

	
	Cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Sinh hoạt sở thích  



Thời gian:5giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về sở thích; cách biểu đạt sở thích; cách hỏi và tra lời liên quan tới sở thích.
4. Nội dung chương:
4.1. Ngữ pháp
4.2. Từ vựng về sở thích
4.3. Các tình huống hỏi và trả lời về sở thích
Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày 



Thời gian:7giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ dùng, tình huống sinh hoạt hằng ngày, các động từ sinh hoạt cơ bản. Mẫu câu giao tiếp thông dụng trong cuộc sống. Mẫu câu đề nghị, xin phép, xin lỗi.
4. Nội dung chương:
4.1. Ngữ pháp 
4.2. Từ vựng về đồ dùng, tình huống giao tiếp hằng ngày, các động từ thường dùng trong đời sống sinh hoạt của con người.
Chương 3: Sức khỏe 





Thời gian:5giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến bệnh tật. Làm quen với các tình huống đi khám tại bệnh viện. Các mẫu câu giao tiếp hỏi thăm sức khỏe, cách chăm sóc sức khỏe
4. Nội dung:
4.1. Ngữ pháp
4.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật tình huống giao tiếp và bệnh viện
4.3. Tình huống gợi ý chăm sóc sức khỏe
Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật 

Thời gian:6giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến buối công diễn, các tính từ chi cám xúc, tâm trạng, các tình huống giao tiếp hên quan tới buối công diễn...
4. Nội dung chương:
4.1. Ngữ pháp
4.2. Từ vựng hên quan đến buổi công diễn, các tính từ chỉ càm xúc, tâm trạng
Chương 5: Con người 






Thời gian:6giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu bản thân, quốc tịch, nghề nghiệp, sở thích, tính cách; có thể tự tin giới thiệu những người xung quanh, sử dụng các tính từ chỉ tính cách, miêu tả ngoại hình của bản thân và người Khác.
4. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Các tính từ chỉ tích cách, ngoại hình của bản thân và người khác.
Chương 6: Sinh hoạt Câu lạc bộ 




Thời gian:6giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến hội họp, sinh hoạt và các câu lạc bộ; các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ. Làm quen với mẫu câu rủ rê, đề nghị, gợi ý. Giới thiệu văn hóa hội họp, sinh hoạt tập thể của người Nhật Quốc.
4. Nội dung chương:
4.1. Ngữ pháp
4.2. Từ vựng liên quan đến hội họp, các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ
Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi 





Thời gian:7giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách xin lỗi, các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể. Giới thiệu văn hóa xin lỗi của người Nhật Quốc.
4. Nội dung chương:
4.1 Các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể
4.2 Ngữ pháp
Chương 8: Sinh hoạt trưòng học 




Thời gian:6giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp nói chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
4. Nội dung chương:
4.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
4.2. Các hoạt động ngoại khóa
4.3. Ngữ pháp
4.4. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu ví dụ
4.5. Giới thiệu văn hóa trường học và Nhật Quốc.
Chương 9:Nhờ vả và từ chối 





Thời gian:7giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về biểu hiện từ chối và nhở vả. Làm quen với các mẫu câu đề nghị giúp đở, cho phép.
4. Nội dung chương:
4.1. Ngữ pháp 
4.2. Từ vựng về biểu hiện từ chối và nhờ vã
Chương 10: Quá khứ và hiện tại 




Thời gian:5giờ
3. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các trạng từ chỉ thời gian; cách chia động từ và thì quá khứ cùng các trạng từ đi kèm, cách diễn đạt công việc mình đang và đã làm và các tình huống cụ thể.
4. Nội dung chương:
4.1. Ngữ pháp
4.2. Trạng từ chỉ thời gian
IV. Điều kiện thực hiện môn học
4. Phòng học lý thuyết/thực Nhậth: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
5. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
6. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
2. Nội dung:
   - Về kiến thức: Môn học cung cấp thêm vốn kiến thức về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp tiếng Nhật cho sinh viên để có thể Nói hiểu những câu dài và những đoạn hội thoại dài.
- Về kỹ năng:
+ Tiếp tục luyện và cũng cố kỹ năng Nói - hiểu cho sinh viên: sinh viên Nói được, hiểu được ngữ nghĩa và trả lời các câu nói, hoàn thiện các câu được đặt ra liên quan đến chủ đề của bài Nói.
+ Sinh viên có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc Nhậtg ngày. Sinh viên có thể tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc, trao đổi thông tin và thể hiện quan điểm, sở thích... của cá nhân.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Giúp sinh viên thấy được vai trò quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng Nói - hiểu trong quá trình học tập đối với một ngôn ngữ;
+ Sinh viên có thể ứng dụng hiện tượng ngữ pháp đã học vào các kỹ năng như Nói, nói, đọc, viết.
2. Phương pháp:

- Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/dễ để phân loại được năng lực người học phù hợp
VI. Hướng dẫn chương trình
15. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
16. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
c. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực Nhậth...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
d. Đối với người học:
· Tập trung lắng Nói và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thào luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
17. Những trọng tâm cần chú ý
18. Tài liệu cần tham khảo:
19. -Sách, giáo trình chính: 

20. [1] みんなの日本語初級II– 本冊 (NXB 3A Corporation, 2002) 
21. (Minna no Nihongo Shokyuu II – Bản chính (NXB 3A Corporation, 2002))

22. [2] みんなの日本語初級II– 聴解タスク25, 2002 NXB 3A Corporation, 
23. (Minna no Nihongo Shokyuu II – Choukai Tasuku 25, 2002 NXB 3A Corporation)

24. -Tài liệu tham khảo: 

25. [3] 毎日聞き取り（下）凡人社、2007 

26. (Mainichi Kikitori (quyển Hạ), Công ty Bonjinsha, 2007)

27. [4] 新日本語の基礎II– 本冊 (NXB 3A Corporation, 1992) 
28. (Shin Nihongo no Kiso II – Bản chính (NXB 3A Corporation, 1992)

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021

  TRƯỞNG KHOA

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Nhật đọc 3
Mã môn học: 25
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực Nhậth, thảo luận, bài tập: 60 giờ;Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình dào tạo tiếng Nhật hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, nâng cao kỹ năng cơ bản đọc và hiểu tiếng Nhật Quốc.
II. Mục tiêu môn học:
a. Kiến thức 

-      Biết một số truyện cổ Nhật Bản. 

-      Hiểu thêm các đặc trưng đời sống văn hóa, xã hội Nhật Bản thông qua các bài đọc trình độ N4. 

-      Hiểu được ý nghĩa khoảng 500 chữ  Kanji/Chữ Hán cơ bản 

-      Trang bị thêm khoảng 3000 từ vựng. 

b. Kỹ năng 

-      Đọc hiểu những nội dung chính và trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm đúng sai 

-      Đọc và viết khoảng 500 chữ  Kanji/Chữ Hán cơ bản 

-       Ứng dụng và phát triển tăng thêm vốn từ vựng từ những chữ  Kanji/Chữ Hán được học trong học phần. 

c. Thái độ 

-      Yêu thích môn học. 

-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ đọc, tăng ý tưởng và vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi đọc các đoạn văn. 

-      Yêu văn hóa và con người Nhật.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực Nhậth / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Truyền thống trong tư tưởng người Nhật 
	5
	
	5
	

	2.
	Chương 2: Học Yoga
	7
	
	7
	

	3.
	Chương 3: Hoạt động tình nguyện
	5
	
	5
	

	4.
	Chương 4: Trãi nghiệm thú vị tại trung tâm y học phương Đông
	6
	
	6
	

	5.
	Chương 5: Bảo hiểm y tế
	6
	
	6
	

	6.
	Chương 6: Đi du lịch một mình
	6
	
	6
	

	7.
	Chương 7: Ngày chuyển nhà
	7
	
	7
	

	8.
	Chương 8: Robot và cuộc sống
	6
	
	6
	

	9.
	Chương 9: Thể dục nhịp điệu
	7
	
	7
	

	10.
	Chương 10: Người giúp việc
	5
	
	5
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:Truyền thống trong tư tưởng người Nhật 
Thời gian: 5giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng 
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng về Tiếng Nhật 
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng trong bài.
Chương 2: Học Yoga 






Thời gian: 7giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này người học có thể đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng với chủ đề các bước của bài học Yoga.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và giới thiệu về môn Yoga
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài.
Chương 3: Hoạt động tình nguyện 




Thời gian: 5giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có the:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng về chủ đề về hoạt động tình nguyện.
- Trình bày trúc câu và ngữ pháp đối với các hoạt động tình nguyện.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và giới thiệu chủ đề liên quan hoạt động tình nguyện.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp của các hoạt động tình nguyện.
Chương 4: Trải nghiệm thú vị tại trung tâm y học phương Đông 

Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề các hoạt động trải nghiệm thực tế.
- Trình bày cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và giới thiệu về trung tâm Y học phương Đông.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp hay dùng khi nói về hoạt động trải nghiệm
Chương 5: Bảo hiểm y tế 






Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng với chủ đề về bảo hiểm y tế
- Trình bày cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng về chủ đề về báo hiềm y tế.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài liên quan đến bảo hiểm y tế.
Chương 6: Đi du lịch một mình 





Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng về chủ đề về du lịch một mình.
- Trình bày cấu trúc câu và ngữ pháp khi hỏi đáp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng về chủ đề du lịch.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp khi hỏi đáp về du lịch
Chương 7: Ngày chuyển nhà 





Thời gian: 7giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến ngày di chuyển chỗ ở
- Trình bày cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng khi nói về chuyển nhà
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến ngày tháng.
2.2. Các hoạt động khi chuyển nhà.
2.3. Cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng khi nói về chủ đề chuyển nhà.
Chương 8: Robot và cuộc sống 





Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có the:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến Robot và cuộc sống.
- Trình bày cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến Robot và cuộc sống.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài.
Chương 9: Thể dục nhịp điệu 





Thời gian: 7giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có the:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến các bài thể dục nhẹ nNhậtg có thể tập dề dàng.
- Trình bày cấu trúc câu và ngữ pháp thường dùng trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến các bài thể dục nhẹ nNhậtg có thể tập dễ dàng.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài.
Chương 10: Người giúp việc 





Thời gian: 5giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến người giúp đỡ việc nhà.
- Trình bày cấu trúc câu, ngữ pháp thường dùng khi nói về chủ đề người giúp việc.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến người giúp đỡ việc nhà.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp trong bài.
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực Nhậth: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Hiểu và biết cách sử dụng ngữ pháp, cấu trúc câu trong tiếng Nhật. Đọc
hiểu và tìm ra những ý chính để tóm tắt nội dung văn bản bằng tiếng Nhật.
- Về kỹ năng: Nâng cao kỹ năng đọc và hiểu ngữ pháp, câu trúc câu tiếng Nhật, rèn
luyện cho sinh viên ý thức tự giác trong học tập và yêu thích môn tiếng Nhật
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tự giác đọc, hiểu ngữ pháp, cấu trúc
câu trong tiếng Nhật
2.  Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực Nhậth...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
 [1] みんなの日本語初級II– 初級で読めるトピック 25 (NXB 3A Corporation, 2002) 
(Minna no Nihongo Shokyuu II – Choukai Tasuku 25, 2002 NXB 3A Corporation)

[2] みんなの日本語初級II– 漢字 (NXB 3A Corporation, 2002) 

(Minna no Nihongo Shokyuu II - Hán tự (NXB 3A Corporation, 2002)  Ⅰ
[3] Bảng tra Hán tự thường dụng 

-Tài liệu tham khảo: 

[4] 楽しく読もうII , NXB BONJINSHA, 1996
(Tanoshiku Yomou II, NXB BONJINSHA, 1996)
.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021


                                                                     TRƯỞNG KHOA

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Nhật viết 3 
Mã môn học: 26
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Nhật hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp kỹ năng viết tiếng Nhậtnâng cao với các chủ để: gia đình, bạn bè và các buổi lễ chào mừng; giúp sinh viên nâng cao kỹ năng viết thông qua nhiều tình huống trong đời sống xã hội.
II. Mục tiêu môn học:
a. Kiến thức 

-      Hoàn chỉnh phần kiến thức ngữ pháp sơ cấp gồm các mẫu câu nguyên nhân – kết quả, cho – nhận, các mẫu câu chỉ mục đích, phỏng đoán, sai khiến, cho phép, sửa đổi 

-      Biết cách sử dụng kính ngữ, khiêm nhường ngữ. 

-      Trang bị thêm khoảng 2000 từ vựng 

b. Kỹ năng 

-      Ứng dụng được các thể động từ trong viết câu, và đàm thoại 

-      Viết được các dạng mẫu câu nguyên nhân – kết quả, cho – nhận, câu chỉ mục đích, phỏng đoán, sai khiến, cho phép,... 

-      Ứng dụng những kiến thức đã học để viết bài sakubun ngắn có độ dài khoảng 80 ~ 150 từ 

c. Thái độ 

-       Luyện tập thường xuyên để nắm vững ngữ pháp, vốn từ. 

-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi giao tiếp. 

-      Yêu ngôn ngữ Nhật. 
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Sinh hoạt sở thích
	5
	
	5
	

	2.
	Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày
	7
	
	7
	

	3.
	Chương 3: Sức khỏe
	5
	
	5
	

	4.
	Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật
	6
	
	6
	

	5.
	Chương 5: Con người
	6
	
	6
	

	6.
	Chương 6: Sinh hoạt câu lạc bộ
	6
	
	6
	

	7.
	Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi
	7
	
	7
	

	8.
	Chương 8: Sinh hoạt trường học
	6
	
	6
	

	9.
	Chương 9: Đề nghị và từ chối
	7
	
	7
	

	10.
	Chương 10: Quá khứ và hiện tại
	5
	
	5
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Sinh hoạt sở thích  



Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về sở thích; cách biểu đạt sở thích; cách hỏi và tra lời liên quan tới sở thích.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về sở thích
2.3. Các tình huống hỏi và trả lời về sở thích
Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày 



Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ dùng, tình huống sinh hoạt hằng ngày, các động từ sinh hoạt cơ bản. Mẫu câu giao tiếp thông dụng trong cuộc sống. Mẫu câu đề nghị, xin phép, xin lỗi.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp 
2.2. Từ vựng về đồ dùng, tình huống giao tiếp hằng ngày, các động từ thường dùng trong đời sống sinh hoạt của con người.
Chương 3: Sức khỏe 





Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến bệnh tật. Làm quen với các tình huống đi khám tại bệnh viện. Các mẫu câu giao tiếp hỏi thăm sức khỏe, cách chăm sóc sức khỏe
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật tình huống giao tiếp và bệnh viện
2.3. Tình huống gợi ý chăm sóc sức khỏe
Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật 

Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến buối công diễn, các tính từ chi cám xúc, tâm trạng, các tình huống giao tiếp hên quan tới buối công diễn...
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng hên quan đến buổi công diễn, các tính từ chỉ càm xúc, tâm trạng
Chương 5: Con người 






Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu bản thân,  tịch, nghề nghiệp, sở thích, tính cách; có thể tự tin giới thiệu những người xung quanh, sử dụng các tính từ chỉ tính cách, miêu tả ngoại hình của bản thân và người Khác.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Các tính từ chỉ tích cách, ngoại hình của bản thân và người khác.
Chương 6: Sinh hoạt Câu lạc bộ 




Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến hội họp, sinh hoạt và các câu lạc bộ; các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ. Làm quen với mẫu câu rủ rê, đề nghị, gợi ý. Giới thiệu văn hóa hội họp, sinh hoạt tập thể của người Nhật.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến hội họp, các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ
Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi 





Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách xin lỗi, các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể. Giới thiệu văn hóa xin lỗi của người Nhật.
2. Nội dung chương:
2.1. Các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể
2.2. Ngữ pháp
Chương 8: Sinh hoạt trưòng học 




Thời gian:6giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp viết chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2. Nội dung chương:
2.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
2.2. Các hoạt động ngoại khóa
2.3. Ngữ pháp
2.4. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu ví dụ
2.5. Giới thiệu văn hóa trường học và Nhật.
Chương 9:Nhờ vả và từ chối 





Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về biểu hiện từ chối và nhở vả. Làm quen với các mẫu câu đề nghị giúp đở, cho phép.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp 
2.2. Từ vựng về biểu hiện từ chối và nhờ vã
Chương 10: Quá khứ và hiện tại 




Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các trạng từ chỉ thời gian; cách chia động từ và thì quá khứ cùng các trạng từ đi kèm, cách diễn đạt công việc mình đang và đã làm và các tình huống cụ thể.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Trạng từ chỉ thời gian
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
   - Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức nâng cao về vốn từ với các chủ để: gia đình, bạn bè và các buổi lễ chào mừng giúp sinh viên nâng cao kỹ năng viết thông qua nhiều tình huống trong đời sống xã hội; các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để viết Những câu dài và Những đoạn hội thoại dài.
- Về kỹ năng: Môn học giúp cho sinh viên viết được những câu dài và những đoạn hội thoại dài; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp trong giáo trình để giao tiếp; làm quen với việc thuyết trình trước đám đông với một chủ đề nhỏ; có thể giao tiếp trôi chảy những nội dung đàm thoại trong sinh hoạt hàng ngày với người Nhật.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng viết và tích cực trao dồi kỹ năng để áp dụng trong giao tiếp.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI.  Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
 [1] みんなの日本語初級II– 本冊 (NXB 3A Corporation, 2002) 
(Minna no Nihongo Shokyuu II – Bản chính (NXB 3A Corporation, 2002)

[2] みんなの日本語初級II－翻訳ー文法解説ベトナム語版　(NXB 3A Corporation, 2009) 
(Minna no Nihongo Shokyuu II – Bản dịch - Giải thích ngữ pháp bản Tiếng          Việt) (NXB 3A Corporation, 2009)

[3] みんなの日本語初級II－基準問題集(NXB 3A Corporation, 2002) 

(Minna no Nihongo Shokyuu II- Tuyển tập các câu hỏi cơ bản) (NXB 3A Corporation, 2002)

[4] みんなの日本語初級II－書いて覚える文型練習帳　(NXB 3A Corporation, 2002) 

(Minna no Nihongo Shokyuu II – Bài tập Mẫu câu ghi nhớ) (NXB 3A Corporation, 2002)

 [5] 新日本語の基礎II– 本冊 (NXB 3A Corporation, 2002)

(Shin Nihongo no Kiso II – Bản chính (NXB 3A Corporation, 2002)

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021








TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Nhật dịch nói 1
Mã môn học: 27
Thời gian môn học:45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực Nhậth, thảo luận, bài tập:30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Nhật Bản hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Môn học giúp sinh viên thực Nhậth các kiến thức và kỹ thuật phiên dịch đã được học.
II. Mục tiêu môn học:
· Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về phiên dịch cho sinh viên. Sinh viên có thể nghe hiểu được lời nói của đối phương và dịch chuyển sang tiếng Nhật hoặc tiếng Việt đúng nghĩa.
·  Về kỹ năng: Cung cấp các kỹ năng phiên dịch để sinh viên có phản xạ dịch nhanh, dịch chuẩn và luyện tập dịch nói câu/đoạn hội thoại đúng ngữ điệu, tự nhiên. Sử dụng đúng ngữ điệu, tự nhiên khi dịch nói, nâng cao khả năng phát âm.
·  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hiểu biết thêm về cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người Nhật Bản, hiểu biết thêm về văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực Nhậth / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương l: Chào hỏi
	3
	1
	2
	 

	2.
	Chương 2: Gọi điện thoại
	3
	1
	2
	 

	3.
	Chương 3: Ở Khách sạn
	3
	1
	2
	 

	4.
	Chương 4: Ở nhà Nhật, đi chợ, mua sắm
	4
	1
	3
	 

	5.
	Chương 5: Thuê nhà
	4
	1
	3
	 

	6.
	Chương 6: Ở ngân Nhật
	4
	1
	2
	1

	7.
	Chương 7: Tại bưu điện
	5
	2
	3
	 

	8.
	Chương 8: Ở bệnh viện
	4
	1
	3
	 

	9.
	Chương 9: Tại Nhậtg du lịch
	3
	1
	2
	 

	10.
	Chương 10: Tại phòng phỏng vấn
	4
	1
	3
	 

	11.
	Chương 11:Ở công viên
	4
	1
	3
	 

	12.
	Chương 12: Giải trí, thể thao
	4
	1
	2
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương l: Chào hỏi 





Thời gian:3giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng luyện dịch khi chào hỏi, giới thiệu, gặp gỡ bản đầu; về hỏi thăm sức khỏe, gia đình, công việc,...
2. Nội dung:
2.1. Chào hỏi, giới thiệu, gặp gỡ ban đầu
2.2. Hỏi thăm
Chương 2: Gọi điện thoại 




Thời gian:3giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng luyện dịch khi thực hiện liên lạc qua điện thoại với các đối tác (công ty, Khách Nhậtg,...)
2. Nội dung:
2.1. Gọi điện thoại đến công ty
2.2. Gọi điện cho Khách Nhậtg
Chương 3: Ở Khách sạn 





Thời gian:3giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng luyện dịch khi thực hiện đặt, giao, nhận phòng ớ Khách sạn
2. Nội dung:
2.1. Nhận phòng
2.2. Trả phòng
2.3. Đặt chỗ
Chương 4: Ở nhà Nhậtg, đi chợ, mua sắm 


Thời gian:4giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng luyện dịch khi đi chợ, mua sắm và ở nhà Nhậtg
2. Nội dung:
2.1. Đặt chỗ
2.2. Gọi món
2.3. Mua sắm Nhậtg hóa
Chương 5: Thuê nhà 





Thời gian:4giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong việc thuê nhà (tìm nhà, xem nhà, thuê nhà,...)
2. Nội dung:
2.1. Tìm nhà
2.2. Xem nhà
2.3. Thuê nhà
Chương 6: Ở ngân Nhậtg 





Thời gian:4giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong các tình huống khi làm việc với ngân Nhậtg
2. Nội dung:
2.1. Mở tài khoản
2.2. Đổi tiền
2.3. Chuyển tiền
Chương 7: Tại bưu điện 





Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong tình huống khi làm việc với bưu điện
2. Nội dung:
2.1. Gửi thư
2.2. Gửi bưu phẩm
2.3. Điện hoa
Chương 8: Ở bệnh viện 





Thời gian:4giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong tình huống khi đến bệnh viện
2. Nội dung:
2.1. Chuẩn đoán bệnh
2.2. Khám bệnh
2.3. Cấp cứu
Chương 9: Tại hãng du lịch 




Thời gian:3giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong tình huống khi làm việc với các Nhậtg du lịch
2. Nội dung:
2.1. Đặt mua vé tàu, vé máy bay
2.2. Gọi điện t&i Nhậtg du lịch
2.3. Đặt các dịch vụ du lịch
Chương 10: Tại phòng phỏng vấn 



Thời gian:4giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng luyện dịch khi tham gia phỏng vấn
2. Nội dung:
2.1. Cuộc phỏng vấn 1
2.2. Cuộc phỏng vấn 2
2.3. Cuộc phỏng vấn 3
2.4. Cuộc phỏng vấn 4 
Chương 11: Ở công viên 




Thời gian:4giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho ngườihọc Những kiến thức, kỹ năng luyện dịch khi đến công viên
2. Nội dung:
2.1. Xem thú
2.2. Xem xiếc
2.3. Dạo chơi
Chương 12: Giải trí, thể thao 




Thời gian:4giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học Những kiến thức, kỹ năng luyện dịch khi tham gia thể thao, giai trí
2. Nội dung:
2.1. Xem phim, xem ca nhạc
2.2. Thăm quan
2.3. Thể thao, bóng đá
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực Nhậth:
· Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
·     Về kiến thức: Cung cấp Những kiến thức cơ bản về phiên dịch cho sinh viên. Sinh viên có thể nghe hiểu được lời viết của đối phương và dịch chuyển chủng sang tiếng Nhật hoặc tiếng Việt đúng nghĩa.
·  Về kỹ năng: Cung cấp các kỹ năng phiên dịch đế sinh viên có phán xạ dịch nhanh, dịch chuấn và luyện tập dịch nói câu/đoạn hội thoại đúng ngữ điệu, tự nhiên. Sử dụng đúng ngữ điệu, tự nhiên khi dịch nói, nâng cao khả năng phát âm.
·  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hiểu biết thêm về cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người Nhật Bản, hiểu biết thêm về văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực Nhậth...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đồi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thào luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu cần tham khảo:
5. [3] Khoa Ngoại ngữ, (2014). Biên Phiên Dịch 4, Đại học Nguyễn Tất Thành, Tài liệu lưu hành nội bộ. 

6. [4] Newmark, Peter. (1982). Approaches to Translation, Pergamon Press. 

7. [5] Newmark, Peter. (1988). A Textbook of Translation, Prentice Hall International (UK) ltd., Great Britain. 

8. [6] Nida, Eugene & Taber, Charles (1982). The Theory and Practice of Translation. 

9. [7] Bell, Roger T., (1991). Translation and Translating, Longman, London and New York.
TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









   TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Nhật dịch viết 1
Mã môn học: 28
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập:30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
· Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Nhật hệ Cao đẳng
· Tính chất: Môn học giúp sinh viên thực Nhậth kỹ năng dịch viết đa dạng nhiều lĩnh vực
II. Mục tiêu môn học:
· Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực dịch hợp đồng, dịch một số điều luật, tin tức báo chí, tác phẩm văn học, kịch bản phim.v.v...
· Về kỹ năng: Luyện kỹ năng dịch viết một số hợp đồng kinh doanh đơn giản, dịch luật thương mại; phân biệt và sử dụng thành thạo các loại văn phong khác nhau (văn phong hợp đồng, văn phong báo chí, văn phong phát biểu, văn phong dịch các tác phẩm văn học, dịch viết kịch bản phim.v.v...)
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nhận thức được vai trò của môn học, hứng thú và tích cực trong quá trình học tập, lĩnh hội kiến thức.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực Nhậth / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1:Chủ đề tổng hợp
	3
	1
	2
	

	2.
	Chương 2: Hợp đồng lao động
	4
	1
	3
	

	3.
	Chương 3: Quyết định tNhậth lập công ty liên doanh
	2
	1
	1
	

	4.
	Chương 4: Hợp đồng thực tập
	4
	1
	3
	

	5.
	Chương 5: Thông báo, quảng cáo.
	3
	1
	2
	

	6.
	Chương 6: Diễn văn , báo cáo
	2
	1
	1
	

	7.
	Chương 7: Tin tức thời sự
	5
	1
	3
	1

	8.
	Chương 8: Tin tức thời sự
	4
	1
	3
	

	9.
	Chương 9: Lời thoại phim truyền hình.
	3
	1
	2
	

	10.
	Chương 10: Chương trình phát thanh.
	4
	1
	3
	

	11.
	Chương 11:Thư tín; công văn; mẫu giấy tờ
	4
	1
	3
	

	12.
	Chương 12: Tóm tắt tác phẩm văn học.
	7
	2
	4
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Chủ đề tổng hợp 




Thời gian:3giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng biên dịch trong các chủ đề trong cuộc sống
2. Nội dung:
2.1.  Chủ đề về gia đình
2.2.  Chủ đề về sự nghiệp
2.3.  Chủ đề về sức khỏe
Chương 2: Hợp đồng lao động 




Thời gian:4giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng biên dịch các hợp đồng lao động
2. Nội dung:
2.2. Phân tích cấu trúc Hợp đồng lao động
2.3. Dịch nội dung Hợp đồng lao động
2.4.  Lưu ý khi dịch Hợp đồng lao động
Chương 3: Quyết định tNhậth lập công ty liên doanh 
Thời gian:2giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng biên dịch các quyết định tNhậth lập công ty
2. Nội dung:
2.1.  Phân tích cấu trúc Quyết định thành lập công ty liên doanh
2.2.  Dịch nội dung Quyết định tNhậth lập công ty liên doanh
2.3.  Lưu ý khi dịch Quyết định tNhậth lập công ty liên doanh
Chương 4: Hợp đồng thực tập 




Thời gian:4giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng biên dịch hợp đồng thực tập
2. Nội dung:
2.2. Phân tích cấu trúc Hợp đồng thực tập
2.3. Dịch nội dung Hợp đồng thực tập
2.4.  Lưu ý khi dịch Hợp đồng thực tập
Chương 5: Thông báo, quảng cáo 



Thời gian:3giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng biên dịch các thông báo, thông tin quáng cáo
2. Nội dung:
2.1. Thông báo
2.2. Thông tin quàng cáo
Chương 6: Diễn văn , báo cáo 




Thời gian:2giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng biên diễn văn, báo cáo
2. Nội dung:
2.2. Diễn văn
2.3.  Báo cáo
Chương 7: Tin tức Thời sự 




Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng biên tin tức thời sự trong nước
2. Nội dung:
2.2. Tin tức thời sự trong nước 1
2.3.  Tin tức thời sự trong nước 2
Chương 8: Tin tức Thời sự 




Thời gian:4giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng dịch tin tức thời sự nước ngoài
2. Nội dung:
2.2. Tin tức thời sự nước ngoài 1
2.3. Tin tức thời sự nước ngoài 2
Chương 9: Lời thoại phim truyền hình 


Thời gian:3giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng dịch lời thoại phim truyền hình
2. Nội dung:
2.1. Lời thoại phim truyền hình
2.2. Lời thoại phim tài liệu
Chương 10: Chương trình phát thanh 



Thời gian:4giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng dịch các chương trình phát thanh
2. Nội dung:
2.1. Chương trình phát thanh hằng ngày
2.2. Chương trình phát thanh chuyên đề
Chương 11:Thư tín; công văn; mẫu giấy tờ 


Thời gian:4giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng dịch các thư tín, công văn, các mẫu giấy tờ
2. Nội dung:
2.1. Thư tín
2.2. Công văn
2.3. Các loại giấy tờ
Chương 12: Tác phẩm văn học 




Thời gian:7giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng biên dịch các tóm tắt các tác phẩm văn học và toàn văn truyện ngắn/ dài.
2. Nội dung:
2.1. Dịch tóm tắt tác phẩm văn học
2.2. Dịch truyện ngắn/ dài
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực Nhậth: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ từ trình độ B  trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
·  Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực dịch hợp đồng, dịch một số điều luật, tin tức báo chí, tác phẩm văn học, kịch bản phim.v.v...
·  Về kỹ năng: Luyện kỹ năng dịch viết một số hợp đồng kinh doanh đơn giản, dịch luật thương mại; phân biệt và sử dụng tNhậth thạo các loại văn phong khác nhau (văn phong hợp đồng, văn phong báo chí, văn phong phát biểu, văn phong dịch các tác phẩm văn học, dịch kịch bản phim.v.v...)
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nhận thức được vai trò của môn học, hứng thú và tích cực trong quá trình học tập, lĩnh hội kiến thức.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng đề giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu cần tham khảo:
[3] 新文化初級日本語、NXB Bonjinsha 2000 

(Shin bunka shokyūnihongo, NXB Bonjinsha 2000 ) 

[4] Chyukyu dokkai mondai 55 (Test for level 3), 2006, Bojinsha. 

[5] http://www.viet-jo.com 

     [6] http://www.jpf.go.jp/

                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021








         TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Nhật dịch nói 2
Mã môn học: 29
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
· Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học tự chọn trong chương trình đào tạo tiếng Nhật Bản hệ Cao đẳng.
· Tính chất: Môn học cung cấp kiến thức nâng cao, mở rộng vốn từ vựng, cấu trúc câu về nhiều chủ đề hơn cho sinh viên trong nghiệp vụ dịch nói.
II. Mục tiêu môn học:
· Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức nâng cao về dịch cho sinh viên và có khả năng vận dụng vào thực hành dịch nói trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng dịch để sinh viên có phản xạ dịch nhanh, dịch chuẩn và luyện tập dịch nối câu, đoạn hội thoại đúng ngữ điệu, tự nhiên; kỹ năng dịch, phát triển kỹ năng nghe, nói, dịch nói.
+ Có phản xạ nhanh, dịch trôi chảy, lưu loát; nâng cao khả năng phát âm: phát âm chuấn; nâng cao các kỹ năng thực hành tiếng; sử dụng đúng ngữ điệu, tự nhiên khi dịch nói.
·  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nâng cao khả năng làm việc nhóm để tập các hội thoại theo chủ đề đã học trên lớp và luyện tập dịch mẫu câu hoặc hội thoại.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tống quát về phân bổ thời gian
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực Nhậth / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Giới thiệu công ty và sản phẩm
	5
	2
	3
	 

	2.
	Chương 2: Thăm nhà máy
	4
	1
	3
	 

	3.
	Chương 3: Sản xuất
	3
	 
	3
	 

	4.
	Chương 4: Giá cả
	4
	2
	2
	 

	5.
	Chương 5: Giao Nhậtg
	3
	 
	3
	 

	6.
	Chương 6: Hợp đồng
	7
	2
	4
	1

	7.
	Chương 7: Thư tín dụng
	3
	1
	2
	 

	8.
	Chương 8: Hợp tác đầu tư
	5
	2
	3
	 

	9.
	Chương 9: Điều kiện giao dịch
	4
	1
	3
	 

	10.
	Chương 10: Điều tra thị trường
	7
	2
	4
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1:Giới thiệu công ty và sản phẩm 


Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng luyện dịch khi giới thiệu về công ty, đơn vị và giới thiệu về các sản phẩm
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu công ty, bộ phận, tố chức, giao dịch thương mại
2.2.  Giới thiệu sản phẩm, báo giá, đặt Nhậtg
Chương 2: Thăm nhà máy 




Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng luyện dịch khi làm việc với các nhà máy, công ty
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu nhà máy, trao đổi & nhà máy
2.2. Thăm nhà máy, công ty
Chương 3: Sản xuất 





Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong quá trình sản xuất : Thay thế, giá cả, Thời gian, yêu cầu sàn phấm.
2. Nội dung:
2.1. Thay thế
2.2. Chậm trề trong sản xuất
2.3. Yêu cầu sản xuất
2.4. Giá nguyên phụ liệu.
Chương 4: Giá cả 






Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong quá trình trao đôi về giá cả
2. Nội dung:
2.1. Quyết định giá cả
2.2. Tăng giá
2.3. Duy trì giá cà
2.4. Giảm giá
Chương 5: Giao nhận 





Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong quá trình giao nhận Nhậtg hóa
2. Nội dung:
2.1 Đóng gói
2.3. Chuẩn bị Nhậtg
2.4. Gặp gỡ công ty vận tài biển
2.5. Thông báo giao Nhậtg
Chương 6: Hợp đồng 





Thời gian:7 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong công tác chuẩn bị thực hiện hợp đồng
2. Nội dung:
2.1 Chỉ định, thời hạn hợp đồng
2.2. Trình tự đặt Nhậtg
2.3. Soạn thảo hợp đồng.
Chương 7: Thư tín dụng 





Thời gian:3giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong giao dịch bằng thư tín dụng
2. Nội dung:
2.1. Yêu cầu mớ thư tín dụng
2.2. Thông báo thư tín dụng, điều khoán, thay đổi điều kiện.
Chương 8: Hợp tác đầu tư 




Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong lĩnh vực hợp tác đầu tư
2. Nội dung:
2.1 Bản bạc về hợp tác đầu tư
2.2. Mởi Khách ăn tối, chiêu đài.
Chương 9: Điều kiện giao dịch 




Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong điều kiện giao dịch
2. Nội dung:
2.1. Điều kiện giao dịch
2.2. Giao dịch D/A
2.3. Nghĩa vụ của người bán và người mua.
Chương 10: Điều tra thị trường 




Thời gian:7 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng luyện dịch trong việc điều tra thị trường
2. Nội dung:
2.1. Cách thức điều tra
2.2. Gặp gỡ đối tác
2.3. Gửi Nhậtg mẫu
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực Nhậth: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ ở trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
· Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức nâng cao về phiên dịch cho sinh viên và có khả năng vận dụng vào thực hành dịch nói trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng phiên dịch để sinh viên có phản xạ dịch nhanh, dịch chuẩn và luyện tập dịch nối câu, đoạn hội thoại đúng ngữ điệu, tự nhiên; kỹ năng phiên dịch, phát triển kỹ năng nghe, nói, dịch nói.
+ Có phản xạ nhanh, dịch trôi chảy, lưu loát; nâng cao khả năng phát âm: phát âm chuấn; nâng cao các kỹ năng thực Nhậth tiếng; sử dụng đúng ngữ điệu, tự nhiên khi dịch nói.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nâng cao khả năng làm việc nhóm đế tập viết các hội thoại theo chủ để đã học trên lớp và luyện tập dịch mẫu câu hoặc hội thoại.

2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực Nhậth...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý

4. Tài liệu cần tham khảo:
5. [4] Newmark, Peter. (1982). Approaches to Translation, Pergamon Press. 

[5] Newmark, Peter. (1988). A Textbook of Translation, Prentice Hall International (UK) ltd., Great Britain. 

[6] Nida, Eugene & Taber, Charles (1982). The Theory and Practice of Translation. 

[7] Bell, Roger T., (1991). Translation and Translating, Longman, London and New York.   

      [6] Duff, Alan. (1989). Translation, Oxford University Press, China.

                                                              TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Nhật dịch viết 2
Mã môn học: 30
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học tự chọn trong chương trình đào tạo tiếng Nhật hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Môn học cung cấp kiến thức nâng cao, mở rộng vốn từ vựng, cấu trúc câu về nhiều chủ đề hơn cho sinh viên trong nghiệp vụ dịch viết.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Có kiến thức sâu về công việc dịch viết chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức của các lĩnh vực chuyên ngành như giáo dục, môi trường, kinh tế, văn học, báo chí, luật, kỹ thuật... bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt.
- Về kỹ năng: Luyện kỹ năng dịch các văn bản dài với nội dung chuyên sâu và có nhiều thuật ngữ chuyên ngành phức tạp; dịch trong các tình huống đòi hỏi người dịch phải có kiến thức sâu về ngôn ngữ ở cả tiếng Nhật và tiếng Việt, truyền tải được nội dung của văn bản dịch với mức độ chính xác cao.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nhận thức được vai trò của môn học, hứng thú và tích cực trong quá trình học tập, lĩnh hội kiến thức
III. Nội dung môn học
1.  Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực Nhậth / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Luật lao động Việt Nam
	4
	1
	3
	 

	2.
	Chương 2: Các bài tuyên bố chung về xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản
	4
	1
	3
	 

	3.
	Chương 3: Các bài báo về chương trình đặc biệt với chủ đề "Tổ  nhìn từ Biển”
	4
	1
	3
	 

	4.
	Chương 4: Hợp đồng tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật
	4
	1
	3
	 

	5.
	Chương 5: Bài giảng " Tính linh hoạt và an toàn trong thị trường lao động"
	5
	2
	2
	1

	6.
	Chương 6: Luật nhà ở Việt Nam
	3
	1
	2
	 

	7.
	Chương 7: Hợp đồng kinh tế
	5
	2
	3
	 

	8.
	Chương 8: Các bài báo liên quan tới Hôn nhân  tế.
	5
	2
	3
	 

	9.
	Chương 9: Báo cáo với chủ đề " Khoảng 5000 lao động Việt Nam sang lao động Nhật ”
	5
	1
	4
	 

	10.
	Chương 10: Ưu điểm du học Nhật Bản
	6
	1
	4
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết

Chương 1:Luật lao động Việt Nam 



Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch luật lao động Việt Nam
2. Nội dung:
2.1. Hệ thống văn bàn pháp luật Việt Nam
2.2. Luật lao động Việt Nam
Chương 2: Các bài tuyên bố chung về xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lượcViệt Nam - Nhật Bản 





Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch các bài tuyên bố chung về xây dụng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản
2. Nội dung:
2.1. Hợp tác trong công cuộc xây dựng đât nước, ngoại giao
2.2. Hợp tác phát triển kinh tế
Chương 3: Các bài báo về chưoìig trình đặc biệt với chủ đề “Tổ  nhìn từ Biển”










Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỳ năng biên dịch các bài báo về chương trình đặc biệt với chù đề “Tổ  nhìn từ Biển”
2. Nội dung:
2.1. Các bài báo viết
2.2. Các bài báo về chương trình đặc biệt với chú đề “Tổ  nhìn từ Biển"
Chương 4: Hợp đồng tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật 

Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch các hợp đồng tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật
2. Nội dung:
2.1. Soạn thảo hợp đồng
2.2. Hợp đồng tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật
Chương 5: Bài giảng “Tính linh hoạt và an toàn trong thị trường lao động” 

Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch Bài giảng " Tính linh hoạt và an toàn trong thị trường lao động”
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu các bài giảng theo chuyên đề
2.2. Bài giáng "Tính linh hoạt và an toàn trong thị trường lao động”
Chương 6: Luật nhà ở Việt Nam 



Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch luật nhà ở Việt Nam
2. Nội dung:
2.1. Luật nhà ở Việt Nam
Chương 7: Hợp đồng kinh tế 




Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch hợp đồng kinh tế
2. Nội dung:
2.1. Soạn thảo hợp đồng
2.2. Hợp đồng kinh tế
Chương 8: Các bài báo liên quan tới Hôn nhân  tế. 
Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch các bài báo liên quan đến hôn nhân  tế
2. Nội dung:
2.1. Các bài báo liên quan tới Hôn nhân  tế
Chương 9: Bài báo với chủ đề "Khoảng 5.000 lao động Việt Nam sang lao động Nhật Bản” 







Thời gian:5giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên bài báo với chủ đề " Khoảng 5.000 lao động Việt Nam sang lao động Nhật Bản”
2. Nội dung:
2.1. Bài báo với chủ đề " Khoảng 5.000 lao động Việt Nam sang lao động Nhật Bản"
Chương 10: Ưu điểm du học Nhật Bản 


Thời gian:6 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng biên dịch về các ưu điểm du học Nhật Bản
2. Nội dung:
2.1. Du học Nhật Bản
2.2. Ưu điểm du học Nhật Bản
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực Nhậth: Đủ diện tích và có đủ bàn ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ánh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đăng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngừ từ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
I. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Có kiến thức sâu về công việc biên dịch chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức của các lĩnh vực chuyên ngành như giáo dục, môi trường, kinh tế, văn học, báo chí, luật, kỹ thuật... bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt.
- Về kỹ năng: Luyện kỹ năng dịch các văn bản dài với nội dung chuyên sâu và có nhiều thuật ngừ chuyên ngành phức tạp; biên dịch trong các tình huống đòi hỏi người biên dịch phải có kiến thức sâu về ngôn ngữ ở cả tiếng Nhật và tiếng Việt, truyền tải được nội dung của văn bản dịch với mức độ chính xác cao.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nhận thức được vai trò của môn học, hứng thú và tích cực trong quá trình học tập, lĩnh hội kiến thức.

2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
V. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diển giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực Nhậth...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu cần tham khao:
[4]新文化初級日本語、NXB Bonjinsha 2000 

(Shin bunka shokyuunihongo, NXB Bonjinsha 2000 )

[5] Chyukyu dokkai mondai 55 (Test for level 3), 2006, Bojinsha. 

[6] http://www.viet-jo.com 

[7] http://www.jpf.go.jp/
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TRƯỞNG KHOA

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Ngữ pháp Tiếng Nhật 1
Mã môn học: 31

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực tập, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

+ Môn học Ngữ pháp Tiếng Nhật 1 là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo. 

    + Môn Ngữ pháp tiếng Nhật l giúp sinh viên bước đầu làm quen với Tiếng Nhật qua
các băng chữ cái, âm tiết, cách phát âm.... Bên cạnh đó tạo tiền đề, xây dựng kiến thức
ngữ pháp căn bản nhất cho sinh viên. Sau mỗi điểm ngữ pháp là phần thực tập đặt câu
áp dụng và luyện tập các bài tập nên quan tâm giúp sinh viên nắm vững những điểm ngữ
pháp đã học.

· Tính chất: mỗi nội dung tương ứng với một chủ đề liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày
II. Mục tiêu môn học:

a. Kiến thức:
· Phân biệt được các đặc điểm chung, hệ thống chữ viết, hệ thống từ vựng và ngữ
pháp, âm vị trong tiếng Nhật. Nhận diện được các chữ cái theo bảng chữ cái Hiragana và Katakana và số đếm. Áp dụng đúng 2 bảng chữ đã học vào từ vựng:
từ ngoại lai, từ thuần Nhật, tên người nước ngoài, tên người Nhật....

· Hiểu các mẫu câu căn bản trong văn phạm tiếng Nhật. Nói được những câu văn ngắn trong sinh hoạt hằng ngày. Phân biệt cách dùng danh từ, động từ và tính từ.
Biết cách chia động từ theo thì hiện tại, quá khứ, tương lai....

b. Kỹ năng:
· Áp dụng các chủ điểm ngữ pháp viết những câu đơn giản rất quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày, cá nhân, trong công việc, trong học tập.

· Áp dụng các động từ mô tả xu hướng, vị trí, các tính từ diễn tả tính chất của con
người sự việc cách đơn giản,

· Phát triển kỹ năng phân tích từ loại cách đơn giản như động từ, danh từ, tính từ 

· Phân tích câu hỏi và trả lời câu hỏi đúng với cấu trúc ngữ pháp đơn giản, phát triển ý, đưa ra ví dụ thực tế.

2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tổ chức kế hoạch học tập nâng cao năng lực.

· Phát triển kỹ năng làm việc độc lập.

· Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch làm việc nhóm.

· Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành

	III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực Nhậth / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	
	Phần 1 : Nhập môn Tiếng Nhật


	
	
	
	

	1
	Bài 1 : Giới thiệu chung vế tiếng Nhật
Bài 2 : Bảng chữ cái Hiragana (phần 1)
	5
	1
	4
	

	2
	Bài 3 : Bảng chữ cái Hiragana (phần 2)

Bài 4 : Bảng chữ cái Hiragana (phần 3)


	5
	1
	4
	

	3
	Bài 5 : Bảng chữ cái Hiragana (phẩn 4)
Bài 6 : Bảng chữ cái Hiragana (phần 5)
	5
	1
	4
	

	4
	Bài 7 : Bảng chữ cái Katakana (phần 1)
Bài 8 : Bảng chữ cái Katakana (phần 2)

	5
	1
	4
	

	5
	Bài 9 : Bảng chữ cái Katakana (phẩn 3)
Bài 10 : Ôn tập

	5
	
	4
	1

	
	Phần 2 : Bắt đầu bài học 
	
	
	
	

	6
	Bài l:
1.1 Từ vựng
1.2 Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
1.3 Thực hành luyện tập B và mon dai

	5
	1
	4
	

	7
	 Bài 2 :
2.1 Từ vựng
2.2. Mẫu câu, giải thích ngữ pháp

2.3 Thực hành luyện tập B và mondai 
Thực Nhậth bài tập (mondaishuu) Part 3
	5
	1
	4
	

	8
	3.1 Từ vựng
3.2 Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
3.3. Thực hành luyện tập B và mondai
Thực hành bài tập (mondaishuu)
	5
	1
	4
	

	9
	4. Bài 4 :
4.1 Từ vựng

4.2 Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
43 Thực hành luyện tập B và mondai
	5
	1
	4
	

	10
	5. Bài 5 :
5.1 Từ vựng
5.2 Mẩu câu, giải thích ngữ pháp
5.3 Thực hành luyện tập B và mondai
5.4 Thực hành bài tập (mondaishuu)

	5
	1
	4
	

	11
	6. Bài 6 :
6.1 Từ vựng
6.2 Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
6.3 Thực hành luyện tập B và mondai
6.4 Thực hành bài tập (mondaishuu)
	5
	1
	4
	

	12
	7. Bài 7 :
7.1 Từ vựng
7.2 Mầu câu, giải thích ngữ pháp
	5
	1
	4
	

	13
	8. .Bài 8 :
8.1 Từ vựng
8.1 Mẫu câu, giải thích ngũ pháp
8.3 Thực hành luyện tập B và mondai
8.4 Thực Nhậth bài tập (mondaishuu)
	5
	1
	4
	

	14
	9.Bài 9 :
9.1 Từ vựng
9.2 Mầu câu, giải thích ngữ pháp
9.3 Thực hành luyện tập B và mondai
9.4 Thực hành bài tập (mondaishuu)
	5
	1
	4
	

	15
	Bài 10 :
10.l . Từ vựng
10.2 Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
10.3 Thực tập luyện tập B và mondai
10.4 Thực tập bài tập (mondaishuu)
	5
	
	4
	1

	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:

Phần 1 : Nhập môn Tiếng Nhật

Bài 1 : Giới thiệu chung vế tiếng Nhật :                                         Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: Phân biệt được các đặc điểm chung, hệ thống chữ viết, hệ thống từ vựng và  ngữ pháp, âm vị trong tiếng Nhật

2. Nội dung:

· Đặc điểm chung
· Hệ thống chữ viết
· Hệ thống từ vựng và ngữ pháp, âm vị
Bài 2 : Bảng chữ cái Hiragana (phần 1)                                                Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học môn này xong sinh viên nắm vững bảng chữ cái, biết viết và biết đọc
2. Nội dung:

· Giới thiệu bảng chữ cái
· Luyện viết và đọc 3 Nhật ( Nhậtg a, Nhậtg ka, Nhật
Bài 3 : Bảng chữ cái Hiragana (phần 2)

1. Mục tiêu: Sinh viên biết được bảng chữ cái Hiragana
2. Nội dung:

Bài 4 : Bảng chữ cái Hiragana (phần 3)

Bài 5 : Bảng chữ cái Hiragana (phẩn 4)
Bài 6 : Bảng chữ cái Hiragana (phần 5)
Bài 7 : Bảng chữ cái Katakana (phần 1)
Bài 8 : Bảng chữ cái Katakana (phần 2)
Bài 9 : Bảng chữ cái Katakana (phần 3)
Bài 10 : Ôn tập
  Phần 2 : Bắt đầu bài học

1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được mẫu câu, giải thích ngữ pháp
 2. Nội dung:

     Bài l:
1.1 Từ vựng
1.2 Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
1.3 Thực hành luyện tập B
Bài 2 :
Từ vựng
Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
Thực hành luyện tập B và mondai 
         Thực hành bài tập (mondaishuu) Part 3

Từ vựng
Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
         Thực hành luyện tập B và mondai
Thực hành bài tập (mondaishuu)

       Bài 4 :
        Từ vựng

         Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
         Thực hành luyện tập B và mondai

     Bài 5 :
Từ vựng
Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
Thực hành luyện tập B và mondai
Thực hành bài tập (mondaishuu)
Bài 6 :
Từ vựng
Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
Thực hành luyện tập B và mondai
Thực hành bài tập (mondaishuu)
Bài 7 :
Từ vựng
Mẫu câu, giải thích ngữ pháp

Bài 8 :
         Từ vựng
         Mẫu câu, giải thích ngữ  pháp
         Thực hành luyện tập B và mondai
Thực hành bài tập (mondaishuu)

Bài 9 :
         Từ vựng
         Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
Thực hành luyện tập B và mondai
Thực hành bài tập (mondaishuu)

       Bài 10 :
          Từ vựng
          Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
        Thực tập luyện tập B và mondai
Thực tập bài tập (mondaishuu)
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng phấn, micro, loa, máy tính 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo
4. Các điều kiện khác: Ti vi để xem phim và tư liệu
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

+ Xác định được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ, động từ tiếp vị ngữ, trợ từ chủ ngữ trong câu, ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.

+ Trình bày được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian; ngữ pháp nguyên nhân kết quả, đuôi câu chỉ sự cấm đoán, động từ bất quy tắc đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc, tân ngữ, kính ngữ, ngữ pháp liên kết; đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc.

- Kỹ năng:
+ Làm theo cấu trúc được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ và trợ từ chủ ngữ;

+ Lặp lại cấu trúc được động từ tồn tại và trợ từ nơi chốn;

+ Làm theo cấu trúc được trợ từ tân ngữ, kính ngữ, ngữ pháp liên kết;

+ Lặp lại cấu trúc được ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.

+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc;

+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp chỉ mục đích, tiểu từ liệt kê, ngữ pháp tương phản, ngữ pháp định ngữ dành cho động từ, động từ bất quy tắc;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc như: ghi chép các ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chủ đề, làm bài tập liên quan, ứng dụng các ngữ pháp đã học trong giao tiếp với người  NhậtQuốc;

+ Tự tin trong cách phát âm, trong giao tiếp bằng tiếng Hàn;

+ Hướng dẫn, giám sát những người trong nhóm thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm khi thực hiện bài tập nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp: 

- Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/để phân loại được năng lực người học phù hợp.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm, giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo tính mềm dẻo khi dạy ngôn ngữ, linh hoạt trong giảng dạy giao tiếp nhằm đáp ứng tốt nội dung giảng dạy nhằm đáp ứng sự phát triển trong tương lai. Các bài học được thiết kế theo nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Học phần được tiến hành theo đề cương giảng dạy đã được phê duyệt và phải được cung cấp cho sinh viên trước khi giảng dạy
- Đối với người học: Tham gia đầy đủ các tiết học trên lớp 80% giờ học trên lớp, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra, yêu thích môn học.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Hệ thống các cấu trúc được học một cách ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu; Sử dụng các ví dụ gần gũi, thực tế, dễ hiểu;

- Cần phân tích, làm rõ các trường hợp các cấu trúc ngữ pháp đồng nghĩa, gần nghĩa; trường hợp các cấu trúc ngữ pháp có cấu tạo gần giống nhau, trường hợp các cấu trúc ngữ pháp biểu hiện nhiều chức năng
4. Tài liệu tham khảo:

4. Tài liệu tham khảo:

  + 新文化初級日本語、NXB Bonjinsha 2000 

(Shin bunka shokyuunihongo, NXB Bonjinsha 2000 )

  + Chyukyu dokkai mondai 55 (Test for level 3), 2006, Bojinsha. 

  +  http://www.viet-jo.com 

  + http://www.jpf.go.jp/  

5. Ghi chú và giải thích: Không

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021


                                                                           TRƯỞNG KHOA

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Ngữ pháp Tiếng Nhật 2
Mã môn học: 32
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực tập, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

+ Môn học Ngữ pháp Tiếng Nhật 2 là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo. 

    + Môn Ngữ pháp tiếng Nhật 2 giúp sinh viên bước đầu làm quen với Tiếng Nhật qua
các băng chữ cái, âm tiết, cách phát âm.... Bên cạnh đó tạo tiền đề, xây dựng kiến thức
ngữ pháp căn bản nhất cho sinh viên. Sau mỗi điểm ngữ pháp là phần thực tập đặt câu
áp dụng và luyện tập các bài tập nên quan tâm giúp sinh viên nắm vững những điểm ngữ
pháp đã học.

· Tính chất: mỗi nội dung tương ứng với một chủ đề liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày
III. Mục tiêu môn học:

1.Kiến thức:-Hiểu các mẫu câu căn bản trong văn phạm tiếng Nhật, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn ngữ pháp tiếng Nhật 1,từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.

・ Biết cách chia động từ theo các dạng thức và ứng dụng trong các câu giao tiếp hằng
ngày.

2・ Kỹ năng:
· Phát triển kỹ năng phânloại động từ theo nhóm (nhóm 1,nhóm 2, và nhóm 3) xác
định thời điểm xảy ra tình huống để chia động từ tính từ cách chính xác ・
· Áp dụng các thể động từ đã học theo nhiều thể khác nhau để áp dụng đúng dụng ý câu nói hoặc đoạn hội thoại trong giao tiếp

· Phân tích câu hỏi và trả lời câu hỏi đúng với cấu trúc ngữ pháp đơn giản, phát triển ý, đua ra ví dụ thực tế.

・ Áp dụng các chủ điểm ngữ pháp viết các câu đơn giản rất quen thuộc trong sinh
hoạt hằng ngày, cá nhân, ưong công việc, trong học tập
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tổ chức kế hoạch học tập nâng cao năng lực.

· Phát triển kỹ năng làm việc độc lập
· Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch làm việc nhóm.

·    Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành
	III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực Nhậth / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1:
Từ vựng
Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
Sm đồ vật/ người

Mẫu câu mất bao lâu để làm gi?

Lượng từ/ danh từ + だけ
Thực hành luyện tập B và mondai
Thực hành bài tập ( mondaishuu)
	5
	1
	4
	

	2
	Bài 2:
Từ vựng
Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
-Thời quá khứ của câu danh từ và câu tính từ đuôi な/
tính từ đuôi 〃い”
-Mẫu câu so sánh bằng, so sánh nhất và so sánh hơn.

-Thực hành luyện tập B và mondai

Thực hành bài tập ( mondaishuu)
	5
	1
	4
	

	3
	Bài 3:

Từ vựng

Mẫu câu, giải thích ngữ pháp

Mẫu câu muốn có/ muốn làm gì

Mẫu câu đi/đến/ trở về đâu để làm gì.

Thực hành luyện tập B và mondai

Thực hành bài tập (mondaishuu)
	5
	1
	3
	1

	4
	Bài 4:

-Từ vựng

-Mẫu câu, giải thích ngữ pháp

- Cách chia động từ, các nhóm động từ

・ Thể て của động từ

-EQng từ thểてください
・Động từ thểています
・từ thểましょうか
· Thực hành luyện tập B và mondai

· Thực hành bài tập (mondaishuu) Part 3
	5
	1
	4
	

	5
	Bài 5:

- Từ vựng

- Mẫu câu, giải thích ngũ pháp

-Động từ thểてもいいです
-Động từ thểてはいけません
-Động từ thểています
Thực hành luyện tập B và mondai


	5
	1
	3
	1

	6
	Bài 6:

-Từ vựng

-Mẫu câu, giải thích ngũ pháp

- Động từ thể て、Động từ thể て〜
-Tính từ đuôi [j\ (〜い)一^くて
-Tính từ đuôi な(〜な)f で
-Động từ thểてから、〜
-Danh từ 1 は Danh từ 2 が tính từ

・どの、どうやって
- Thực hành luyện tập B và mondai

- Thực hành bài tập (mondaishuu)
	5
	1
	4
	

	7
	Bài 7:

- Từ vựng

- Mau câu, giải thích ngữ pháp

・ Thể なし' của động từ

-Động từ thểないでください
-Động từ thểなければなりません
- Thực hành luyện tập B và mondai

- Thực hành bài tập (mondaishuu)
	5
	1
	4
	

	8
	Bài 8:

-Từ vựng

- Mẫu câu, giải thích ngữ pháp

-Động từ nguyên mâu

・Danh từができます
-Động từ nguyên mẫu こと〃' で'きま
・わたしのしゅみはDanh từです
・わたしのしゅみはĐộng từ nguyên mẫuことです
	5
	1
	4
	

	9
	Bài 9 -まえに
・なかなか、ぜひ
-Thực hành luyện tập B và mondai

-Thực hành bài tập (mondaishuu)
	5
	1
	4
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:                                                                        Thời gian : 5 giờ
1.1. Mục tiêu: Nắm vững mẫu câu, từ vựng

1.2.Nội dung:

Từ vựng
Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
Sm đồ vật/ người

Mẫu câu mất bao lâu để làm gi?

Lượng từ/ danh từ + だけ
Thực hành luyện tập B và mondai
Thực hành bài tập ( mondaishuu)
Bài 2:                                                       Thời gian : 5 giờ
1.1. Mục tiêu: Nắm vững mẫu câu, từ vựng, ngữ pháp, danh từ, tính từ, biết được mẫu câu so sánh
1.2.Nội dung:

Từ vựng
Mẫu câu, giải thích ngữ pháp
Thời quá khứ của câu danh từ và câu tính từ đuôi な/
tính từ đuôi 〃い”
-Mẫu câu so sánh bằng, so sánh nhất và so sánh hơn.

-Thực hành luyện tập B và mondai

Thực hành bài tập ( mondaishuu)

Bài 3:                                                       Thời gian : 5 giờ
1.1. Mục tiêu: Nắm vững mẫu câu, từ vựng, ngữ pháp

1.2.Nội dung:

Từ vựng

Mẫu câu, giải thích ngữ pháp

Mẫu câu muốn có/ muốn làm gì

Mẫu câu đi/đến/ trở về đâu để làm gì.

Thực hành luyện tập B và mondai

Thực hành bài tập (mondaishuu)
Bài 4:                                                       Thời gian : 5 giờ
1.1. Mục tiêu: Nắm vững mẫu câu, từ vựng, động từ, nhóm động từ

1.2.Nội dung:

- Từ vựng

- Mẫu câu, giải thích ngữ pháp

-  Cách chia động từ, các nhóm động từ

・ Thể て của động từ

-EQng từ thểてください
・Động từ thểています
・từ thểましょうか
· Thực hành luyện tập B và mondai

· Thực hành bài tập 
Bài 5:                                                       Thời gian : 5 giờ
1.1. Mục tiêu: Nắm vững mẫu câu, từ vựng, động từ, nhóm động từ

1.2.Nội dung:

- Từ vựng

- Mẫu câu, giải thích ngũ pháp

-Động từ thểてもいいです
-Động từ thểてはいけません
-Động từ thểています
Thực hành luyện tập B và 

Bài 6:                                                       Thời gian : 5 giờ
1.1. Mục tiêu: Nắm vững mẫu câu, từ vựng, động từ, nhóm động từ

1.2.Nội dung:

-Từ vựng

-Mẫu câu, giải thích ngũ pháp

- Động từ thể て、Động từ thể て〜
-Tính từ đuôi [j\ (〜い)一^くて
-Tính từ đuôi な(〜な)f で
-Động từ thểてから、〜
-Danh từ 1 は Danh từ 2 が tính từ

・どの、どうやって
- Thực hành luyện tập B và mondai

- Thực hành bài tập (mondaishuu)

Bài 7:                                                       Thời gian : 5 giờ
1.1. Mục tiêu: Nắm vững mẫu câu, từ vựng, động từ, nhóm động từ

1.2.Nội dung:

- Từ vựng

- Mẫu câu, giải thích ngữ pháp

・ Thể なし' của động từ

-Động từ thểないでください
-Động từ thểなければなりません
- Thực hành luyện tập B và mondai

- Thực hành bài tập (mondaishuu)

Bài 8:                                                       Thời gian : 5 giờ
1.1. Mục tiêu: Nắm vững mẫu câu, từ vựng, động từ, ngữ pháp

1.2.Nội dung:

-Từ vựng

- Mẫu câu, giải thích ngữ pháp

-Động từ nguyên mẫu
・Danh từができます
-Động từ nguyên mẫu こと〃' で'きま
・わたしのしゅみはDanh từです
・わたしのしゅみはĐộng từ nguyên mẫuことです
Bài 9:                                                       Thời gian : 5 giờ
1.1. Mục tiêu: Nắm vững mẫu câu, từ vựng, động từ, danh từ

1.2.Nội dung:・なかなか、ぜひ
-Thực hành luyện tập B và mondai

-Thực hành bài tập (mondaishuu)
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng phấn, micro, loa, máy tính 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo
4. Các điều kiện khác: Ti vi để xem phim và tư liệu
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

+ Xác định được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ, động từ tiếp vị ngữ, trợ từ chủ ngữ trong câu, ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.

+ Trình bày được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian; ngữ pháp nguyên nhân kết quả, đuôi câu chỉ sự cấm đoán, động từ bất quy tắc đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc, tân ngữ, kính ngữ, ngữ pháp liên kết; đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc.

- Kỹ năng:
+ Làm theo cấu trúc được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ và trợ từ chủ ngữ;

+ Lặp lại cấu trúc được động từ tồn tại và trợ từ nơi chốn;

+ Làm theo cấu trúc được trợ từ tân ngữ, kính ngữ, ngữ pháp liên kết;

+ Lặp lại cấu trúc được ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.

+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc;

+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp chỉ mục đích, tiểu từ liệt kê, ngữ pháp tương phản, ngữ pháp định ngữ dành cho động từ, động từ bất quy tắc;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc như: ghi chép các ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chủ đề, làm bài tập liên quan, ứng dụng các ngữ pháp đã học trong giao tiếp với người  NhậtQuốc;

+ Tự tin trong cách phát âm, trong giao tiếp bằng tiếng Hàn;

+ Hướng dẫn, giám sát những người trong nhóm thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm khi thực hiện bài tập nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp: 

- Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm, giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo tính mềm dẻo khi dạy ngôn ngữ, linh hoạt trong giảng dạy giao tiếp nhằm đáp ứng tốt nội dung giảng dạy nhằm đáp ứng sự phát triển trong tương lai. Các bài học được thiết kế theo nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Học phần được tiến hành theo đề cương giảng dạy đã được phê duyệt và phải được cung cấp cho sinh viên trước khi giảng dạy
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Hệ thống các cấu trúc được học một cách ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu; Sử dụng các ví dụ gần gũi, thực tế, dễ hiểu;

- Cần phân tích, làm rõ các trường hợp các cấu trúc ngữ pháp đồng nghĩa, gần nghĩa; trường hợp các cấu trúc ngữ pháp có cấu tạo gần giống nhau, trường hợp các cấu trúc ngữ pháp biểu hiện nhiều chức năng
4. Tài liệu tham khảo:

4. Tài liệu tham khảo:

  + 新文化初級日本語、NXB Bonjinsha 2000 

(Shin bunka shokyuunihongo, NXB Bonjinsha 2000 )

  + Chyukyu dokkai mondai 55 (Test for level 3), 2006, Bojinsha. 

  +  http://www.viet-jo.com 

  + http://www.jpf.go.jp/  

5. Ghi chú và giải thích: Không

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021


                                                                               TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Đồ án 1
Mã môn học: 33
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập:45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: môn học được bố trí trước khi sinh viên bắt đầu chuẩn bị thực tập doanh nghiệp và thực tập tốt nghiệp.
- Tính chất: 
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ So sánh giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức về tiếng Nhật đã được học. 
II. Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Nhật, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Nhật (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường có sử dụng tiếng Nhật
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công.
II. Nội dung của môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Dịch tên riêng
	10
	
	10
	

	2.
	Chương 2: Dịch con số và các cấu trúc liên quan
	10
	
	10
	

	3.
	Chương 3: Dịch từ viết tắt
	10
	
	10
	

	4.
	Chương 4: Nắm bắt lí giải ngôn ngữ nguồn
	15
	
	10
	

	
	Tổng cộng
	45
	
	45
	


V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:                                         

1. Nội dung:
·  Về kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Nhật, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
·  Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Nhật (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường có sử dụng tiếng Nhật
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài báo cáo và nộp đồ án cuối kỳ
VII. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng đề giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu cần tham khảo:
[4] Newmark, Peter. (1982). Approaches to Translation, Pergamon Press. 

[5] Newmark, Peter. (1988). A Textbook of Translation, Prentice Hall International (UK) ltd., Great Britain. 

[6] Nida, Eugene & Taber, Charles (1982). The Theory and Practice of Translation. 

[7] Bell, Roger T., (1991). Translation and Translating, Longman, London and New York. 

[6] Duff, Alan. (1989). Translation, Oxford University Press, China.
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TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Đồ án 2
Mã môn học: 34
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập:45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: môn học được bố trí trước khi sinh viên bắt đầu chuẩn bị thực tập doanh nghiệp và thực tập tốt nghiệp.
- Tính chất: 
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ So sánh giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức về tiếng Nhật đã được học. 
II. Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Nhật, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Nhật (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường có sử dụng tiếng Nhật
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công.
III. Nội dung của môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Phân tích văn bản
	5
	
	5
	

	2.
	Chương 2: Xử lý câu
	10
	
	10
	

	3.
	Chương 3: Dịch lược ý
	10
	
	10
	

	4.
	Chương 4: Dịch chi tiết nội dung, có
11 gĩáĩ
	5
	
	5
	

	5.
	Chương 5: Dịch văn bản
	10
	
	10
	

	6.
	Chương 6: Tiêu chí Đánh giá chất lượng bản dịch
	5
	
	5
	

	
	Tổng cộng
	45
	
	45
	


V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:                                         

1. Nội dung:
·  Về kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Nhật, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
·  Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Nhật (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường có sử dụng tiếng Nhật
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài báo cáo và nộp đồ án cuối kỳ
VI.Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu cần tham khảo:
[4]新文化初級日本語、NXB Bonjinsha 2000 

(Shin bunka shokyuunihongo, NXB Bonjinsha 2000 )

[5] Chyukyu dokkai mondai 55 (Test for level 3), 2006, Bojinsha. 

[6] http://www.viet-jo.com 

[7] http://www.jpf.go.jp/
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TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực tập doanh nghiệp
Mã môn học: 35
Thòi gian môn học: 270 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập:270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí trước khi sinh viên bắt đầu tham gia môn học Thực tập tốt nghiệp.
- Tính chất: 
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế hoạt động sán xuất - kinh doanh tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiền.
+ So sánh giừa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức về tiếng Nhật đã được học.
II. Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Nhật, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế hoạt động sản xuất - kinh doanh tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Nhật (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường làm việc thực tế có sử dụng tiếng Nhật
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị thực tập: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động.
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công
III. Nội dung của môn học:
 - Thực tập dịch tại cơ sở thực tập
* Các đơn vị có thể bố trí thực tập
- Hệ thống các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố, các tỉnh thành lân cận
- Các công ty liên doanh tiếng Nhật trên địa bàn hoặc các tỉnh thành lân cận
- Các cơ quan, đơn vị có yếu tố tiếng Nhật có nhu cầu về nhân lực tiếng Nhật...
*Các điều kiện khác:
	Nhiệm vụ
	Yêu cầu
	Ghi chú

	Tìm nơi thực tập và tìm hiểu tổng quát về đơn vị thực tập
	Tự liên hệ tìm đơn vị thực tập Tuân thủ giờ giấc, nội quy nơi thực tập
	

	Thực tập với vai trò, vị trí cụ thể
	Chọn một trong các vai trò, vị trì, chức năng và nhiệm vụ cụ thể
	

	Viết báo cáo
	Hoàn thiện báo cáo theo tiêu chuẩn do đơn vị thực tập yêu cầu
	

	Báo cáo
	Trình bày báo cáo thực tập theo yêu cầu.
	


IV. Điều kiện thực hiện môn học
1.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu bắt buộc, tài liệu tham khảo
- Bút, viết, tập ghi chép.
- Các dụng cụ Khác hỗ trợ cho từng loại bài tập
2. Các điều kiện khác:
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự tìm tòi tài liệu liên quan để viết, tự chủ động liên hệ với giảng viên được phân công phụ trách để trao đổi về chuyên môn 

- Yêu cầu đối với giảng viên phụ trách: Hỗ trợ sinh viên về kiến thức chuyên môn, tài liệu.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá môn học :
1. Nội dung:

- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Nhật, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế hoạt động sản xuất - kinh doanh tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Nhật (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường làm việc thực tế có sử dụng tiếng Nhật
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị thực tập: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động.
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công
  2. Phương pháp: Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Nghiên cứu tài liệu để làm khóa luận
- Tuân thù quy định theo yêu cầu của Giảng viên hướng dẫn
- Báo cáo với giảng viên hướng dẫn đế duyệt để cương
- Viết và hoàn thiện báo cáo theo tiêu chuẩn do khoa yêu cầu và góp ý của giảng viên hướng dẫn
2. Những trọng tâm cần chú ý:
- Chọn một trong các nghiệp vụ hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể tại đơn vị để tìm hiểu chuyên sâu và minh họa bằng các quy trình, phần ảnh và phân tích cụ thể
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TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp
Mã môn học: MH 35
Thời gian thực hiện: 270 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập:270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
· Vị trí: Môn học được học vào học kỳ cuối của bậc đào tạo Cao đẳng ngành Tiếng Nhật Bản.
·  Tính chất: Môn học giúp sinh viên lựa chọn nghiên cứu chuyên sâu về tiếng Nhật Bản được sử dụng trong các lĩnh vực hoặc nghiệp vụ cụ thể như Tiếng Nhật Bản sử dụng trong kinh doanh, chăm sóc khách hàng, phỏng vấn, nhân sự,... mà mình quan tâm hay có thể phát triển báo cáo thực tập lên mức độ cao hơn thành khóa luận dựa trên những phân tích, đánh giá chuyên sâu vào phần nghiệp vụ đã thực tập.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Xây dựng để cưorng chi tiết và kỹ năng viết một khóa luận tốt nghiệp cho một chuyên
để cụ thể.
+ Vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn trong các nghiệp vụ tại các doanh nghiệp.
· Kỹ năng: 
+ Vận dụng các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết Tiếng Nhật Bản vào công việc cụ thể.
+ Thu thập và xử lý các tài liệu để viết khóa luận.
+ Phát triển khả năng viết, tư duy và lập luận.
+ Áp dụng các kỹ năng đã học và đưa ra kiến nghị có thể vận dụng trong môi trường làm việc thực tế.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần tự giác tìm tòi, học tập ở nhà;
+ Có thái độ học tập độc lập, chủ động trao đổi với giảng viên phụ trách
III. Nội dung môn học
· Quy mô và cấu trúc thực tập tốt nghiệp:
Chương 1: Mở đầu
l. Tên để tài
2. Đặt vấn đề (Vì sao lại chọn đề tài này? Ý nghĩa khoa học? Ý nghĩa thực tiễn?)
3. Mục đích, yêu cầu (Tiến hành nghiên cứu đề tài này để làm gì? số lượng và nội dung các yêu cầu phải làm để hoàn thành đề tài?)
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Chương 2: Tổng quan tình hình nghiên cứu
Tóm tắt những thông tin cơ bản, phân tích, đánh giá khách quan các công trình nghiên cứu  các vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề tập trung nghiên cứu đã có của tác giá trong hoặc ngoài nước liên quan đến đề tài.
Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu
Viết rõ ràng từng nội dung và phương pháp tiến hành nội dung đó. Khi cần viết rõ phương pháp làm theo chỉ dẫn trong tài liệu nào hoặc nếu phương pháp mới (ít phổ biến) thì nên trình bày đầy đù trong phần Phụ lục.
Chương 4: Kết quả và thảo luận
Chia nhỏ các mục tương ứng theo nội dung nghiên cứu
Chương 5: Kết luận và đề nghị
+ Kết luận: từ Kết quả nghiên cứu rút ra các kết luận tương ứng, các kết luận viết ngắn gọn, súc tích, không cần phân tích và giái thích
+ Đề nghị: Từ kết quả nghiên cứu đưa ra đề nghị cho việc phát triển nghiên cứu tiếp theo của đề tài hoặc ứng dụng vào thực tiễn
Liên hệ, trao đổi với giảng viên hướng dẫn đúng theo lịch hẹn hoặc theo đúng tiến độ do giảng viên đề ra, thực hiện các yêu cầu do giảng viên hướng dẫn về nội dung khóa luận.
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu bắt buộc, tài liệu tham khảo
- Bút, viết, tập ghi chép.
- Các dụng cụ Khác hỗ trợ cho từng loại bài tập
3. Các điều kiện Khác:
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự tìm tòi tài liệu liên quan để viết, tự chủ động liên hệ với giảng viên được phân công phụ trách để trao đổi về chuyên môn 

- Yêu cầu đối với giảng viên phụ trách: Hỗ trợ sinh viên về kiến thức chuyên môn, tài liệu.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá môn học :
1. Nội dung:

- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Hàn, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế hoạt động sản xuất - kinh doanh tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng  Nhật(nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường làm việc thực tế có sử dụng tiếng Hàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị thực tập: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động.
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công
  2. Phương pháp: Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định
VI.Hướng dẫn thực hiện:
1. Về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Nghiên cứu tài liệu để làm khóa luận
- Tuân thù quy định theo yêu cầu của Giảng viên hướng dẫn
- Báo cáo với giảng viên hướng dẫn đế duyệt để cương
- Viết và hoàn thiện khóa luận theo tiêu chuấn do khoa yêu cầu và góp ý của giảng viên hướng dẫn
2. Những trọng tâm cần chú ý:
- Chọn một trong các nghiệp vụ hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể tại đơn vị để tìm hiểu chuyên sâu và minh họa bằng các quy trình, phần ảnh và phân tích cụ thể.


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Nhật thương mại 
Mã môn học:   37
Thời gian môn học: 75 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
· Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học tự chọn trong chương trình đào tạo tiếng Nhật Bản hệ Cao đẳng
· Tính chất: là môn học tự chọn, cung cấp kiến thức, từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành du lịch.
II. Mục tiêu môn học:
· Về kiến thức: Sinh viên biết thêm về những thuật ngữ thương mại nhất định, mỡ rộng vốn từ vựng tiếng Nhật, nâng cao năng lực thực hành tiếng Nhật
· Về kỹ năng: Sinh viên biết lựa chọn những từ ngữ, thuật ngữ phù hợp trong lĩnh vực thương mại.
+ Ứng dụng kiến thức đã học trong đàm phán, thương lượng 

+ Biết cách xử lý tình huống trong giao tiếp thương mại với người Nhật Bản

· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ ứng xử tốt, tự tin, gây được thiện cảm đối với người Nhật Bản
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Giới thiệu
	10
	2
	8
	 

	2.
	Chương 2: Thư tín, công văn, mẫu giấy tờ
	13
	3
	10
	 

	3.
	Chương 3: Hợp đồng
	21
	4
	16
	1

	4.
	Chương 4: Thị trường
	13
	1
	12
	 

	5.
	Chương 5: Quá trình thương lượng
	18
	3
	14
	1

	
	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1:Giới thiệu





Thời gian:10 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng khi giới thiệu về công ty
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu công ty, bộ phận, tổ chức, giao dịch thương mại
2.2.  Giới thiệu sản phẩm, báo giá, đặt hàng
Chương 2:Thư tín; công văn; mẫu giấy tờ 


Thời gian:13giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng các thư tín, công văn, các mẫu giấy tờ
2. Nội dung:
2.1. Thư tín
2.2. Công văn
2.3. Các loại giấy tờ
Chương 3: Hợp đồng 





Thời gian:21 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng trong công tác chuẩn bị thực hiện hợp đồng
2. Nội dung:
2.1. Chỉ định, thời hạn hợp đồng
2.2. Trình tự đặt hàng
2.3. Soạn thảo hợp đồng

Chương 4:Thị trường 





Thời gian:13 giờ
1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kỹ năng tìm hiểu về thị trường các châu lục: Châu Âu, Châu Mĩ, Trung Quốc và Đông Nam Á
2. Nội dung:
2.1. Thị trường Châu Âu
2.1. Thị trường Châu Mì
2.3. Thị trường Trung Quốc
2.4. Thị trường Đông Nam Á.
Chương 5: Quá trình thương lượng 



Thời gian:18 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng quá trình thương lượng
2. Nội dung:
2.1. Thỏa thuận, chuẩn bị tàu chở hàng
2.2. Thỏa thuận với công ty bảo hiểm
2.3. Kì hạn giao hàng
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: từ vựng, cấu trúc câu về chủ để thương mại
- Kỹ năng: 
+ Ứng dụng kiến thức đã học trong đàm phán, thương lượng 

+ Biết cách xử lý tình huống trong giao tiếp thương mại với người Nhật Bản 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ ứmg xử tốt, tự tin, gây được thiện cảm đối với khách du lịch người Nhật Bản
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VII. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý

4. Tài liệu cần tham khảo:
[4] V.Pronikov;I.Ladanov,2014, Người Nhật, Nxb Tổng hợp 

[5] 関　正昭、1999、日本を知る－その暮らし365日－、スリーエーネットワー 

(Nihon o shiru - sono kurashi 365 nichi của tác giả Seki Masaaki, 1999, mạng 3A) 

       [6] Paul Varley,　2000、Japanese Culture


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Nhật nâng cao 
Mã môn học: 38
Thời gian môn học: 75 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực tập, thảo lưận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình học ngành Tiếng Nhật, hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Môn học tiếp tục nâng cao thêm kỹ năng nghe - hiểu tiếng Nhật cho sinh viên theo các chủ để khác nhau với lượng thông tin và mức độ phức tạp của cấu trúc ngữ pháp, từ vựng tăng dần; cung cấp thêm cho sinh viên những kiến thức về ngữ pháp tiếng và mức độ phức tạp hơn, giúp sinh viên luyện nghe để hiểu ngữ nghĩa dễ dàng và chính xác, vốn kiến thức phù hợp với sinh viên cao đẳng.
II. Mục tiêu môn học:
a. Kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

-      Hệ thống lại được kiến thức ngữ pháp từ N3~N2 

-      Biết cách sử dụng mẫu câu hợp lý trong viết luận và giao tiếp 

-      Hiểu nghĩa và cách sử dụng khoảng 1500 từ vựng 

b. Kĩ năng: Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

-      Vận dụng mẫu câu đã học trong viết luận và giao tiếp tiếng Nhật 1 cách hợp lý 

-      Phân tích, giải thích sự giống và khác biệt nhau giữa những mẫu NP có ý nghĩa gần nhau 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

-      Có ý thức làm việc tập thể, tuân thủ nguyên tắc luật lệ của tổ chức 

-      Có tính tỉ mỉ, cẩn thận trong xử lý công việc và cuộc sống 
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực Nhậth / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Sinh hoạt sở thích
	6
	1
	5
	

	2.
	Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày
	9
	2
	7
	

	3.
	Chương 3: Sức khỏe
	6
	1
	5
	

	4.
	Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật
	8
	1
	6
	1

	5.
	Chương 5: Con người
	8
	2
	6
	

	6.
	Chương 6: Sinh hoạt câu lạc bộ
	7
	1
	6
	

	7.
	Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi
	8
	1
	7
	

	8.
	Chương 8: Sinh hoạt trường học
	7
	1
	6
	

	9.
	Chương 9: Đề nghị và từ chối
	10
	2
	7
	1

	10.
	Chương 10: Quá khứ và hiện tại
	6
	1
	5
	

	
	Cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Sinh hoạt sở thích  



Thời gian:6giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về sở thích; cách biểu đạt sở thích; cách hỏi và tra lời liên quan tới sở thích.
6. Nội dung chương:
6.1. Ngữ pháp
6.2. Từ vựng về sở thích
6.3. Các tình huống hỏi và trả lời về sở thích
Chương 2: Sinh hoạt hằng ngày 



Thời gian:9giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ dùng, tình huống sinh hoạt hằng ngày, các động từ sinh hoạt cơ bản. Mẫu câu giao tiếp thông dụng trong cuộc sống. Mẫu câu đề nghị, xin phép, xin lỗi.
6. Nội dung chương:
6.1. Ngữ pháp 
6.2. Từ vựng về đồ dùng, tình huống giao tiếp hằng ngày, các động từ thường dùng trong đời sống sinh hoạt của con người.
Chương 3: Sức khỏe 





Thời gian:6giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến bệnh tật. Làm quen với các tình huống đi khám tại bệnh viện. Các mẫu câu giao tiếp hỏi thăm sức khỏe, cách chăm sóc sức khỏe
6. Nội dung chương:
6.1. Ngữ pháp
6.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật tình huống giao tiếp và bệnh viện
6.3. Tình huống gợi ý chăm sóc sức khỏe
Chương 4: Công diễn và thường thức nghệ thuật 

Thời gian:8giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến buối công diễn, các tính từ chi cám xúc, tâm trạng, các tình huống giao tiếp hên quan tới buối công diễn...
6. Nội dung chương:
6.1. Ngữ pháp
6.2. Từ vựng hên quan đến buổi công diễn, các tính từ chỉ càm xúc, tâm trạng
Chương 5: Con người 






Thời gian:8giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu bản thân, quốc tịch, nghề nghiệp, sở thích, tính cách; có thể tự tin giới thiệu những người xung quanh, sử dụng các tính từ chỉ tính cách, miêu tả ngoại hình của bản thân và người Khác.
6. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Các tính từ chỉ tích cách, ngoại hình của bản thân và người khác.
Chương 6: Sinh hoạt Câu lạc bộ 




Thời gian:7giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng liên quan đến hội họp, sinh hoạt và các câu lạc bộ; các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ. Làm quen với mẫu câu rủ rê, đề nghị, gợi ý. Giới thiệu văn hóa hội họp, sinh hoạt tập thể của người Nhật Quốc.
6. Nội dung chương:
6.1. Ngữ pháp
6.2. Từ vựng liên quan đến hội họp, các động từ liên quan tới sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ
Chương 7: Mắc lỗi và xin lỗi 





Thời gian:8giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách xin lỗi, các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể. Giới thiệu văn hóa xin lỗi của người Nhật Quốc.
6. Nội dung chương:
6.1 Các biểu hiện xin lỗi trong các tình huống cụ thể
6.2 Ngữ pháp
Chương 8: Sinh hoạt trưòng học 




Thời gian:7giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp nói chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
6. Nội dung chương:
6.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
6.2. Các hoạt động ngoại khóa
6.3. Ngữ pháp
6.4. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu ví dụ
6.5. Giới thiệu văn hóa trường học và Nhật.
Chương 9:Nhờ vả và từ chối 





Thời gian:9giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về biểu hiện từ chối và nhở vả. Làm quen với các mẫu câu đề nghị giúp đở, cho phép.
6. Nội dung chương:
6.1. Ngữ pháp 
6.2. Từ vựng về biểu hiện từ chối và nhờ vã
Chương 10: Quá khứ và hiện tại 




Thời gian:6giờ
5. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các trạng từ chỉ thời gian; cách chia động từ và thì quá khứ cùng các trạng từ đi kèm, cách diễn đạt công việc mình đang và đã làm và các tình huống cụ thể.
6. Nội dung chương:
6.1. Ngữ pháp
6.2. Trạng từ chỉ thời gian
IV. Điều kiện thực hiện môn học
7. Phòng học lý thuyết/thực Nhậth: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
8. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
9. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
3. Nội dung:
   - Về kiến thức: Môn học cung cấp thêm vốn kiến thức về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp tiếng Nhật cho sinh viên để có thể nghe hiểu những câu dài và những đoạn hội thoại dài.
- Về kỹ năng:
+ Tiếp tục luyện và cũng cố kỹ năng nghe - hiểu cho sinh viên: sinh viên nghe được, hiểu được ngữ nghĩa và trả lời các câu nói, hoàn thiện các câu được đặt ra liên quan đến chủ đề của bài nghe.
+ Sinh viên có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc Nhậtg ngày. Sinh viên có thể tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc, trao đổi thông tin và thể hiện quan điểm, sở thích... của cá nhân.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Giúp sinh viên thấy được vai trò quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng nghe - hiểu trong quá trình học tập đối với một ngôn ngữ;
+ Sinh viên có thể ứng dụng hiện tượng ngữ pháp đã học vào các kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết.
2. Phương pháp:

- Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/dễ để phân loại được năng lực người học phù hợp
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực Nhậth...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thào luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3) Những trọng tâm cần chú ý
4) Tài liệu cần tham khảo:
 [1].どんな時どう使う日本語表現文型, 2007, ALC 

( Khi nào sử dụng và cách sử dụng mẫu câu tiếng Nhật, 2007, ALC)

-Tài liệu tham khảo: 

[2].岡本牧子、日本語表現文型辞典、2003、スリーエーネットワーク 

(Từ điển diễn đạt tiếng Nhật của tác giả Makiko Okamoto, 2003, Mạng 3A)

[3].完全マスター1級、2005、スリーエーネットワーク 

( Hoàn thành Master cấp 1, 2005, Mạng 3A )

[4].エリンが挑戦、2006、スリーエーネットワーク 

          ( Thử thách của Erin, 2006, Mạng 3A )

[5].http://language.tiu.ac.jp/


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021

  




                                 TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kỹ thuật thuyết trình tiếng Nhật
Mã môn học: 39

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

Môn học Kỹ thuật thuyết trình tiếng Nhật là môn học tự chọn thuộc khối Kiến thức ngành trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Nhật bậc đào tạo Cao đẳng.

· Tính chất:

Môn học Kỹ thuật thuyết trình tiếng Nhật là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện cách thuyết trình hiệu quả, có tính thuyết phục cao. Môn học có tính chất bổ trợ cho nhiều môn học khác.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

Sau khi học xong Môn học Kỹ thuật thuyết trình tiếng Nhật sinh viên có khả năng:

Phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về khả năng thuyết trình. 

Sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về khả năng thuyết trình. 

Trình bày được kiến thức chung về việc nói trước công chúng, 

Vận dụng quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động. 

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất môn học này, sinh viên có khả năng:

Viết được các bài báo cáo trong công việc, trong học tập.

Nói trước đám đông và trình bày số liệu.

Giải thích biểu bảng trong thuyết trình. 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, có ý thức tự học, tự nghiên cứu phát triển năng lực để thực hiện được thành công các kĩ năng chuẩn bị và thuyết trình trong cuộc họp mang lại hiệu quả tốt nhất, tạo cơ hội thăng tiến.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Bài 1 Bắt đầu
1. Chào mừng khán giả

2. Giới thiệu bản thân và chủ đề

3. Đọc hiểu: Xử lý những căng thẳng
Bài 2 Chủ đề hôm nay là…
1. Ngôn ngữ hình thể
2. Mẹo thuyết trình cho thính giả nói Tiếng Nhật
3. Đọc hiểu:  Mẹo thuyết trình 
Bài 3 Slide tiếp theo của tôi trình bày…
1. Công cụ thuyết trình.
2. Sử dụng những con số tương đương
3. Tạo trực quan hiệu quả
4. Trình bày trực quan một cách hiệu quả
Bài kiểm tra 1

Bài  4.  Khi bạn có thể nhìn thấy từ đồ thị…

1. Các loại trực quan
2. Mô tả biểu đồ và đồ thị 
3. Giải thích trực quan
4. Mẹo để mô tả các xu hướng
Bài 5  Kết luận…

1. Kết luận bài thuyết trình

2. Chiến lược để có một kết luận hay

Bài kiểm tra 2

Bài  6 Các câu hỏi?

1. Nghiên cứu câu hỏi và trả lời buổi họp

2. yêu cầu những câu hỏi lịch sự

3. Lường trước những câu hỏi

4. Cách xử lý các việc bị ngắt lời

5. Cách sửa đổi câu hỏi
Ôn tập
	10
10
10
15
15
15

	2
2
2
3
2
2

	8
8

7

11

13

13
	1

1

	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết
Bài 1 Bắt đầu                                                             Thời gian: 10 giờ
2.1.Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng luyện dịch khi giới thiệu về công ty, đơn vị và giới thiệu về các sản phẩm, giới thiệu bản thân
2.2 Nội dung:
- Chào mừng khán giả

-. Giới thiệu bản thân và chủ đề

-. Đọc hiểu: Xử lý những căng thẳng
Bài 2 Chủ đề hôm nay là…                                              Thời gian: 10 giờ
2.1.Mục tiêu: Biết được mẹo của thuyết trình
2.2 Nội dung:
- Ngôn ngữ hình thể

- Mẹo thuyết trình cho thính giả nói Tiếng Nhật

- Đọc hiểu:  Mẹo thuyết trình 

Bài 3                                                                                     Thời gian: 10 giờ
2.1.Mục tiêu: Biết sử dụng những con số tương đương, biết thuyết trình và trực bày trực quan một cách hiệu quả
2.2 Nội dung:
- Công cụ thuyết trình.

- Sử dụng những con số tương đương

- Tạo trực quan hiệu quả

        -  Trình bày trực quan một cách hiệu quả
Bài kiểm tra 1

Bài  4.  Khi bạn có thể nhìn thấy từ đồ thị…

                                                                                                     Thời gian: 15 giờ
2.1.Mục tiêu: Biết mô tả biểu đồ và đồ thị, mẹo để mô tả các xu hướng
2.2 Nội dung:
- Các loại trực quan
- Mô tả biểu đồ và đồ thị 

- Giải thích trực quan

- Mẹo để mô tả các xu hướng
Bài 5  Kết luận…

                                                                                                     Thời gian: 15 giờ
2.1.Mục tiêu: Biết thuyết trình một bài
2.2 Nội dung:
-  Kết luận bài thuyết trình

- Chiến lược để có một kết luận hay

             Bài kiểm tra 2

Bài  6 Các câu hỏi?

                                                                                                              Thời gian: 15 giờ
2.1.Mục tiêu: Biết mô tả biểu đồ và đồ thị, mẹo để mô tả các xu hướng
2.2 Nội dung:
- Nghiên cứu câu hỏi và trả lời buổi họp

- yêu cầu những câu hỏi lịch sự

- Lường trước những câu hỏi

- Cách xử lý các việc bị ngắt lời

- Cách sửa đổi câu hỏi
           Ôn tập
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

 - Kiến thức: 

Kiến thức cơ bản để có một nội dung thuyết trình có sức cuốn hút và thuyết phục.

    - Kĩ năng: 

Soạn thảo và trình bày được các bài thuyết trình về công việc hoặc theo các chủ đề riêng biệt; Nói có tính thuyết phục người nghe, trả lời chất vấn;
Sử dụng tốt các phương tiện hỗ trợ trong bài thuyết trình;
Xử lí được các tình huống khi thuyết trình.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Phát triển các kĩ năng mềm, kĩ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức vấn đáp.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Kỹ thuật thuyết trình tiếng Nhật nằm trong phần học tự chọn cho sinh viên có đủ kĩ năng phục vụ công việc tương lai.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên: 

Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.

- Đối với người học: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Biết tóm tắt các vấn đề cần thuyết trình, sử dụng tốt các phương tiện hỗ trợ trong bài thuyết trình;
4. Tài liệu tham khảo: 

 [1].どんな時どう使う日本語表現文型, 2007, ALC 

( Khi nào sử dụng và cách sử dụng mẫu câu tiếng Nhật, 2007, ALC)

 [2].岡本牧子、日本語表現文型辞典、2003、スリーエーネットワーク 

(Từ điển diễn đạt tiếng Nhật của tác giả Makiko Okamoto, 2003, Mạng 3A)

[3].完全マスター1級、2005、スリーエーネットワーク 

( Hoàn thành Master cấp 1, 2005, Mạng 3A )

[4].エリンが挑戦、2006、スリーエーネットワーク 

( Thử thách của Erin, 2006, Mạng 3A )

[5].http://language.tiu.ac.jp/

                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Nhật du lịch 
Mã môn học: 40
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
· Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học tự chọn trong chương trình đào tạo tiếng Nhật Bản hệ Cao đẳng
· Tính chất: là môn học tự chọn, cung cấp kiến thức, từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành du lịch.
II. Mục tiêu môn học:
· Về kiến thức: Sinh viên biết thêm về những thuật ngữ du lịch nhất định, mỡ rộng vốn từ vựng tiếng Nhật, nâng cao năng lực thực hành tiếng Nhật
· Về kỹ năng: Sinh viên biết lựa chọn những từ ngữ, thuật ngữ phù hợp trong khi huớng dẫn cho khách du lịch.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ ứmg xử tốt, tự tin, gây được thiện cảm đối với khách du lịch người Nhật Bản
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1.
	Chương 1: Hội thoại cơ bản
	2
	1
	1
	 

	2.
	Chương 2: Đất nước Nhật Bản
	3
	1
	2
	 

	3.
	Chương 3: Hải quan
	2
	1
	1
	 

	4.
	Chương 4: Đổi tiền
	3
	1
	2
	 

	5.
	Chương 5: Quầy hướng dẫn và sân bay
	3
	 
	3
	 

	6.
	Chương 6: Taxi
	3
	1
	2
	 

	7.
	Chương 7: Khách sạn
	3
	1
	2
	 

	8.
	Chương 8: Dịch vụ phòng
	2
	 
	2
	 

	9.
	Chương 9: Điện thoại
	3
	1
	1
	1

	10.
	Chương 10: Nhà hàng
	2
	1
	1
	 

	11.
	Chương 11:Hỏi đường
	3
	1
	2
	 

	12.
	Chương 12:Tàu điện ngầm
	3
	1
	2
	 

	13.
	Chương 13: Mua sắm 
	3
	1
	2
	 

	14.
	Chương 14:Bưu điện
	2
	1
	1
	 

	15.
	Chương 15: Du lịch
	3
	1
	2
	 

	16.
	Chương 16: Xe thuê
	2
	 
	2
	 

	17.
	Chương 17: Tìm đồ vật
	3
	 
	2
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1:Hội thoại cơ bản 




Thời gian:2 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch từ các hội thoại cơ bản
2. Nội dung:
2.1. Chào hỏi
2.2. Hỏi địa điểm, hỏi đường
2.3. Các câu, cụm từ hay dùng
Chương 2: Đất nước Nhật Bản




Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch một số thông tin về đất nước Nhật Bản
2. Nội dung:
2.1. Lịch sử, địa lý, khí hậu
2.2. Kinh tế, văn hóa, giáo dục
Chương 3: Hải quan 





Thời gian:2 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về các thủ tục hải quan.
2. Nội dung:
2.1. Thủ tục nhập cảnh
2.2 . Thủ tục xuất cảnh
Chương 4: Đổi tiền 





Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trong việc đổi tiền (VND, Won)
2. Nội dung:
2.1. Kiểm tra tỷ giá
2.2. Đổi tiền
Chương 5: Quầy Hướng dẫn ở sân bay 


Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại quầy hướng dẫn và sân bay
2. Nội dung:
2.1. Hướng dẫn làm thủ tục
2.2. Hướng dẫn nhận, gừi hàng hóa
Chương 6: Taxi 






Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trong việc sử dụng các dịch vụ taxi
2. Nội dung:
2.1. Gọi, đặt lịch taxi
2.2. Thanh toán tiền
Chương 7: Khách sạn 





Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch đặt và sử dụng các dịch vụ tại khách sạn
2. Nội dung:
2.1. Đặt phòng
2.2. Các dịch vụ
Chương 8: Dịch vụ phòng 




Thời gian:2 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch sử dụng phòng trong khách sạn
2. Nội dung:
2.1. Nhận phòng
2.2. Sử dụng các dịch vụ trong phòng khách sạn
Chương 9: Điện thoại 





Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du trong việc sử dụng điện thoại
2. Nội dung:
2.1. Sử dụng điện thoại cố định/công cộng
2.2. Sử dụng điện thoại di động
Chương 10: Nhà hàng 





Thời gian:2 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại các nhà hàng ở Nhật Bản
2. Nội dung:
2.1. Đặt chỗ
2.2.  Gọi món
2.3. Thanh toán
Chương 11:Hỏi đường 





Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về hỏi đường đi, đến ở Nhật Bản
2. Nội dung:
2.1.Tìm hiểu địa điểm cần đi
2.2. Hỏi đường
Chương 12: Tàu điện ngầm 




Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khi sử dụng phưorng tiện đi lại là tàu điện ngầm
2. Nội dung:
2.1. Mua vé/thẻ
2.2. Tuyến tàu điện ngầm
2.3. Tủ đựng đồ trên tàu điện ngầm
Chương 13: Mua sắm ở chợ 




Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch mua sắm ở chợ 
2. Nội dung:
2.1. Tìm hiểu về chợ 
2.2. Kỹ năng mua sắm ở chợ 
Chương 14: Bưu điện 





Thời gian:2 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về sử dụng các dịch vụ của bưu điện
2. Nội dung:
2.1. Gọi điện thoại
2.2. Gửi hàng
2.3. Nhận hàng
Chương 15: Du lịch 





Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về du lịch Nhật Bản
2. Nội dung:
2.1. Địa điểm du lịch
2.2. Các dịch vụ tại điểm du lịch
Chương 16: Thuê xe 





Thời gian:2 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trong việc thuê xe ở Nhật Bản
2. Nội dung:
2.1.Liên hệ đơn vị cho thuê xe
2.2. Đặt lịch, thực hiện hợp đồng
Chương 17: Tìm đồ vật 





Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trong việc thất lạc hành lý
2. Nội dung:
2.1. Thông báo cho đơn vị quán lý
2.2. Thực hiện khai báo tờ khai
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: từ vựng, cấu trúc câu về chủ để du lịch
- Kỹ năng: Kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn bằng tiếng Nhật cho khách du lịch Nhật Bản

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ ứmg xử tốt, tự tin, gây được thiện cảm đối với khách du lịch người Nhật Bản
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý

4. Tài liệu cần tham khảo:
5. [4] V.Pronikov;I.Ladanov,2014, Người Nhật, Nxb Tổng hợp 

6. [5] 関　正昭、1999、日本を知る－その暮らし365日－、スリーエーネットワー 

7. (Nihon o shiru - sono kurashi 365 nichi của tác giả Seki Masaaki, 1999, mạng 3A) 

8. [6] Paul Varley,　2000、Japanese Culture

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021









TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Nhật Chăm sóc khách hàng
Mã môn học: 41

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: 

Môn học Tiếng Nhật Chăm sóc khách hàng là môn học Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Nhật. 

· Tính chất: 

Môn học Tiếng Nhật Chăm sóc khách hàng là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản và vốn từ vựng, rèn kĩ năng làm việc giải quyết tình huống trong lĩnh vực quản lí, phục vụ, đáp ứng nhu cầu chính đáng của khách hàng. Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng đàm phán nhiều vấn đề của công việc về vấn đề chăm sóc khách hàng. Đồng thời, cung cấp kĩ năng phân tích và thực hành các tình huống xử lí trong quá trình thực hiện công việc như một nhân viên văn phòng hoặc bộ phận Chăm sóc khách hàng của các công ty và doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

Sau khi hoàn tất môn sinh viên có khả năng:
Trình bày các thuật ngữ ngành, các văn bản thường sử dụng trong công việc quản lí và chăm sóc khách hàng.
Vận dụng được mẫu câu giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là vấn đề chăm sóc khách hàng, điều hành việc giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng, tuyển dụng nhân viên cho bộ phận Chăm sóc khách hàng; 
· Kĩ năng: 

Nói các câu giao tiếp trong đời sống và trong quản lí điều phối các công việc có liên quan đến vấn đề khách hàng.
Nghe được các câu nói, các đoạn hội thoại có liên quan đến đời sống, kinh doanh, thương mại; nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến khách hàng; 
Sẵn sàng cho các cuộc đối thoại trực tiếp với khách hàng tại ngân hàng hoặc khách sạn. Xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp có liên quan đến khách hàng, thực hiện được các nội dung đàm phán với khách hàng đặc biệt là trong bộ phận bán hàng và hậu mãi. Thực hiện hiệu quả các kĩ thuật giao tiếp với khách hàng.
Đọc hiểu và lập được các văn bản có liên quan đến khách hàng, lập kế hoạch, thiết kế nội dung các cuộc họp với khách hàng, hội nghị cổ đông và hội nghị khách hàng.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên tự giác và chủ động làm việc theo nhóm, làm việc cá nhân, có trách nhiệm cao trong việc đáp ứng các nhu cầu chính đáng của khách hàng và các vấn đề có liên quan đến khách hàng trong công việc kinh doanh.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Giới thiệu kĩ năng chăm sóc khách hàng
	7
	3
	4
	

	2
	Bài 2: Gặp gỡ khách hàng
	7
	2
	5
	

	3
	Bài 3: Thương lượng với khách hàng qua điện thoại
	7
	2
	5
	

	4
	Bài kiểm tra số 1
	1
	
	
	1

	5
	Bài 4: Cuộc gọi tổng đài thành công
	7
	2
	5
	

	6
	Bài 5: Trao đổi các vấn đề khách hàng quan tâm qua thư.
	7
	2
	5
	

	7
	Bài kiểm tra số 2
	1
	
	
	1

	8
	Bài 6: Giải quyết những vấn đề và phản ánh từ khách hàng.
	6
	
	6
	

	9
	Ôn tập
	2
	2
	
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	02


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Giới thiệu kĩ năng chăm sóc khách hàng


Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 1, sinh viên Trình bày được các khái niệm cơ bản về về kĩ năng và phẩm chất của một nhân viên trong bộ phận Chăm sóc khách hàng của công ty; Sinh viên hiểu các vấn đề có liên quan đến công việc chăm sóc khách hàng; có kĩ năng đưa ra các đề xuất liên quan đến đáp ứng nhu cầu chính đáng của khách hàng.


2. Nội dung bài:

2.1. Đọc
2.2. Kỹ năng của người chăm sóc khách hàng
2.3. Bảng câu hỏi dịch vụ khách hàng
2.4.  Nói
Bài 2: Gặp gỡ khách hàng



Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 2, sinh viên có khả năng sử dụng ngôn ngữ giao tiếp trong cuộc gặp trực tiếp với khách hàng tại doanh nghiệp, tại Hội chợ thương mại, tại cửa hàng.


2. Nội dung bài:

2.1. Đọc
2.2. Lắng nghe
2.3. Viết nội dung trước khi gặp gỡ khách hàng
2.4. Cách thuyết phục khách hàng
Bài 3: Thương lượng với khách hàng qua điện thoại
Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 3, sinh viên có khả năng thực hiện các trao đổi thông tin, các nội dung đàm phán, các cuộc hẹn với khách hàng qua điện thoại.


2. Nội dung bài:

2.1. Lắng nghe
2.2. Trao đổi những vấn đề khách hàng thực sự muốn nghe 
Bài kiểm tra số 1







Thời gian: 1 giờ
Bài 4: Cuộc gọi tổng đài thành công



Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 4, sinh viên có khả năng:

Nghe, nói và thực hiện các cuộc gọi thành công như một nhân viên của Tổng đài điện thoại của công ty, doanh nghiệp. 

Làm hài lòng khách hàng bằng cách giải quyết các vấn đề của khách hàng từ Tổng đài điện thoại thông qua các cuộc gọi, tư vấn cho khách hàng để giữ mối liên hệ gắn bó lâu dài của khách hàng với công ty, doanh nghiệp.


2. Nội dung bài:

2.1.  Bắt đầu cuộc gọi

2.2. Lắng nghe

2.3. Làm hài lòng khách hàng
Bài 5: Trao đổi các vấn đề khách hàng quan tâm qua thư.
Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 5, sinh viên có khả năng viết thư điện tử để trao đổi các vấn đề khách hàng quan tâm.


2. Nội dung bài:

2.1. Đọc
2.2. Nói
2.3. Lắng nghe
2.4.  Viết
2.5. Giải đáp các câu hỏi khách hàng thắc mắc
Bài kiểm tra số 1







Thời gian: 1 giờ
Bài 6: Giải quyết những vấn đề và phản ánh từ khách hàng.
Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 6, sinh viên có khả năng giải quyết, thuyết phục hiệu quả với các tình huống khách hàng phản ánh, các vấn đề có liên quan đến chính sách khách hàng.


2. Nội dung bài:

2.1. Lắng nghe
2.2. Đọc
2.3. Luyện tập
Ôn tập








Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

16. Phòng học lý thuyết thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
17. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
18. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

Từ vựng và thuật ngữ ngành trong quản lí, quản lí và điều hành công việc Chăm sóc khách hàng.
- Kĩ năng: 

Lập kế hoạch bán hàng, đàm phán thành công với khách hàng, giải quyết hiệu quả các vấn đề khách hàng p Nhậtnàn, thực hiện tốt chính sách khách hàng và chế độ hậu mãi.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 

Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học Tiếng Nhật Chăm sóc khách hàng được áp dụng cho sinh viên Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Nhật.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

Giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị môn học cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình môn học để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp. Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước ít nhất một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp. Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn sinh viên thực hành giảng dạy.

- Đối với người học:


Tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn môn học cho phù hợp với tiến độ. Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Viết báo cáo khảo sát nghiên cứu thị trường và hoàn thành được các mẫu báo cáo sau khi giải quyết các phê bình và p Nhậtnàn của khách hàng, Trình bày được cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.

4. Tài liệu tham khảo:

[4] V.Pronikov;I.Ladanov,2014, Người Nhật, Nxb Tổng hợp 

[5] 関　正昭、1999、日本を知る－その暮らし365日－、スリーエーネットワー 

(Nihon o shiru - sono kurashi 365 nichi của tác giả Seki Masaaki, 1999, mạng 3A) 

[6] Paul Varley,　2000、Japanese Culture

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
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